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LỜI NÓI ĐẦU 


tay, không ít em đã từng được tham quan vườn thú, vườn 

Quốc gia, nhà bảo tảng tự nhiên, hay ít nhất đã được xem 
các chương trình về “Thế giới động vật” trên màn ảnh nhỏ. Thế 
giới động vật đó muôn màu sắc, vô cùng đa dạng, phong phú và 
rất lí thú, hấp dẫn. Nếu như lúc đó, các em biết nhận ra trong đó 
tên các loài động vật và các quy luật cấu tạo. hoạt động sống của 
chúng, thì sự hấp dẫn, lí thú còn tăng thêm rất nhiều lần. 


T số các em đang cẩm cuốn sách Sinh học 7 này trên 


Sinh học 7 sẽ mang đến cho các em chìa khoá để mở cánh 
cửa bước vào thế giới động vật. Cùng với sự dẫn dắt của các thầy 
cô giáo, các em được tìm hiểu, khám phá thế giới động vật đa 
dạng phong phú đó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ 
các động vật có kích thước hiển vi trong một giọt nước ao hồ ở 
cạnh chúng ta, đến những động vật khổng lồ như bạch tuộc, cá 
nhà táng... ở tận đáy đại dương. 


Sách Sinh học 7 gồm 8 chương với 66 bài học. Trong số đó 
có 10 bài thực hành (3 bài xem băng hình) và một buổi thực hành 
tham quan ngoài trời. Mỗi bài học đều có : 

— Kí hiệu  : cung cấp thông tin. 

— Kí hiệu Y : những hoạt động học tập. quan sát, thảo luận, 
trả lời câu hỏi... 

— Phần chữ đóng khung ở cuối bài là nội dung trọng tâm cần 
ghi nhớ. 

Cuối mỗi bài đều có các câu hỏi hoặc bài tập để làm ở nhà. 
Câu hỏi có dấu hoa thị (*) đành cho các em học khá. Một số bài 
có thêm mục “Em có biết ?” là phần tham khảo, gồm những thông 
tin mở rộng, dành cho những em ham hiểu biết, yêu thích Sinh 
học, không bắt buộc tất cả phải đọc và nhớ. 


Các em rất tự hào khi biết rằng nước ta là một trong số rất ít các quốc gia 
được thiên nhiên ưu đãi, có đa dạng sinh học cao, có nhiều động vật quý và 
hiếm. Vinh dự này đặt ra cho chúng ta một thách thức to lớn : nhiều loài trong 
số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ! Làm gì để cứu văn chúng ? Đó 
không chỉ là trách nhiệm của riêng chúng ta, mà của cả cộng đồng để cùng gìn 
giữ cho thế giới động vật được bến vững lâu dài. Đó chính là gắn học với 
hành — mục đích của Sinh học 7 trong công cuộc đổi mới nội dung và phương 
pháp học tập. 

Sinh học 7 đã sử dụng nhiều tư liệu, hình ảnh, chọn lọc từ nhiều nguồn tư 
liệu trong và ngoài nước, nhằm giúp học sinh để hiểu và sát với thực tế thiên 
nhiên. Chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các tác giả của những nguồn 
tư liệu trích đẫn đó. Cuối cùng, các tác giả mong ước Sinh học 7 sẽ là người 
bạn đường tốt của các em trong việc học tập và khám phá thế giới động vật đa 
đạng và phong phú ở xung quanh chúng ta. 


Tham gia biên soạn cuốn sách này gồm : 


Nguyễn Văn Khang biên soạn các bài : từ bài 1 đến 30, bài 64 đến 66. 
Nguyễn Quang Vinh biên soạn các bài : 32, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 47. 
Trần Kiên biên soạn các bài : 31, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46 và từ bài 48 đến 63. 


CÁC TÁC GIẢ 


mm MỞ ĐẦU “_ 


Bài 1 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ 


Động vật sống ở khắp nơi trên hành tỉnh của chúng ta, kể cả ở Bắc Cực và 
Nam Cực. Chúng phân bố từ đỉnh Êveret cao hơn 8 000m đến vực sâu 11 000m 
dưới đáy đại đương. Cùng với thực vật, động vật góp phần làm nên sự bến vững 
và vẻ đẹp của tự nhiên. 


1- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 


ø Qua vài tỉ năm tiến hoá. giới Đông vật vô cùng đa dạng. phong phú với 
khoảng 1,5 triệu loài đã được phát hiện (hình 1.1, 2). 

Bên cạnh những động vật đơn bào có kích thước hiển vi, còn có các động vật 
rất lớn như : trai tượng (vỏ dài 1,4m, nặng 250kg), voi châu Phi (nặng 4 tấn, 
cao 3m), cá voi xanh (nặng 150 tấn, dài 33m). 


Hình 1.1. Một số loài chìm vẹt khác nhau sống trên hành tỉnh của chúng ta (có tới 316 loài) 
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' Hãy nêu một vài ví dụ tương tự 
ở địa phương em để chứng minh 
sự đa dạng, phong phú của thế giới 
động vật như : 

— Hãy kể tên các loài động vật 
được thu thập khi : 

+ Kéo một mẻ lưới trên biển. 

+ Tát một ao cá. 

+ Đơm đó qua một đêm ở 
đầm, hề... 

— Hãy kể tên các động vật tham 
gia vào “bản giao hưởng” thường 
cất lên suốt đêm hè trên cánh đồng 
quề nước ta. 


Hình 1.2. Dưới kính hiển vỉ, trong một 
giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng 
TẾ]. Giáp xác nhỏ ;6. Âu tràng thân mêm ; 
7,8. Động vật nguyên sinh ; 9,10. Tảo. 


l8 Một số nhóm động vật còn phong 
phú về số lượng cá thể. Người ta đã 
gặp những đàn châu chấu bay di cư 
như những đám mây. Ở vườn Quốc gia Cúc Phương, mùa hạ thường thấy những 
đản bướm trắng hảng nghìn con bay dọc đường rừng dài hàng trăm mét. Hồng hạc 
là một loài chim quý. nhưng người dân ở Kenia còn gặp những đàn đông tới trên 
một triệu con tụ tập ở các hồ lớn ở vùng xích đạo châu Phi. 


Một số động vật được con người thuần hoá thành ái nưới. Từ khi được con 
người thuần dưỡng, chúng đã khác nhiều với tổ tiên hoang đại và biến đổi thành 
nhiều loại, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của con người. Gà nuôi là một ví dụ : 
Tổ tiên là loài gà rừng nhỏ nhắn còn đang sống ở rừng nhiệt đới. Nhưng gà nuôi 
đã biến đổi rất nhiều về màu lông, về kích thước, về chiều cao..., khác xa với tổ 
tiên của chúng. 


II- ĐA ĐẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG 


ø Các loài động vật sống ở nhiều môi trường khác nhau và thích nghỉ với những 
môi trường đó (hình 1.3, 4). 


Hình 1.3. Nam Cực chỉ toàn băng tuyết nhưng chìm cánh cụt vàn sống và có tới L7 loài 
khác nhau. Môi con nặng khoảng 30 — 40kg, lông rậm, mỡ dày. Con cái để từ I đến 2 
rmíng, đp 65 ngày. Šaw môi lần ấp, con cái giảm 40% khởi lượng. Con mẹ tiế? rục 
d ấm cho con nón. Chúng thường sống thành bây, đông tới hàng nghìn con. 


Hình 1.4. Ba môi trường lớn ở vùng } -á. „é 
nhiệt đới : ,..~ 


— Dưới nước có : 


— Tiên cạn cá 


— Trên không c 


` Hãy dựa vào các hình trên, điển tên động vật) mà em biết vào chú thích ở 
đưới hình 1.4 và trả lời các câu hỏi sau : 
— Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghỉ được với khí hậu giá lạnh ở 
vùng cực ? 
— Nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú 


hơn động vật vùng ôn đới và Nam Cực ? 


— Động vật nước ta có đa đạng, phong phú không ? Vì sao ? 


Thế giúi động tật ung quanh chúng ta 0ô cùng tỉa dựng, phong 
phú. Chúng đa dạng 0ê số loàừi, kích thước e0 thổ, lối sống tà 1môi 
trường sốug. Nhờ sự thích nghỉ cao tới điêu kiên sống, động 0ất 
phản bố ở kháp cúc 1HÓÏ [PHỜN HA : NHÓC MẶN, HMÓỚC HỤỌI, WỚC 
lợ, trên cạn, trên không »à ở nga uùng cực băng giá quanh năm. 


(Qau nói 


1. Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em ? Chúng có đa dạng, 
phong phú không ? 


2. Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú ? 


(*#) Điền vào vở bài tập 


§ 


Bài 2  PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 


1- PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỤC VẬT 
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"Tế bảo thực vật 


Tế bảo động vật 


À 
A e dÍ— 
Hình 2.1. Các biểu hiện đặc trưng của giới Động vật và Thực vật 
A — Củ khoai táy. B — Chuột ăn củ khoai táy. € — Mèo ăn chuột. 


Hình 2.1 phản ánh các đặc trưng cơ bản nhất của động vật và thực vật trong : 
cấu tạo, đỉnh dưỡng, di chuyển và phản xạ. 


` - Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu (⁄) vào các ô thích hợp ở 
bảng l. 


Bảng 1. So sánh động vật với thực vật 


Cứutạo | _ Hêmh | Lámên | Chứthữucơ | Khẩnăng 


và sinh sản | — nuôi cơ thể | di chuyển 


Tự tổng| Sử đụng 
hợp | chất hữu | Không | Có Có 
được |cơ có sẵn 


xenlHlóz0 


từ tế bào ở bào 


— Thảo luận trả lời câu hỏi : 
+ Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào ? 
+ Động vật khác thực vật ở các đặc điểm nào ? 
II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 


' - Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật 


+ Có khả năng di chuyển 


+ Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và COs 


+ Có hệ thần kinh và giác quan 


+ Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn) 


+ Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời 


— Nghiên cứu các thông tin trên, thảo luận và chọn ba đặc điểm quan trọng 
nhất của động vật phân biệt với thực vật bằng cách đánh dấu (⁄) vào ô trống. 


II - SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT 
ø Do sự đóng góp của nhiều thế hệ các nhà phân loại học mà giới Động vật ngày 
nay được sắp xếp vào hơn 20 ngảnh. Chương trình Sinh học 7 để cập đến 8 
ngành chủ yếu và được sắp xếp như sau : 
— Ngành Động vật nguyên sinh 
— Ngành Ruột khoang 
— Các ngành : Giun đẹp, Giun tròn, Giun đốt 
— Ngành Thân mềm 
— Ngành Chân khớp 
— Ngành Động vật có xương sống gồm các lớp : 
+ Cá 
+ Lưỡng cư 
+ Bò sát 
+ Chim 
+ Thú (Có vú) 


IV - VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT 


8 Động vật không chỉ có vai trỏ quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với 
đời sống con người. 


` Liên hệ thực tế, điển tên động vật đại diện mà em biết vào bảng 2. 


Bảng 2. Động vật với đời sống con người 


Các mặt lợi, hại Tên động vật đại diện 
Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người : ==—- ` 


Động vật dùng làm thí nghiệm cho : 


 — 
mẽ || 
lx ——— |] 
| —— | 
cm ——— | ———] 
KT —— 


Ruổi, muỗi, rận, rệp, trâu, bò, cừu, 
Tên một số động vật gợi ý vịt, ếch, chó, chuột bạch, ngựa, vơi, 
cá heo, hổ, sư tử, hà mã, vẹt, sáo... 
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Động ật phân biệt tói thực nật ở các đạc điểm chủ tJếu sau : dị 
dưỡng, có khả nàng dà chuyến, eó hệ thần kinh tà các giác quan. 
Động ật được phân chỉu thùnh Động bật khÔHg THOHg sống 0ù 
Động tật có ương sống. Động tật có 0dì f"ò quan trọng đối ói 
đời SỐNg 01t người. 


1. Các đặc điểm chung của động vật ? 
2. Kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ? 


3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ? 


[ẩm c6 biếc Ê 


ĐV, Thân 
ĐVCXS đơn bào | 
ï + Rưệt 
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Cánh màng 


Hình 2.2. Tỉ lệ số lượng 
các loài trong các ngành, 
lớp Động vật. 


NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 


8 Động vật nguyên sinh là những động vật cấu tạo 
chỉ gôm 1 tế bào, xuất hiện sớm nhất trên hành tỉnh 
của chúng ta (Đại Nguyên sinh), nhưng khoa học lại 
phát hiện chúng tương đối muộn. Mái đến thế kỉ 
XVI, nhờ sáng chế ra kính hiển vỉ, Lơyenhúc (người 
Hà Lan) là người đâu tiên nhìn thấy động vật nguyên 
sinh. Chúng phân bố ở khắp nơi : đát, nước ngọt, nước 
mặn, kể cả trong cơ thể sinh vật khác. 


Bài 3 THỤC HÀNH : OUAN SÁT MỘT SỐ 
ĐÔNG VẬT NGUYÊN SINH 


Hầu hết động vật nguyên sinh không nhìn thấy được bằng mắt thường. Qua 
kính hiển vi sẽ thấy trong mỗi giọt nước ao, hồ... là một thế giới động vật 
nguyên sinh vô cùng đa đạng. 


1- YÊU CẦU 
~ Thấy được dưới kính hiển vi ít nhất 2 đại điện điển hình cho ngành Động 
vật nguyên sinh là : trùng roi và trùng giày. Có thể xem bổ sung trên 
băng hình. 
— Bước đầu phân biệt được hình dạng, cách đi chuyển của chúng để làm cơ 
sở cho các bài học sau. 
— Củng cố kĩ năng sử dụng và quan sát dưới kính hiển vi. 


I- CHUẨN BỊ 


~ Kính hiển vi có độ phóng đại từ 100 lần trở lên, tấm kính (lam), lá kính 
(lamen), kim mác, kim nhọn, ống hút, khăn lau. 

— Váng cống rãnh, váng ao hồ (lấy từ thiên nhiên), bình nuôi cấy động vật 
nguyên sinh từ nguyên liệu khác nhau như : rơm khô, bèo Nhật Bản. cỏ tươi... 

— Tranh trùng roi, trùng giày... 
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II - NỘI DUNG 
1. Quan sát trùng giày 


8 Váng cống rãnh hoặc bình nuôi cấy động vật nguyên sinh từ ngày thứ tư trở 
đi bắt đầu có váng, đều có trùng giày. Quan sát chúng dưới kính hiển vi có độ 
phóng đại từ 100 đến 300 lần (từ []00 đến [300). 


a) Hình dạng 

ø Hình 3.1A giúp nhận dạng trùng giày. Cơ thể có hình khối, không đối xứng, 
giống chiếc giày. 

` Đối chiếu với chú thích để bước đầu phân biệt được một số bào quan. 

b) Di chuyển 


8 Khi quan sát dưới kính hiển vi, ta nhìn thấy trùng giày bơi rất nhanh trong 
nước nhờ lông bơi. 


' — Di chuyển tiêu bản để theo dõi tiếp cách bơi của trùng giày đó hoặc tìm thêm 
các trùng giày khác để quan sát. 


Hình 3.1. Quan sát trừng giày 

A — §ơ đồ cấu tạo ;B — Ảnh nhìn 
dưới kinh hiển vỉ pháng đại 300 lân. 

1, Nhân nhỏ ;2. Nhân lớn ; 3. Miệng ; 4. Hâu ; 

Š. Không bào tiêu hoá ; 6. Lô thoát ; 7. Không bào co bóp. 
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— Hãy đánh dấu () vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau : 


+ Trùng giảy có hình dạng : 


Đối xứng Không đối xứng 
Dẹp như chiếc đế giày Có hình khối như chiếc giày 
+ Trùng giày đi chuyển thế nào ? 
Thẳng tiến Vừa tiến vừa xoay 
2. Quan sát trùng roi 


Khi quan sát dưới kính hiển vi giọt nước váng xanh ngoài ao, hồ hay giọt 
nước nuôi cấy từ bèo Nhật Bản (khoảng 3 ngày đầu) sẽ gặp trùng roi. 


Hình 3.2. Giọt nước có trùng roi Hình 3.3. Trùng roi 
(nhìn qua kính hiển vi [}00) (nhìn qua kinh hiển vi [}00) 
1. Roi :2. Điểm mắt ; 3. Hạt diệp lục. 


4) Ở độ phóng đại nhỏ 


lã Thấy rất nhiều cơ thể lổn nhổn dạng tròn hoặc hình thoi, đều di động và có 
màu xanh lá cây. Đó là những cơ thể trùng roi (hình 3.2). 


b) Ở độ phóng đại lớn 


Y Di chuyển tiêu bản để cho một trùng roi rõ nhất vào chính giữa thị trường 
kính hiển vi và từ từ chuyển đổi vật kính để quan sát ở độ phóng đại lớn 
(từ [300 đến [400) 
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8 — Cơ thể trùng roi có hình lá dài, đầu tù, đuôi nhọn. Ở đầu có roi nhưng quá 
nhỏ nên khó thấy. Nhờ roi xoáy vào nước, trùng roi di chuyển về phía trước. 
Trong cơ thể, thấy rõ các hạt diệp lục màu xanh lục và điểm mắt màu đỏ ở 
gốc roi (hình 3.3). 

— Nếu đưa bình nuôi cấy vào trong tối vải ngày, màu xanh diệp lục trên sẽ 
mất. Lúc đó trùng roi không tự dưỡng được, mà phải dinh dưỡng theo kiểu 
động vật. 

Vậy trùng roi là một cơ thể đơn bào, có thể tự dưỡng như thực vật nhưng 
cũng có thể dị dưỡng như động vật, tuỳ điểu kiện sống. 


' Hãy đánh dấu (⁄) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau : 


— Trùng roi đi chuyển như thế nào ? 


Đầu đi trước Đuôi đi trước 


Vừa tiến vừa xoay Thẳng tiến 


— Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ : 


Sắc tố ở màng cơ thể Màu sắc của các hạt điệp lục 


Màu sắc của điểm mắt Sự trong suốt của màng cơ thể 


IV - THU HOẠCH 


* Vẽ hình dạng trùng giày và trùng roi mà em quan sát được vào vở và chú thích. 


Bài 4 TRÙNG ROI 


1I- TRÙNG ROI XANH 


E8 Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa. 


1. Cấu tạo và di chuyển 


Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiển vi (® 0.05mm). Cơ thể 
hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dải. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể 
di chuyển. 


Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp 
lục (khoảng 20 hạt), các hạt dự trữ (nhỏ hơn) và điểm mắt (cạnh gốc roi). 
Dưới điểm mắt có không bảo co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết 
ánh sáng (hình 4.I). 


2. Dinh dưỡng 


8 Ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh 
dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào 
chỗ tối lâu ngảy, trùng roi mất dần mảu 
xanh. Chúng vẫn sống được nhờ đồng 


Hình 4.1. 
Cấu tạo cơ thể 


d trùng roi 
hoá những chất hữu cơ hoà tan do các 1. Roi ; 
sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi 2. Điểm mắt ; 
là dị dưỡng). 3. Không bào co bóp : 
¿ 4. Màng cơ thể ; 
Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi 5. Hạt diệp lục ; 
khí qua màng tế bào. Không bào co bóp 6. Hạt dự trữ ; 
7. Nhân. 


tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài 
tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điểu 
chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. 


3. Sinh sản 


Nhân nằm ở phía sau cơ thể, khi sinh sản, nhân phân đôi trước, tiếp theo là 
chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc. 


'Y Hãy đựa vào hình 4.2, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng 
roi xanh. 
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Hình 4.2. Các bước sinh sản phân đôi ở trùng roi 


4. Tính hướng sáng 


Người ta đã làm một thí nghiệm đơn giản sau : đặt bình chứa trùng roi xanh 
trên bậc cửa số. Dùng giấy đen che tối nửa trong thành bình. Qua vài ngày bỏ 
giấy đen ra và quan sát bình thấy phía ánh sáng nước có màu xanh lá cây, phía 
che tối màn trang suất 


'Ÿ Dựa vào cấu tạo trùng roi hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên. 
Thảo luận và đánh dấu (⁄) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau : 


~ Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ : 


Diệp lục Rơi và điểm mắt 


— Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ : 


Có diệp lục Có thành xenlulôözơ 


Có roi Có điểm mắt 


II- TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI 

 Ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các “hạt” hình cầu, màu xanh 
lá cây, đường kính khoảng Imm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng 
roi (còn gọi là tập đoàn Vôn vốc) (hình 4.3). 


Tập đoàn có hình cẩu với _ Mỗi tập đoàn gồm các tế bào ___ Ở lát cắt tập đoàn thấy rõ môi 
hàng nghìn tế bào liên kết lại như mạng lưới _ cá thể có 2 roi hướng na ngoài 


Hình 4.3. Cấu tạo tập đoàn trùng roi 
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'Ÿ Bằng các cụm từ : Tế bảo, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điển vào câu 
nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi : 


Tập đoàn „.„ dù cÓ nhiều ................... nhưng vẫn chỉ là một nhóm 
động vật. . vì mỗi tế bào vẫn vận ng và dinh dưỡng độc lập. Tập 
đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động 
vật đơn bào vả động vật ................ 


Trùng roi aanh là một cơ thể động »ật đơn bào, dả chuyển nhờ roi, 
Đừa tụt tướng 0a đị dưỡng, hö hấp qua màng eo thể, bài tiết nà 
điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào eo bóp, sinh sản 0ô 
tính theo cúch phản đôi. Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có 
roi, liên kết lại tới nhau tạo thành. Chúng gợi ta mối quan hệ 0ê 
nuguôn gốc giữa động tật đơu bào °à động tật đa bào. 


(au nói Ê 


1. Có thể gặp trùng roi ở đâu ? 

2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ? 

3*. Khi đi chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho eơ thể trùng roi vừa tiến 
vừa xoay mình ? 


[ẩm «6 biết Ê_ 


— Cuối xuân, đầu hè khi bắt đầu có nắng ấm, trùng roi ở mặt nước ao hồ sinh 
sản vô tính rất nhanh, tạo nên lớp váng xanh trên mặt nước. 


~ Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng roi và một số động vật đơn bảo có hiện tượng 
“kết bào xác” xảy ra như sau : thoát bớt nước thừa, cơ thể thu nhỏ lại, hình 
thành vỏ bọc ngoài. 
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Bài 5 TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY 


1- TRÙNG BIẾN HÌNH 


8 Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở 
mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lẫn vào lớp 
váng trên các mặt ao, hồ. Có thể thu thập mẫu trùng biến hình để quan sát dưới 
kính hiển vi. Kích thước chúng thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm. 


1. Cấu tạo và di chuyển 


Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào 

đơn giản nhất. Cơ thể chúng gồm một khối chất s{ 
nguyên sinh lỏng và nhân (hình 5.1). Trùng biến 
hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh đồn về 
một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể chúng 
luôn biến đổi hình dạng. 


œ an + 


Hình 5.1. Cấn tạo cơ thể 
b G trùng biến hình 
2. Dinh dưỡng 1. Nhân ; 2. Chất nguyên 
„ ` ainh ¿ 3. Chân giả ; 
Hình §.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biển hình bắt mỗi 4. Không bào có bóp ; 
và tiêu hoá mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 Š. Không bào tiêu hoá. 
câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí đưới đây : 


~ Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. 


~ Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...). 


— Hai chân giả kéo đài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. 


— Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. 


b a 

Hãy quan sát hình 5.2, 

ghỉ số thứ tự vào các ô „ : ñ B 

trống theo thứ tự đúng : s R 
1 2 8 4 


với hoạt động bắt mỗi 
của trùng biến hình. 


Hình 5.2. Trùng biến hình bắt mổi và tiêu hoá 
@) Môi ; b) Không bào có bóp ;c) Không bào tiêu hoá. 
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Thức ăn được tiêu hoá trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bào. 


Sự trao đổi khí (lấy ôxi, thải COz) thực hiện qua bề mặt cơ thể. Nước thừa 
được tập trung về một chỗ gọi là không bảo co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất 
thải được loại ra ở vị trí bất kì trên cơ thể. 


3. Sinh sản 


8 Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ...), trùng biến hình sinh sản 
theo hình thức phân đôi. 


II- TRÙNG GIÀY 


8 Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hoá thành 
nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định. 


1. Cấu tạo 


Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm : nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa 
sau đều có I không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ 
thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu (hình 3.1). 


2. Dinh dưỡng 


Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ...) được lông 
bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu 
được vo thành viên trong không bào tiêu hoá. Sau đó 
không bảo tiêu hoá rời hầu di chuyển trong cơ thể 
theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hoá biến 
thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. 
Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ 
thể (hình 5.3). 


Hình 5.3. Dinh dưỡng ở trùng giày 
1. Thức ăn được lông bơi cuốn vào miệng ; 2. Miệng ; 
3. Không bào tiêu hoá ở đáy hâu ; 4. Quỹ đạo di 
chuyển của không bào tiêu hoá ; Š. Lỗ thoát thải bã ; 
6. Không bào eo bóp ;7. Nhân lớn ; 8. Nhân nhỏ 


'ÿ Quan sát hình §.1 và Š.3, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 
— Nhân trùng giảy có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng vả 
hình dạng) ? 
— Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế 
nào (về cấu tạo. số lượng và vị trí) ? 
— Tiêu hoá ở trùng giày khác với ở trùng biến hình như thế nào (về cách lấy 
thức ăn, quá trình tiêu hoá và thải bã...) ? 


3. Sinh sản 


Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, trùng 
giày còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. 


Trùng biến hành là động »ật đơn bào có cấu tạo rất đơn giản, di 
chuyển 0ù Đắt môi bàng chân già, dình dưỡng nhò không bào 
tiêu hoá. 

Trùng già) là động »ật đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hoá thành 
nhiều Độ phận mu : nhân lớn, nhân nhỏ, không bào eo bóp, 1uiệng, 
hậu. Môi bộ phản thm nhiệm chúc năng sống nhất định. 

Trùng biến hành, trăng già đêu sinh sửn 0ô tính theo cách phâm 
đôi, trùng giày còn có hành thức sinh sản tiếp hợp. 


(Qau nói Ê 

1. Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? 
2. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? 

3. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ? 


[ẩm có biết 2 


Trùng giày còn gọi là trùng cỏ (hay thảo trùng) được con người biết trước tiên 
trong thế giới động vật đơn bào. Khi chế tạo được kính hiển vi, người ta thử lấy 
nước “cỏ ngâm” soï thì tình cờ phát hiện ra chúng và vì thế được gọi là “trùng 
cỏ”. Ngày nay “trùng cỏ” trở thành tên chính thức cho nhóm động vật này. Và 
nước cỏ ngâm vẫn là môi trường nuôi cấy trùng cỏ lí tưởng ở phòng thí nghiệm. 
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Bài 6 TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 


8 Trong khoảng 40 nghìn loài động vật nguyên sinh đã biết, thì khoảng một 
phần năm sống kí sinh gây nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người như : 
bệnh cầu trùng ở thỏ, bệnh ỉa chảy ở ong mật, bệnh tằm gai, bệnh ngủ châu Phi 
ở người... 


Ở nước ta, hai đối tượng gây bệnh nguy hiểm ở người là : trùng kiết lị và 
trùng sốt rét, 


1- TRÙNG KIẾT LỊ 


ø Trùng kiết lị giống trùng biến hình, chỉ khác ở chỗ chân giả rất ngắn. Bảo xác trùng 
kiết lị (hình 6. L) theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hoá người. Đến ruột, trùng 
kiết lị chui ra khỏi bảo xác, gây các vết loét ở niêm mạc ruột rồi nuốt hồng cầu ở đó 
để tiêu hoá chúng (hình 6.2) và sinh sản rất nhanh. Bệnh nhân đau bụng, đi ngoài, 
phân có lẫn máu và chất nhày như nước mũi. Đó là triệu chứng bệnh kiết lị. 


1 
2 
2 
3 
Hình 6.1. Bào xác trùng kiết lị Hình 6.2. Trùng kiết lị nuốt hồng câu 
1. Bào xác ; 2. Trùng kiết lị đang chui 1. Trùng k . Hồng cẩu ở thành một ; 
khỏi vỏ bào xác khi vào ruột người. 3. Hông câu bị trùng kiết lị nuốt. 


'Ÿ Dánh dấu (⁄) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau : 


— Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm 
đưới đây : 


Có chân giả Có di chuyển tích cực 
Sống tự đo ngoài thiên nhiên Có hình thành bào xác 


— Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây : 


Chỉ ăn hồng cầu Có chân giả ngắn 


Có chân giả dài Không có hại 
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I- TRÙNG SỐT RÉT 
1. Cấu tạo và dinh dưỡng 


ø Trùng sốt rét thích nghi với kí sinh trong máu người, trong thành ruột và 
tuyến nước bọt của muỗi Anôphen. Chúng có kích thước nhỏ, không có bộ phận 
di chuyển và các không bào, hoạt động đinh dưỡng đều thực hiện qua màng 
tế bảo. 


2. Vòng đời 
Trùng sốt rét do muỗi Anôphen (hình 6.3) truyền vào máu người. Chúng chui 
vào hồng cẩu để kí sinh và sinh sản cùng lúc cho nhiều trùng sốt rét mới, phá 


vỡ hồng cầu chui ra và lại ` 
chui vào nhiều hồng cầu 
khác, tiếp tục chu trình huỷ 
hoại hồng cầu (cứ sau 48 
Á B 


giờ một lần với trùng sốt rét 
thường gặp, gây ra bệnh sốt 
rét cách nhật) (hình 6.4) Hình 6.3. Phân biệt muỗi A nôphen 
\ A — Muôi Anôphen gặp nhiều ở miền múi 


B — Muỗi thường gặp ở khấp nơi. 


Hình 6.4. Sinh sản của trùng sốt rét ở máu người 
1. Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hông cẩu. 
2,8. Chúng s 
hỏng câu, 
4. Chúng phá vỡ hông câu để chui ra ngoài tiếp 


dụng hết chất nguyên sinh bên trong 
inh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. 


tực vòng đời kí sinh mới. 
'W Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng sau : 


Bảng. So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét 


Kích thước | Con đường 
(so với truyền Nơi kí sinh Tác hại Tên bệnh 
hông cầu) 


3. Bệnh sốt rét ở nước ta 


8 Trước cách mạng Tháng Tám, bệnh sốt rét rất trầm trọng ở nước ta. Nhờ kế 
hoạch xoá bỏ bệnh sốt rét do Viện Sốt rét Côn trùng và Kí sinh trùng chủ trì, 
căn bệnh nguy hiểm này đã bị đẩy lùi dần, dù thỉnh thoảng bệnh vẫn còn bột 
phát ở một số vùng. 


Trùng kiết lị nà trừng sốt rét thích nghi rất eao ới lối sống kí 
gảnh. Trùng kiết lị kí sinh ở thành ruột. Trùng sốt rét ká sinh ở 
trong túu người tà thành ruột, tHUẾH Hước ĐỌL của ?uuỗi 
Amophen. Cả hai đêu huỷ) hoại hông câu gâ‡) bệnh ngu) liổi. 
Trừng sốt réL lan truyền qua muỗi Anôphen, nến phòng chống 
bệnh sốt rét khó khăn ù lau dài, nhất là ở miền tuái. 


(Qau hỏi 

1. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như 
thế nào ? 

2. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khoẻ con người ? 

3. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ? 


lẩm có biết 2? 


~ Khi mắc bệnh kiết lị, mỗi bệnh nhân trung bình thải ra tới 300 triệu bào xác 
trùng kiết lị mỗi ngày. Ở ngoài tự nhiên, bào xác tồn tại được 9 tháng, có thể 
bám vảo cơ thể của ruồi, nhặng để truyền qua thức ăn gây bệnh cho nhiều 
người khác. 


— Trùng sốt rét kí sinh trong máu người. Vì chu trình sinh sản các cá thể đồng 
loạt như nhau, nên sau khi sinh sản, chúng cùng lúc phá vỡ hàng tỉ hồng cầu 
gây cho bệnh nhân hội chứng “lên cơn sốt rét”. 


Trùng sốt rét cách nhật có chu kì sinh sản là 48 giờ. Trùng sốt rét nhiệt đới 
hay sốt rét ác tính có chu kì sinh sản là 24 giờ 

— Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét sinh sản hữu tính, vừa làm tăng số 
lượng, vừa làm tăng sức sống để trở thành tác nhân gây bệnh nguy hiểm 
cho người. 
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Bài7 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIẾN 
CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 


I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giản hay phức tạp, dù 
sống tự do hay kí sinh... đều có chung một số đặc điểm. 


Bảng 1. Đặc điểm chung ngành Động vật nguyên sinh 


Bộ phán Hình thức 


đi chuyển 


— Vi khuẩn 
Kí hiệu hay — Vụn hữu cơ...| bơi, chân giả. | — Phân nhiều. 
cụm từ lựa chọn ~ Hồng cầu = Tiêu giảm _ |~ Tiếp hợp. 
— Không có 


` Đánh dấu (⁄) và điển nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận 
và trả lời các câu hỏi sau : 

— Động vật nguyên sinh sống tự đo có những đặc điểm gì ? 

= Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì ? 

— Động vật nguyên sinh có các đặc điểm gì chung ? 


II- VAI TRÒ THỰC TIỀN 


E Với số lượng khoảng 40 nghìn loài, động vật nguyên sinh phân bố khắp nơi : 
trong nước mặn, nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật 
và người. 

' Hãy xem thành phần động vật nguyên sinh trong giọt nước ao (hình 7.1), 
thảo luận, nêu vai trò của chúng trong sự sống ở ao nuôi cá. 
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Hình 7.1. Sự đa dạng phong 


phú của động nguyên sinh 
trong giọt nước lấy từ rễ bèo ở 


ao nuôi cá. 


ø Trùng lỗ (có kích thước 0,1 — Imm) 
(hình 7.2) là nhóm Động vật nguyên 
sinh sống phổ biến ở biển. Vỏ chúng 
bằng đá vôi, hơi giống vỏ ốc nhưng 
trên vỏ có nhiều lỗ để chân giả thỏ ra 
bắt mồi. Tuy bé nhỏ nhưng số lượng 
cá thể lớn nên khi chết vỏ trùng lỗ 
lắng xuống đáy biển, góp phần tạo 
nên vỏ Trái Đất. Hoá thạch của 
chúng là vật chỉ thị cho các địa tầng 
có dầu hoả. 


Hình 7.2. Trùng là 
sống ở biển 

A — Tràng lễ với 
hàng trăm chân 
giả hình sợi thô ra 
ngöôi tua lễ vỏ: 

B —~ Vỏ đá vôi của 
các loặt trăng lễ 
khác nhau. 


Dựa vào các kiến thức trong chương I và các thông tin trên, thảo luận và 
ghỉ tên động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2. 
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Bảng 2. Vai trò thực tiền của Động vật nguyên sinh 


Vai trò thực tiễn Tên các đại diện 
Lm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt giáp xác nhỏ Ims====——. 


Động °ật nguyên sinh có đặc điểm chung là cơ thể có kích thước 
hiển Đì, chỉ là ruột tế bào những đủ HÌHiệM THỌI clUúC tHững SỐng. 
"Phân lớn : dị dưỡng, dủ ehuyJển bàng chân giả, lông bơi ha‡J roi bơi 
hoặc tiêu giảm. Sònh sửn 0ô tính theu kiểu phản đời, ChưíNg có 0È 
trò là thức ăn của nhiều động nặt lớn hơn trong nước, eh¿ thị ê độ 
sạch của Immôi trường nước. Một số không nhỏ động tật nguên sinh 
0ú ra nhiêu bệnh ngu‡, hiểm eho động ật nà người. 


(Qau nói Ê 

1. Đặc điểm chung nào của Dộng vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do 
lẫn loài sống kí sinh ? 

2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá. 

3. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh. 


[ầm có biết 2 

— Hơn một nghìn loài trùng lỗ ở biển đã chết đi, vỏ lắng xuống đáy biển tham 
gia vào cấu tạo địa tầng. Tầng đất trắng trong núi Do Lễ (Hà Nam) đã được 
khai thác làm phấn trắng viết bảng là vỏ lắng đọng của trùng lỗ ở các thời kì 
địa chất xa xưa. 

-Ở vùng xích đạo châu Phi có phổ biến một bệnh nguy hiểm ở người do một 
loại trùng roi kí sinh trong máu gây ra. Bệnh lan truyền qua loài ruồi tsê tsê. 
Bệnh nhân suy kiệt sức lực, rơi vào “giấc ngủ li bì” và có tỉ lệ tử vong rất cao. 

~ Trong ruột mối có nhiều trùng roi cộng sinh. Trùng roi tiết ra enzim giúp mối 
tiêu hoá được xenlulôzơ. 
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NGÀNH RUỘTKHOANG 


8#. Ruột khoang là một trong các ngành động vát đa 
bào bậc thấp, có cơ thể đối xứng toả tròn. Thuỷ tức, 
sứa, hải quỳ, san hô... là những dại điện thường gặp 
của Ruột khoang. 


Bài 8 THUỶ TÚC 


ø Thuỷ tức là đại diện của Ruột khoang sống ở nước ngọt. Chúng thường bám 
vào cây thuỷ sinh (như rong đuôi chó, tóc tiên, bèo tấm, rau muống...) trong các 
giếng, ao, hồ (nước trong và lặng). 


I- HÌNH DẠNG NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 


la Cơ thể thuỷ tức hình trụ đài (hình 8.1). Phần dưới gọi là đế, bám vào giá thể. 
Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng toả ra. Cơ thể có đối xứng 
toả tròn. 


Nếu nuôi thuỷ tức trong lọ, chúng luôn di chuyển về phía ánh sáng theo 2 
cách (hình 8.2). 


..* A9. —e 


,Ê..| 


Hình 8.1. Thuỷ tức bám trên lá rong. Hình 8.2. Hai cách di chuyển ở thuỷ tức 
Tua miệng dang bắt mổi. Trên thân A — Di chuyển kiểu sâu do. 
đang mọc chồi cho thuỷ tức con. B —Di chuyển kiểu lộn đâu. 


'ÿ Quan sát hình 8.2, mô tả bằng lời 2 cách di chuyển của thuỷ tức. 
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H- CẤU TẠO TRONG 


ø Thành cơ thể có 2 lớp tế bào : lớp ngoài và lớp trong. Giữa hai lớp đó là tầng 
keo mỏng. Sơ đồ trong bảng sau nêu rõ thành phần tế bào và chức năng của 2 
lớp tế bào đó. 


Bảng. Cấu tạo, chức năng một số tế bào thành cơ thể thuỷ tức 


Cơ thể thuỷ tức cái “Hình một số ễ : Tên 
k22xLicrbib- 


Tế bảo hình túi, có gai cám giác ở phía 
ngoài (1) : có sợi rỗng dài, nhọn, xoắn 
lộn vào trong (2). Khi bị kích thích, sợi 
gai có chất độc phóng vào con mồi. 


Tế bào hình sao, có gai nhô ra ngoài, 
phía trong toả nhánh, liên kết nhau tạo 
nên mạng thần kinh hình lưới. 


'Chiếm chủ yếu lớp trong : phần trong có 2 
roi và không bào tiêu hoá, làm nhiệm vụ tiêu 
hoá thức ãn là chính. Phần ngoài liên kết 
nhau giún eœ thể eo đuỗi theo chiển ngang 


Chiếm phần lớn lớp ngoài : phần ngoài 
che chở, phần trong liên kết nhau giúp 
eơ thể eo đuôi theo chiếu dọc. 


~— Tế bào trứng (3) hình thành từ tuyến 
hình cầu (5) ở thành cơ thể. 

— Tỉnh trùng (4) hình thành từ tuyến 
hình vú (ở con đực). 


Tên các tế bào Tể bào thần kinh, tế bào gai, tế bảo mô bì — cơ, tế bào 
để lựa chọn mô cơ — tiêu hoá, tế bảo sinh sản. 


'Ÿ Nghiên cứu thông tin trong bảng, xác định và ghi tên của từng loại tế bào vào 
ô trống của bảng. 
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II - DINH DƯỠNG 


l8 Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi. Khi 
đói, thuỷ tức vươn dài đưa tua miệng quờ quạng khắp xung quanh. Tình cờ 
chạm phải mồi (một con rận nước) (hình 8.1) lập tức tế bào gai ở tua miệng 
phóng ra làm tê liệt con mồi. 


' Hãy căn cứ vào cấu tạo của tua miệng và khoang ruột (hình trong bảng) làm 
rõ quá trình bắt mỗi, tiêu hoá mồi theo gợi ý của các câu hỏi sau : 


— Thuỷ tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào ? 
— Nhờ loại tế bào nào của cơ thể thuỷ tức mà mồi được tiêu hoá ? 


~ Thuỷ tức có ruột hình túi (ruột túi) nghĩa là chỉ có một lỗ miệng duy nhất 
thông với ngoài, vậy chúng thải bã bằng cách nào ? 


8 Thuỷ tức chưa có cơ quan hồ hấp. Sự trao đổi khí được thực hiện qua thành 
cơ thể, 


IV - SINH SẢN 
1. Mọc chôi 


8 Khi đẩy đủ thức ăn, thuỷ tức thường sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi 
(hình 8.1). Chổi con khi tự kiếm được thức ăn, tách khỏi cơ thể mẹ để sống độc lập. 


2. Sinh sản hữu tính 
Tế bảo trứng được tỉnh trùng của thuỷ tức khác đến thụ tỉnh (chú thích 3, 4, 5 
ở bảng). Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần, cuối cùng tạo thành thuỷ tức 


con. Sinh sản hữu tính thường xảy ra ở mùa lạnh, ít thức ăn. 


3. Tái sinh 


8 Thuỷ tức có khả năng tái sinh lại cơ thể toàn vẹn chỉ từ một phần cơ thể 
cắt ra, 
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Thu) tức có e0 thể hành trụ, đối ứng toả tròn, sống bá, "hướng eó 
thể dủ chuyển châm chạp. Thành eø thể có 3 lóp tế bào, gồm whiễu 
loại tế bào có cấu tạo phân lìoú. Thu) túc Đắt tuổi "hờ các tủa 
miệng. Quá trành tiêu hoá thực hiện trong ruột túi. Thuỷ) tức sinh 
sản Đừa ĐÓ tính ừa hữu tính. Chúng có khả năng tát sinh. 


(au nói Ê 


1. Ý nghĩa của tế bảo gai trong đời sống của thuỷ tức. 

2. Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ? 

3. Phân biệt thành phần tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và 
chức năng từng loại tế bảo này. 


lẩm có biết 2 


— Ở nước ta, thuỷ tức có thể gặp ở mọi môi trường nước ngọt. Tuy nhiên, thuỷ 
+ức thường sống ở các vùng nước sạch, trong và tĩnh lặng. Tại các đô thị lớn, 
độ ô nhiễm cao khó gặp thuỷ tức hơn. Tuy thế ở Hà Nội, thuỷ tức còn gặp tại 
một số hồ nhỏ ở vườn Bách Thảo và một số nơi khác. Tại thành phố Hồ Chí 
Minh đã gặp nhiều thuỷ tức sống ngoài tự nhiên ở ngay Thảo Cầm Viên. 

— Thuỷ tức ăn rận nước. Cho thuỷ tức nuôi ăn rận nước, chúng sinh sản vô tính 
rất nhanh. Chỉ từ mật con thâi, cho ăn đẩy đủ, nuôi nửa tháng, thuỷ tức có 
thể sinh sản đủ số lượng cho cả lớp học có mẫu vật để quan sát, học tập. 
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Bài 9 ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 


8 Ngành Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài. Trừ số nhỏ sống ở nước ngọt 
như thuỷ tức đơn độc, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển. Các 
đại diện thường gặp như : sứa, hải quỳ, san hô. 


I- SỨA 

ø Sứa và thuỷ tức có cấu tạo chung giống nhau, nhưng sứa thích nghỉ với đời sống 
di chuyển ở biển. Khi di chuyển. sứa co bóp dù, đẩy nước ra qua lỗ miệng và tiến 
về phía ngược lại. Tua miệng một số loại sửa gây ngứa. có khi gây bỏng da. 

'Ÿ - Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên, đánh dấu (⁄) vào bảng 1 cho 
phù hợp. 


Bảng 1. So sánh đặc điểm của sứa với thuỷ tức 


~— Thảo luận, nêu đặc điểm cẩu tạo của sứa thích nghỉ với lối sống đi chuyển 
tự do như thế nào ? 


_\ B 
Hình 9.1. Cấn tạo cơ thể sứa 
A — Cơ thể trong nước ; B — Cơ thể bổ dọc 


1. Miệng ; 2. Tua miệng ; 3. Tua dù ; 4. Tâng keo ; 5 —6. Khoang tiêu hoá. 
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Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thể sửa dễ nổi 
và khiến cho khoang tiêu hoá thu hẹp lại, thông 
với lỗ miệng quay về phía dưới. Tua dù có nhiều 
ở mép dù. 

Cũng như thuỷ tức, sứa là động vật ăn thịt, 
bắt mổi bằng tua miệng. 


I- HẢI QUỲ 


lỞ ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang 
cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2em đến 


5cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu Hình 9.2. Cất tạo hải quỳ 
rực rỡ như cánh hoa. Đó là hải quỷ (hình 9.2). 1. Miệng ;2. Tua miệng ; 
Chúng sống bám vào bờ đá, ăn động vật nhỏ. 3. Thân ; 1. Đế bám. 


Có thể nuôi hải quỳ lâu dài trong bể nuôi bằng nước biển để tìm hiểu về tập 
tính của ruột khoang. 
II - SAN HÔ 
8 San hô sống bám, cơ thể hình trụ nhưng khác hải quỳ ở chỗ : 


— Khi sinh sản mọc chổi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ, 
tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau. 


—Ở tập đoản san hô hình thành khung xương đá vôi, cơ thể chúng gắn với 
nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực 
rỡ (hình 9.3). 


E% 


Hình 9.3. Cấu tạo san hô 
A — Cành san hô đỏ ;B — Phóng đại một nhánh tập đoàn san hô 


1. Lô miệng ;2. Tua miệng ; 3. Cá thể của tập đoàn. 


34 


Ÿ Căn cứ vào hình 9.3 và thông tin trên hãy đánh dấu (⁄⁄) vào bảng 2 cho 
phù hợp. 


Bảng 2. So sánh san hô với sứa 


uột khodng biển có nhiêu loài, rất đa dạng »à phong phú. Cơ thể 
sứa lành dù, cấu tạo thích wghỏ oói lối sống bơi lội. Cơ thể hải quỳ, 
san hô hành trụ, thích nghì oới lối sống bám. Riêng sạn hộ còn 
phát triểm hung xương bất động tà có tổ chức e0 thể kiểu lập 
đoàn. Chúng đêu là động oật ăn thịt tà có các tế bào gai độc f4 0ê. 


(Qau nói Ê 


1. Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào ? 
2. Sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chổi ? 
3. Cảnh san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng ? 


[ẩm c6 biết Ê 


Sứa tua dài (hình 9.4) được coi là động vật có chiều dài cơ thể (kể cả tua) 
đứng thứ hai trong thế giới động vật (® 30m), chỉ sau cá voi (dài 33m). 

Hải quỳ cộng sinh : Hải quỳ thường sống bám trên vỏ ốc có tôm ở nhờ sống 
trong đó (hình 9.5). 

Hải quỳ dựa vào tôm ở nhờ mà di chuyển được và xua đuổi kẻ thù, giúp loài 
tôm nhút nhát này tổn tại. Cả hai bên đều có lợi. Đó là một kiểu cộng sinh điển 
hình trong giới Động vật. 
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Hình 94. Sứa tua dài 
sống ở biển nhiệt đới 


Hình 9.5. Hải quỳ cộng sinh với tôm ở nhờ. 


Bài 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 


1- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

ø Thuỷ tức nước ngọt, sứa, hải quỳ. san hô... là những đại diện của ngành 
Ruột khoang. Tuy chúng có hình dạng, kích thước và lối sống khác nhau nhưng 
đều có chung các đặc điểm về cấu tạo (hình 10.1). 


Hình 10.1. Sơ đô cấu tạo cơ thể đại diện Ruột khoang :A - Thuỷ tức ;B - Sứa ;€ - San hô 
1. Khoang tiêu hoá ; 2. Tắng keo ; 3. Lớp trong ; 4. Lớp ngoài ; 
3. Tua miệng ; 6. Miệng ; 7. Hâu ; 8. Câu nổi 2 cá thể. 
'Ÿ - Chọn các cụm từ thích hợp điển vào bảng sau : 
Bảng. Đặc điểm chung của một số đại diện Ruột khoang 


Sr[Be ẩn =S Daăm| Thjm | TWm | Tãmm 

Iasaam——Ƒ————T———T—— 
› Jamaam | —T —— [| ——~ 
s |enmmam [| ——Ị [| —— 
xJ†aawK———[———ƑT——T|———— 
[s [Stpewessnmwuel ——Ƒ————TƑ—— 


IElbfrl©=====riE=i..= ÉÐ==._ 
shamaebytdpsÐ | | CC |. 


Không đối xứng, đối xứng toả tròn, kiểu sâu đo, kiểu 
lộn đầu, co bóp dù, không di chuyển, tự dưỡng, dị 

Giai dưỡng, tự vệ nhờ tế bảo gai, tự vệ nhờ di chuyển, ruột 
túi, ruột phân nhánh, hai lớp, ba lớp. 


— Thảo luận và rút ra các đặc điểm chung của ngành Ruột khoang. 
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II- VAI TRÒ 


8 Với khoảng 10 nghìn loài, hầu hết ruột khoang sống ở biển. San hô có số loài 
nhiều và số lượng cá thể lớn hơn cả (khoảng 6 nghìn loài). Chúng thường tạo 
thành các đảo và bờ san hô phân bố ở độ sâu không quá 50m, nơi có ánh sáng 
mặt trời chiếu tới, tạo nên một vùng biển có màu sắc phong phú và rất giàu các 
loài động vật khác cùng chung sống. Vùng biển san hô vừa là nơi có vẻ đẹp kì 
thú của biển nhiệt đới, vừa là nơi có cảnh quan độc đáo của đại dương. San hô 
đỏ, san hô đen, san hô sừng hươu... là nguyên liệu quý để trang trí và làm đồ 
trang sức. San hô đá là một trong các nguồn cung cấp nguyên liệu vôi cho xây 
dựng. Hoá thạch san hô là vật chỉ thị quan trọng của các địa tầng trong nghiên 
cứu địa chất. 


Sứa sen, sứa rô... là những loài sứa lớn thường được khai thác làm thức ăn. 
Người Nhật Bản gọi sứa là “thịt thuỷ tỉnh". 

Mặc dù một số loài sứa gây ngứa và độc cho người, đảo ngầm san hô gây cản 
trở cho giao thông đường biển, nhưng chúng có ý nghĩa về sinh thái đối với biển 
và đại dương, là tài nguyên thiên nhiên quý giá. 


Tu) rất khúc nhau 0ê kích thước, hành dạng 0ù lối SỐng lưng các 
loài ruột khoang đêu có chung đặc điểm : đối ứng toà tròn, "ruột 
dựng túi, cấu tạo thành cơ thể gôm 2 lóp tế bào, đêm có tế bào ga¿ 
để tự bệ nà tấn công. 


uột khoang rất đa dạng, phong phú ö biển nhiệt đới 0à Điển ước 
ta. Chúng tạo nên một trong các cũnh quan độc đáo ở đại dương, 
có 0đi trò lớn »ẻ tặt sinh thái. 


(Qau nói Ê 


1. Cấu tạo ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do có đặc điểm gì 
chung ? 

2. Em hãy kể tên các đại diện Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em. 

3* Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang 
phải có phương tiện gì ? 

4* San hô có lợi hay có hại ? Biển nước ta có giàu san hô không ? 
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[ẩm có biết Z_ 


~ Vùng biển nước ta rất giàu sứa, hải quỳ và san hô. Nhân dân thường khai thác 
sứa để xuất khẩu. khai thác san hô để làm vật trang trí. 

— Vịnh Hạ Long, vùng biển Côn Đảo và Hoàng Sa, Trường Sa là một trong 
những vùng biển san hô đẹp của nước ta và của thế giới. 


— Nhiều loài cá, tôm, cua, trai, ốc... sống ở vùng biển san hô có màu sắc rực rỡ 
phong phú không kém gì màu sắc của san hô. Chúng đang được gây nuôi để tạo 
niên các “thuỷ cung biển” nhân tạo hay các “công viên biển” tự nhiên (hình 10.2). 


Hình 10.2. Một 
vùng biển san lô 


cHươNG CÁC NGÀNH GIUN 


NGÀNH GIUN DẸP 


8 Khác với Ruột khoang, Giun dẹp có đối xứng 
hai bên và cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng. 
Chúng gồm : sán lông (sống tự do), sán lá và sán 
đáy (sống kí sinh). 


Sán lông sống tự do thường gặp ở vùng nước ven biển. Chúng thích ẩn náu 
ở các khe đá để tìm thức ăn. Ở các ao, hồ ít gặp hơn. 

Cơ thể sán lông hình lá, hơi đài, đẹp theo hướng lưng bụng. Nhờ các lông 
bơi (do đó có tên là sán lông) sán lông bơi nhẹ nhàng trong nước hay trượt 
trên giá thể. 

Sán lông có đầu bằng, 2 bên đầu là thuỳ khứu giác, ở giữa là 2 mắt đen. Đuôi 
sán lông hơi nhọn. Chúng có miệng nằm ở mặt bụng. Tiếp theo miệng là các 
nhánh ruột, chưa có hậu môn. Sán lông thích nghi với lối sống bơi lội tự do. 


Cấn tạo sán lông 

A — Hình ảnh sán lông ; 

B — Sở đồ cấm tạo sán lông 
1. Thuỳ khíứu giác : 2. Mắt ; 
j. Miệng :4. Nhánh ruột. 
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Bài 11 SÁN LÁ GAN 


E8 Sán lá gan thích nghỉ với đời sống kí sinh nên 
một số bộ phận cơ thể bị tiêu giảm. 


I- NƠI SỐNG, CẤU TẠO VÀ DI CHUYỂN 


8 Sán lá gan là những giun đẹp kí sinh ở gan và 
mật trâu, bò, làm chúng gầy rạc và chậm lớn. 


Cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp, dài 2 — 5cm, Hình 11.1. Cất rạo sán lá gan 
màu đỏ máu (hình 11.1). 1, Giác bám ;2. Miệng ; 3. Nhánh 
THột ; 4. Cơ quan sinh đục lương 
Mắt, lông bơi tiêu giảm. Ngược lại, các giác tính (phâm nhánh). 
bám phát triển. 


Nhờ cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển, nên sán lá gan có thể chun 
dãn, phông dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh. 


II- DINH DƯỠNG 


ø Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có cơ khoẻ giúp 
miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột phân 
nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hoá vừa dẫn chất dinh đưỡng nuôi cơ thể. Sán lá 
gan chưa có hậu môn. 


II - SINH SẢN 
1, Cơ quan sinh dục 


8 Sán lá gan lưỡng tính. Cơ quan sinh dục gồm : cơ quan sinh dục đực và cơ 
quan sinh dục cái với tuyến noãn hoàng. Phần lớn chúng có cấu tạo đạng ống 
phân nhánh và phát triển chằng chịt. 


' Hãy chọn trong cụm từ : bình thường, tiêu giảm, phát triển... để điển vào 
bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy. 


4I 


Bảng. Đặc điểm cấu tạo cúa sán lông, sán lá gan 


Lông bơi 


[r[semmmam| — Ƒ —Ƒ —— 
rJeeme | [| | — 


2. Vòng đời 


8 Sản lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4 000 trứng mỗi ngày). 
Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi. 


Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong ốc ruộng, sinh sản cho nhiều ấu trùng 
có đuôi. Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo và cây thuỷ sinh, rụng 
đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán. 

Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan (hình 11.2). 


§ 


Hình 11.2. Vòng đời sán lá gan 


1. Trứng sản lá gan ;2. Ấu trùng lông ; 3. Ấu trùng trong ốc ; 
4. Ấu tràng có đuôi ; Š. Kén sán ;6. Sản trưởng thành ở gan bò. 


'ÿ - Hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu trong thiên 
nhiên xảy ra các tình huống sau : 


42 


+ Trứng sán lá gan không gặp nước. 

+ Ấu trùng nớ ra không gặp cơ thể ốc thích hợp. 

+ Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác (cá, vịt, chim nước...) ăn thịt mất. 
+_ Kén sán bám vào rau, bèo... chờ mãi mà không gặp trâu bò ăn phải. 
Sán lá gan thích nghỉ với phát tán nòi giống như thế nào ? 


Sám lá gan có cø thể dẹp, đối ứng ha¿ bên tà ruột phản nhánh. 
Sống trong nội tạng trăm, bò, nên mắt nừ lòng bơi tiên giùm ; giác 
bám, e0 quan tiêu hoá, e0 quan sinh dục phát triển. Vòng đời sáu 
lá gan có đặc điểm : tha‡/ đổi nứt chủ tà qua nhiều giai đoạn ấu 
trùng thích nghỉ ới kí sinh. 


(Qau nói Ê 


1. Cấu tạo sán lá gan thích nghỉ với đời sống kí sinh như thế nào ? 
2. Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều ? 
3. Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan. 


[ầm œ biết Ê 


~Ö đồng ruộng nước ta có rất nhiều loài Ốc nhỏ có tên gọi là : ốc mút, ốc đẩm, 
ốc gạo, ốc ruộng. Tỉ lệ nhiễm ấu trùng sán kí sinh ở chúng rất cao. Đập vỡ 
đỉnh vỏ một số loài ốc này, lấy nội tạng để soi dưới kính kiển vi, luôn gặp ấu 
trùng các loài sán lá lúc nhúc. 


— Lợn nuôi thường bị sán bã trầu kí sinh ở ruột gây hại, làm lợn gầy rạc, da sẩn 


sùi và chậm lớn. Cho lợn uống thuốc tẩy, sản bị chết, theo phân ra ngoài có 
màu đỏ thằm như bã trầu. 
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Bài 12 MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP 


1- MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 


Ngoài sán lông, sán lá gan, còn gặp khoảng 4 nghìn loài giun đẹp khác, chủ 
yếu kí sinh. Hình 12.1, 2, 3 là một số loài đại diện. 


7 § 


Hình 12.1. Sán lá máu Hình 12.2. Sán bã trâu 
Cơ thể phán tính (1. Con cái ; 2. Con đực). Kisinh ở một lợn khi lợn ăn phải kén sán lần trong 
Chúng luôn cặp đôi, kí sinh trong máu người, rau, bèo. Vật chủ trung gian là Ốc gạo, Ốc mắt. 
ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc nơi 
nước ô nhiễm. 


CØ quan tiêu hoá và sinh dục phát triển 
như sán lá gan. 


Hình 12.3. Sán đáy (dài 8 — 9m) 
Sán đây kí sinh ở một non người và cơ bắp trâu bò. Đâu sán nhỏ 
có giác bám (B). Thân sản gồm hàng trăm đốt sản (A ). Ruột tiêu 
giảm, bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Môi đốt sán đêu mang 
1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cu nạ chứa đây trứng 
(C). Trâu, bò, lợn ăn phẩi, ất trùng phát triển thành nang sán 
(gạo). Người ăn phải thịt trân, bò, lợn gạo, sẽ mắc bệnh sán dây. 


'ÿ Quan sát các hình 12.1, 2, 3 và thảo luận trả lời các câu hỏi sau : 
— Giun đẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật ? 
Vì sao 2 
— Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải ăn, uống, giữ vệ sinh như thế 
nảo cho người và gia súc ? 


I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


8 Mặc dù ngành Giun đẹp có các đại diện như : sán lá, sán dây... cấu tạo biến 
đổi rất xa nhau để thích nghỉ với kí sinh nhưng tất cả các giun dẹp đều có chung 
các đặc điểm được khái quát trong bảng. 
' — Hãy sử dụng thông tin trong bài L1 và bài 12 điển vào bảng sau (nếu đúng 
dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu j] 


Bảng. Một số đặc điểm của đại diện Giun dẹp 


aesesza——=-TTT [2Nmm| Hấp | đam, 
Đặc điểm so sánh lự do) (kí sinh) (kí sinh) 

[r[eneemasnamanw TƑ  TƑ — TỊ | 
[2[lesesmmame — ƑƑ TT —] 
L>|mssaseaanmmm |] Ƒ  TƑ —] 


[x|wnsnsmusm — TƑ ——Ƒ———Ƒ ——]| 
[r|sesapama ————Ƒ———Ƒ——T —] 
Ls|mepmsmassmmm | Ƒ TƑ —] 
Lr|eewasmwmane  Ƒ TƑƑ——| 
[x|[mannasemnmenme | —TƑ TT —] 


— Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành Giun đẹp. 


Giunw dẹp dù sống tự do hay kí sinh đêu có chung những đặc điểm 
nứt : c0 thể dẹp, đối #ứng hứi bên tù phân biệt đầu đuôi, lưng 
Dụng, ruột phân thiêu nhánh, ehw eó "ruột sau 0à hậu môn. Số lún 
giun dẹp kí sinh còn có thêm : giác Đám, c0 quan sinh sản phát 
triển, ấu trừng phát triển qua các nật chủ trưng gu. 
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(Qau nói Ê 


I. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghỉ với kí sinh trong 
ruột người ? 


k9 


. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con 
đường nào ? 

3. Nêu đặc điểm chung của ngành Giun đẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên 

cho ngành ? 


[ẩm có biết ` 


— Nang sán sống trong thớ thịt lợn, bò. trâu có kích thước bằng hạt gao. Vì thế 
thịt bị nhiễm nang sán được gọi là thịt lợn gạo, thịt bò gạo... Do đó, không 
nên ăn thịt ở dạng sống (như ăn tái, ăn nem sống...) 


— Nhiễm nang sán ở bò, người sẽ mắc bệnh sán dây bò. Chiều dài sán đây bò 
đạt tới 8 — 9m. 

— Nhiễm nang sán ở lợn, người sẽ mắc bệnh sán dây lợn. Chiều dài sán dây lợn 
chỉ đạt 2 — 3m. Ngoài giác bám, đầu sán còn có thêm vòng móc bám 
(hình 12.4). 

— Sán dây kí sinh ở chó có thể truyền bệnh nang sán cho người. Nang sán này 
có nhiều đẩu sán, có thể to bằng quả táo, quả cam... gây nguy hiểm cho 
người, nhất là nến chúng phát triển ở vỏ não. 


Hình 12.4. Đâu sán dây lợn 


1. Móc bám: 2. Giác bám ; 3. Các đốt cổ. 
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NGÀNH GIUN TRÒN 


8 Giun tròn khác với Giun dẹp ở chỗ : tiết điện ngang cơ thể tròn, bắt đầu có 
khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hoá phán hoá. Chúng sống trong 
nước, đất ấm và kí sinh ở cơ thể động, thực vật và người. 


Bài 13 GIUN ĐÙA 
 Giun đũa thường kí sinh ở ruột non người, 
nhất là ở trẻ em, gây đau bụng, đôi khi gây tắc 
ruột và tắc ống mật. 


1- CẤU TẠO NGOÀI 


8 Cơ thể giun đũa dài bằng chiếc đũa (khoảng 
25cm). Lớp vỏ cutieun bọc ngoài cơ thể luôn 
căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun 
đũa không bị tiêu huỷ bởi các dịch tiêu hoá 
trong ruột non người (hình 13.1). 


I- CẤU TẠO TRONG VÀ DI CHUYỂN 


Cơ thể giun đũa hình ống. Thành cơ thể có lớp 
biểu bì và lớp cơ dọc phát triển. Bên trong là 
khoang cơ thể chưa chính thức. Trong khoang 
có : ống tiêu hoá bắt đầu từ lỗ miệng ở phía 
trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu 
môn ; các tuyến sinh dục đài và cuộn khúc như 
búi chỉ trắng ở xung quanh ruột (hình 13.2). 


Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên giun đũa 
di chuyển hạn chế, chúng chỉ cong cơ thể lại và 
duỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui 
rúc trong môi trường kí sinh. 


Hình 13.1. Hình dạng giun đữa 


1. Giun cái to, dài ; 2. Giín đực, 
nhỏ, ngắn, đuôi cong. 


Hình 13.2. Cấn tạo 
trong giun đũa cái 


1. Miệng ; 2. Hâu 


; 3. Ruộit. 
4. Hậu môn ; 5. Tuyến sinh dục ; 


6. Lỗ sinh dục cái. 
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II - DINH DƯỠNG 
Thức ăn đi một chiều theo ống ruột thẳng từ miệng tới hậu môn. Hầu phát 
triển giúp hút chất dinh dưỡng vào nhanh và nhiều. 
* Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 
— Giun cái đài và mập hơn giun đực có ý nghĩa sinh học gì ? 
— Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cutieun thì số phận chúng sẽ như thế nào ? 
— Ruột thẳng và kết thúc tại hậu môn ở giun đũa so với ruột phân nhánh ở 
giun đẹp (chưa có hậu môn) thì tốc độ tiêu hoá ở loài nào cao hơn ? 
Tại sao ? 
~ *Nhờ đặ điểm nào giun đũa chui được vào ống mật và hậu quả sẽ như thế 
nào đổi với con người ? 


IV -SINH SẢN 
1. Cơ quan sinh dục 
 Giun đũa phân tính. Tuyến sinh dục đực và cái đều ở dạng ống : cái 2 ống, 
đực 1 ống và dài hơn chiều dài cơ thể. 

Giun đũa thụ tỉnh trong. Con cái đẻ số lượng trứng rất lớn, lẫn vào phân 
người (khoảng 200 000 trứng một ngày). 


2. Vòng đời giun đũa 


8 Trứng giun theo phân ra ngoài, gặp ẩm 
và thoáng khí, phát triển thành dạng ấu 
trùng trong trứng (hình 13.3). Người ăn 
phải trứng giun 
(qua rau sống, 
quả tươi...), đến 
ruột non, ấu trùng 
chui ra, vào máu, 
đi qua gan, tim, 
phổi, rồi về lại 
ruột non lần thứ 
hai mới chính 
thức kí sinh ở đấy Hình 13.3. Trứng giun Hình 13.4. Vòng đời giun dữa ở cơ thể 


(hình 13.4) 1, Vỏ trứng dày ; người. l. Tríng giun ; 2. Đường đi 
2. Tế bào trứng mang chuyển ất tràng giun ; 3. Nơi kỉ sinh của 
giun trưởng thành. 


ấu trùng. 
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'ÿ Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa và thông tin trên, thảo luận và trả lời các 
câu hỏi sau : 
— Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh 
giun đũa 2 
—_ Tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy giun từ I — 2 lần trong I năm ? 


Giun đũa kí sinh ở ruột non người. Chứng bắt đâu có khoang e0 
thể chưa chính thức, ống tiêu hoá có thêm ruột sứ tà hậu nôn. 
Giun đua phân tính 0à tuyến sinh dục có dựng ống phát triển. 
đun tủa thích nghỶ 0ới kí sinh : có 0ó œMticun, dừnh (lưỡng khoẻ, 
đẻ nhiêu trứng »à chúng có khả năng phát tán rất rộng. 


(Qau nói Ê 


1. Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ? 
2. Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ con người. 
3. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người. 


[ẩm c6 biết Ô_ 


— Tỉ lệ người mắc bệnh giun đũa, nhất là trẻ em nước ta rất cao (trên 90%). Giun 
đũa ngoài lấy tranh chất dinh dưỡng của người, còn sinh ra độc tố và gây ra 
tắc ruột, tắc ống mật. 

~ Đã gặp trường hợp một em bé 5 tuổi tắc ống mật phải mổ, lấy ra được 1 057 
giun đũa. Ki lục đã gặp ở một bé 3 tuổi, phải mổ 2 lần, lấy ra được số giun 
là 5 000 con. 

~ Giáo sư Tôn Thất Tùng trong “Đường vào khoa học của tôi” cho rằng nhờ “con 
giun bẩn thiu” (tức giun đũa) đã giúp ông khám phá ra nhiều bí ẩn của bệnh nhiệt 
đới. Cụ thể, giun đũa chui vào kí sinh trong mạch máu gan đã giúp ông mô tả và 
vẽ lại hệ mạch máu ở gan, từ đó phát minh ra “Phương pháp mổ gan khô”. 
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MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁCVÀ 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN 


Bài 14 


1- MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC 


I4 Phần lớn (khoảng 30 nghìn loài) giun tròn kí sinh ở động vật, thực vật và người. 
Riêng ở người, một số giun kí sinh phổ biến và nguy hiểm như : giun chỉ, giun móc 
câu, giun tóc, giun kim. Chúng đều kí sinh và gây ra các bệnh ở mức độ nguy hại 


khác nhau. Sau đây là một số đại diện thường gặp (hình 14.1, 2, 3). 


Hình 14.1. Giun kùm 
Kí sinh ở ruột già người, nhất 
là ở trể em. Đêm, giun cái liên 
tục tìm đến hậu môn để trứng 
gây ngứa ngáy. Trứng giun 
(hình 14-4) qua tay và thức ăn 
truyền vào miệng. 


Hình 14:4. Vòng đời 
giun kim ở trẻ em 

(Mũi tên chỉ nơi phát tắn 
và xâm nhập của giun). 
1. Trứng giun ; 

2. Giun trưởng thành. 
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Hình 14.2. Giun móc câu 
Kí sinh ở tá tràng làm người 
bệnh xanh xao, vàng vọt. Âu 
tràng xâm nhập qua da bàn 
chân, khi người đi chân đất ở 


Hành 14.3. Giun rễ lúa 
Kí sinh ở rễ lúa gáy thổi rễ, lá 
úa vàng rồi cây chết. Giua rễ 
lúa là một tong các nguyên 
nhân gáy "bệnh vàng lụi”, rất 
nguy hại ở cây lúa. 


'ÿ Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 
— Các loài giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra các tác hại gì cho vật chủ ? 
— Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4: 
+ Giun gây cho trẻ em điều phiển toái như thế nào ? 
+ Do thói quen nào ở trẻ mà giun khép kín được vòng đời ? 
— Để để phòng bệnh giun, chúng ta phải có biện pháp gì ? 


II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


Các loài giun tròn kí sinh ở những cơ quan khác nhau của vật chủ như : ruột 
non, tá tràng, ruột già, mạch bạch huyết, túi mật, rễ lúa... Dù có cấu tạo thích 
nghỉ đa dạng, nhưng chúng vẫn giữ các đặc điểm chung của ngành Giun tròn. 


'ÿ - Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14, thảo luận đánh dấu (⁄) 
và điển chữ vào bảng sau cho phù hợp : 


Bảng. Đặc điểm của ngành Giun tròn 


pm. =—= 


Lớp vỏ cuticun thường trong 

suốt (nhìn rõ nội quan) 
|+| Kí sinh chỉ ở một vật chủ mIE=-) 
ElềbacSbisieibise, 


— Thảo luận rút ra các đặc điểm chung của ngành Giun tròn. 


Giun đũa, gian lùn, gian móc câu... thuộc ngành Gian tròn, eó các 
đặc điểm chung nh : cơ thể hành trụ thường thuôn hai đâu, có 
khoang e0 thể cha chính thức, e0 quan tiêu hoa bát đâu từ miệng 
tà kết thúc ở hậu môn. Phân lớn số loài g¿u" tròn sống ké sinh. Một 
SỐ nhỏ sống tự do. 


$sI 


(Qau nói Ê 


1, Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc câu, loài giun nào 
nguy hiểm hơn ? Loài giun nào đễ phòng chống hơn ? 

2. Trong số các đặc điểm chung của Giun tròn, đặc điểm nào đễ đàng nhận 
biết chúng ? 

3. Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao ? 


[ẩm œ6 biết Ê 


THình 14.5. Gian chỉ 
1. Giun chỉ cái ; 2. Người mắc bệnh chân voi. 
Con cái dài như sợi chỉ (tới 20em và hơn) kí sinh ở mạch bạch huyết, gây ra các bệnh : 
tay voi, chân voi, vú Voi. Ấu trùng giun chỉ qua muôi truyền vào người bệnh. 
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NGÀNH GIUN ĐỐT 


 Giun đốt phân biệt với Giun tròn ở các đặc điểm : cơ thể phân đốt, môi đốt 
đều có đôi chân bên, có khoang cơ thể chính thức. Chúng gồm các đại diện 
nhự : gùan đất, rươi, đỉa. 


Bài 15 GIUN ĐẤT 


E Giun đất sống trong đất ẩm ở : ruộng. vườn, nương, rẫy, đất rừng. Giun đất thường 
chui lên mặt đất vào ban đêm để kiếm ăn hoặc sau các trận mưa lớn và kéo dài. 


1- HÌNH DẠNG NGOÀI (hình 15.1, 2) 


ˆ"Ô... 


Hình 15.1. Giun đất Hình 15.2. Đặc điểm cất tạo ngoài 
Cơ thể đài. gồm nhiều đốt. Phần đâu (1) có Cấm tạo ngoài ở phân đâu cơ thể gồm : Vòng 
miệng , thành cơ phát triển và đai sinh dục (2) tơ ở xung quanh môi đốt (1) ; Lỗ sinh cục 
chiếm 3 đốt. Hậu môn ở phía đuôi (3). cái (2) ở mặt bụng đai sinh dục (4) ; Lô sinh 


dục đực (3) ở dưới lỗ sinh đực cái. 


I-DI CHUYỂN 


8 Hình 15.3 vẽ quá trình đi 
chuyển (bò) của giun đất. Sau 
đây là chú thích kèm theo nhưng 
sắp xếp không đúng thứ tự các 
động tác di chuyển của giun đất. 


Hình 15.3. Gian đất bò ở trên mặt đất 
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~— Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi. 


— Giun chuẩn bị bò. 


— Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi. 


— Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước. 


` Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun. 


II - CẤU TẠO TRONG (hình 15.4, 5) 


1 2 3 4 5 6 7 


Hình 15.4. Sơ đô hệ tiêu hoá Hình 15.5. Sơ đô hệ tân hoàn và hệ thân kinh 


1.Lỗ mi . Hâu ; 3. Thực quản ; 1. Mạch lưng ; 2. Mạch bụng ; 3. Mạch vòng 
4. Diễu ; 5. Dạ dày cơ ; 6. Ruột tịt ; 7. Ruột. — vùng hâu có vai trò như tìm ; 4. Hạch não ; 
5. Vòng hấu ; 6. Chuỗi thân kinh bụng. 


'Ý Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt 
đầu xuất hiện ở giun đất ? 


IV - DINH DUÕNG 


8 Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất. Hệ tiêu hoá chia làm nhiều phần 
(hình 15.4), thức ăn lấy từ miệng (1), chứa ở diều (4), nghiền nhỏ ở đạ dày cơ (Š), 
được tiêu hoá nhờ enzim tiết ra từ ruột tịt (6) và hấp thụ qua thành ruột (7). 


Sự trao đổi khí (hô hấp) được thực hiện qua da. 


'Ÿ Dựa vào thông tin về dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất, hãy giải thích 
các hiện tượng sau đây ở giun đất : 
—_ Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất ? 
— Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất gì và tại 
sao có màu đỏ ? 


V-SINH SẢN 


 Giun đất lưỡng tính. Khi sinh sản, hai con giun chập phần đầu vào nhau trao 
đổi tỉnh dịch (hình 15.6). Sau khi hai cơ thể ghép đôi tách nhau được 2. 3 ngày, 
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thành đai sinh dục bong ra, tuột 
về phía trước, nhận trứng và 
tỉnh dịch trên đường đi. Khi 
tuột khỏi cơ thể, đai thắt hai 
đầu lại thành kén. Trong kén, 
sau vài tuẩn, trứng nở thành 
giun non. 


Hình 15.6. Giun đất ghép đôi và kén trứng 


Cơ thể giun đất dối tứng hai bên, phân đốt »à có khoang eø thể 
chinh thức. Nhờ sự chuw dăn e0 thể liết hợp 0ới các òng t0 mù gu 
đất dị chuyên được. Gian đất có eø guan tiêu hoá phân hoá, hô hấp 
qua da, có hệ tuần hoàn kín bù hệ thần kủnh kiểu chuỗi lhụch. Giun 
dát Lương tính, khi sinh sàn chúng ghép đôi. Trứng được thụ tỉnh 
phát triển trong kéw để thành g0 0H. 


(Qau nói Ê 

1, Cấu tạo ngoài giun đất thích nghỉ với đời sống trong đất như thế nào ? 
2. Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao ? 

3. Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào ? 


[ẩm «6 biết Ê_ 


~ Giun đất Ôxtrâylia có loài dài tới 2m. 

~ Giun đất có thể đào đất sâu tới §m. Do hoạt động sống, giun đất đã đùn đất 
cao lên 0,5 — 0,8em mỗi năm, làm tăng độ phì của đất. 

— Giun đào đất như thế nảo (hình 15.7) ? 

+ Kiểu 1: Khi đất ẩm và tơi, vòi miệng giun vươn ra như mũi dùi, cắm vào 
đất rồi thành cơ đầu phồng lên làm lỗ đào rộng ra. Thảnh lỗ được phần sau 
cơ thể miết cho nhẫn và tròn trịa. 

+ Kiểu 2 : Khi gặp đất khô và cứng, giun tiết chất nhầy làm mềm đất rồi nuốt 
đất vào miệng. Qua ống tiêu hoá của giun, chất mùn được tiêu hoá, đất thải 
qua hậu môn, đùn trên mặt đất thành đống vụn lổn nhổn được gọi là “phân 
giun”. Cứ như thế, giun 
đào đất suốt đời sống của 
mình, đúng như Đacuyn 
đã nói: giun đất là “chiếc 
cày sống”, cày đất trước 
con người rất lâu và còn 
cày đất mãi mãi. Hình 15.7. Giun đất đào hang trong đất 
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Bài 16_ THỰC HÀNH : MỔ VÀ OUAN SÁT GIUN ĐẤT 


1- YÊU CẦU 

— Nhận biết được loài giun khoang, có cơ thể đài trên 20em, thân to bằng 
chiếc đũa, lưng sẫm có màu biếc tím. Loài này dễ mổ và dễ quan sát. 

~ Làm quen với cách mổ động vật không xương sống là bao giờ cũng mổ mặt 
lưng và gỡ nội quan trong khay mổ ngập nước. 

— Làm quen với cách dùng dao, kéo, kính lúp và thói quen quan sát, tìm tòi, 
tính kiên trì cũng như tỉnh thần hợp tác để buổi thực hành đạt kết quả tốt. 


I- CHUẨN BỊ 

—_ Phải học kĩ bài học về giun đất, nắm vững cấu tạo ngoài, cấu tạo trong 
giun đất. 

— Cần tìm loài giun khoang có kích thước lớn ở trong các vườn cây ăn quả, 
nhất là vườn chuối nơi có đất ẩm và tơi. Giun bỏ vào lọ, cho ít đất mùn, có thể 
giữ sống lâu vài ngảy. 

— Khay mổ, bộ đồ mổ, lúp tay, ghim găm, khăn lau. 

— Tranh cấu tạo ngoài và cấu tạo trong giun đất, tranh giun đốt nói chung. 


II - NỘI DUNG 


1. Cấu tạo ngoài 

a) Xử lí mẫu 

'ÿ Để đễ quan sát, cần rửa sạch đất ở cơ thể giun, làm giun chết trong hơi ête 
hay cồn loãng, sau đó để giun lên khay mổ và quan sát (hình16.IA). 


Hình 16.1. Cấu tạo ngoài của giun đất (học sinh tự chú thích) 
A —Cơ thể giun đất ¡B — Mặt bụng của phân đâu giun đất ;C — Các vòng tơ quanh các đối. 
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b) Quan sát cấu tạo ngoài 

` — Các vòng tơ ở mỗi đốt : Cầm phần đuôi giun, kéo lê giun trên một tờ giấy, 
sẽ nghe thấy tiếng lạo xạo. Dùng lúp soi sẽ thấy xung quanh mỗi đốt 
(hình 16.1C) có một vòng tơ rất mảnh và ngắn. Đây là phần sót lại của chi bên 
giun đất và là nguyên nhân gây ra tiếng lạo xạo nói trên. 

— Xác định mặt lưng, mặt bụng ở giun : Việc xác định này rất quan trọng để 
mổ giun, vì với động vật không xương sống bao giờ cũng mổ ở mặt lưng để giữ 
nguyên hệ thần kinh thường nằm ở mặt bụng. Thông thường, mặt lưng có màu 
sẵm hơn mặt bụng. Tuy nhiên, để chắc chắn, phải tìm được các lỗ sinh dục ở 
phần bụng. 

~— Tìm đai sinh dục bằng kính lúp ở đốt 14, 15 và 16 phần đầu giun. Cơ thể 
giun đất lưỡng tính, ở mặt bụng đai sinh dục có 1 lỗ sinh dục cái, cách đai 1 đốt 
(đốt 18) có 2 lỗ sinh dục đực. Mút đầu là lỗ miệng, mút đuôi là hậu môn. 


— Ghi chú thích vào hình 16.1 A, B, C thay cho các sốcL. 2-3... 


2. Cấu tạo trong 


a) Cách mổ 


Hình 16.2. Các thao tác mổ giun đất 
~ Bước 1 : Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đâu và đuôi bằng 2 đỉnh ghim. 


— Bước 2 : Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt ! đường dọc chính giữa lưng về phía đuôi. 

~ Bước 3 : Đổ nước ngập cơ thể giun. Dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi 
thành cơ thể. 

~ Bước 4 : Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục 
như vậy về phía đầu. 
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Khi mổ sẽ thấy giữa thành cơ thể và thành ruột có một khoang trống chứa 
dịch. Đó là thể xoang. Thể xoang được vách đốt chia thành nhiều ngăn, bên 
trong chứa đầy dịch thể xoang. Thể xoang là đặc điểm tiến hoá có từ giun đốt. 


b) Quan sát cấu tạo trong 


li Sau khi mổ xong sẽ thấy rõ hệ tiêu hoá và cơ quan sinh dục như hình 16.3B. 


Hình 16.3A là sơ đồ cắt dọc cơ thể giun đất để đồng thời thấy được các cơ 


quan chính. 


Cơ quan tiêu hoá giun đất : phân hoá thành nhiều bộ phận để chứa, biến đổi 
và hấp thụ thức ăn như : miệng, hầu, thực quản, diểu, đạ dày, ruột, ruột tịt. 


'Ÿ Em hãy dựa vào hình 16.3A để nhận dạng cơ quan tiêu hoá trên mẫu vật và 


hoàn thành các chú thích ở hình 16.3B 


m Cơ quan thần kinh giun đất : 
gồm 2 hạch não nối với hai hạch 
dưới hầu, tạo nên vòng hầu. 
Vòng hầu nối liền với chuỗi thần 
kinh bụng (2 hạch và 2 dây thần 
kinh bụng gần như gắn với nhau 
thành một). 


* - Dùng kẹp và kéo (hay đao) 
gỡ bỏ ống tiêu hoá vả cơ quan 
sinh dục ra, sẽ thấy cơ quan thần 
kinh giun đất ngay dưới ruột 
(hình 16.3C). 


— Dựa vào hình 16.3A, hãy chú 
thích thay các số trên hình 16.3B,C. 


IV - THU HOẠCH 


* - Qua quan sát, trình bày cấu 
tạo ngoài giun đất 

— Hoàn thành các chú thích 
hình vẽ cấu tạo ngoài (hình 16. L), 
cấu tạo trong (hình 16.3). 
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Hình 16.3. Cấu tạo trong giun đất 


A —Sơ đồ cấu tạo chỉ tiết bổ dọc ; B — Cất tạo cơ 
quan tiêu hoá (Học sinh tự chú thích) ; C — Cấu 
tạo cơ quan thân kỉnh (Học sinh tự chứ thích). 


Bài 17 


MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ 


ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT 


 Giun đốt có khoảng trên 9 nghìn loải, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, 
trong đất. Một số giun đốt sống ở cạn và kí sinh. 


1- MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP 


ø Ngành Giun đốt, ngoài giun đất, còn gặp một số đại điện khác có cấu tạo 
tương tự, sống trong môi trường nước ngọt và nước mặn (hình 17.1, 2, 3). 


Hình 17.1. Giun đỏ 
Giun đổ thường sống thành búi 


ở cổng rãnh. Đâu cắm xuống 
bàn. Thân phản đối, luôn uốn 
sóng để hô hấp. Chúng thường 
được khai thác để nuôi cá cảnh. 


Hình 17.2. Đứa 
Đĩa sống kí sinh ngoài. Cá 
giác bám (12) và nhiều 
ruột tịt để hút và chứa mắu 
hút từ vật chủ. Địa bơi kiểu 
lượn sóng. 


Hình 17.3. Rươi 
Rươi sống ở môi trường 
nước lợ. Cơ thể phân đốt và 
chỉ bên có tơ phát triển. 
Đâu có mắt, khứu giác và 
xúc giác. Rươi là thức ăn 
của cá và người. 


' Bổ sung thêm các đại điện giun đốt mà em biết. Thảo luận và chọn cụm từ 
gợi ý điển vào bảng 1 để thấy rõ sự đa dạng về loài, lối sống và môi trường sống 


của giun đốt. 
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Bảng 1. Đa dạng của ngành Giun đốt 


Đa dạng 
ST Môi trường sống Lối sống 
me] ———D—T ————] 
s[wm. | ————T_DDD 


gas. | —————T_DDDDD 


|I:<] Cụm từ gợi ý | Đất ẩm, nước ngọt, nước mặn, nước lợ |Tự_ do, chui rúc, định cư, kí sinh... 


I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

ø Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chỉ bên 
(hình 17.3). Chi bên có nhiều tơ thích nghỉ bơi lội trong nước. Giun đốt phân 
bố ở các môi trường sống khác nhau như : nước mặn, nước ngọt, trong đất, trên 
cây (vắt), thích nghỉ với các lối sống khác nhau như : tự đo, định cư, kí sinh, 
chui rúc trong đất ẩm... Do đó, một số cấu tạo cơ thể bị biến đổi đi như : chỉ 
bên, tơ tiêu giảm, thần kinh giác quan kém phát triển. Nhưng các loài giun đốt 
vẫn giữ đầy đủ đặc điểm chung của ngành. 

'Ý - Thảo luận, đánh dấu (⁄) và điển nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng 2. 

Bảng 2. Đặc điểm chung của ngành Giun đốt 


r[suwmaam ————TJ —J — 
[?|cuehemma ———— TƑ TƑ — 
L3 | cö0eseatiomxeonsehnhdio |  J —— 
L+[csuiniainrmuuvmg — TJƑ ——TƑT— 


Lfenfniimsagieuamuve —[—~Ƒ——] 
L5 | ieheodiehibn.ghoe nanob| — TƑ —— 
Error nconieoi==isieee 
[3| ömtwiaimanim ———— ——] 
B  =_  =..=== 
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~ Thảo luận, rút ra các đặc điểm chung của ngành Giun đốt. 
— Hãy tìm các đại diện giun đốt điển vảo chỗ trống cho phủ hợp với ý nghĩa 
thực tiễn của chúng : 


+ Làm thức ăn cho động vật khác 
+ Làm cho đất trồng xốp, thoáng : 
+ Làm màu mỡ đất trồng 
+ Làm thức ăn cho cá :. 
+ Có hại cho động vật và người 


Giun đốt (gồm : giun" đất, rươi, địa, gian đỏ...) da dạng Đề loài, lối 
sống 0à mới thường sống. Gian đốt có chung các đặc điển nÌư : e0 
thể phân đốt, có thể #oang ; ống tiêu hoá phún hoá ; bắt đầu có hệ 
tuân hoàn ; di ehuyJổn nhờ chi bên, tơ hd‡J hệ eø eđủa thành e0 thể ; 
hộ hấp qua da hay mang. Gian đốt có edš trò lón đối tới hệ sinh 
thái 0ù đời Sống e0* người. 


(Cau nói Ê 

1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết. 

2. Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào đặc 
điểm cơ bản nào ? 

3. Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em ? 

4. Để quan sát giun đất xáo trộn đất như thế nào, hãy 
tự làm lấy thí nghiệm sau : 
Cho vào lọ thuỷ tính rộng miệng vài lớp cát và 
dất vụn xen kẽ, thả vào một con giun đất sống 
với một vài lá rau tươi. Dùng giấy đen che xung 
quanh lọ và để ở chỗ ít ánh sáng (hình 17.4). 
Qua vài ngày, đem lọ ra quan sát sẽ thấy các lớp 
đất bị giun xáo trộn lung tung. Tiếp tục che lại 
giấy đen. để lọ giun vào chỗ cũ một thời gian nữa Hình 1744. Thí nghiệm : 
nếu muốn khám phá thêm. Giun đất xáo trộn đất 
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NGÀNH THÂN MỀM 


B Ở nước ta, ngành Thân mêm rất đa dạng, phong 
phú như : trai, sò, ốc, hến, ngao, mực... và phân bố 
ở khắp các môi trường : biển, sông, ao, hồ, trên cạn. 


Bài 18 TRAI SÔNG 


Trai sông sống ở đáy hồ ao, sông ngòi ; bò và ẩn nửa mình trong bủn cát. 
Thân trai mềm nằm trong 2 mảnh vỏ. Đầu vỏ hơi tròn, đuôi hơi nhọn (hình 18.1). 


I- HÌNH DẠNG, CẤU TẠO 


1. Vỏ trai 


8 Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng. Dây chẳng ở bản 
lễ có tính đàn hồi cùng với 2 cơ khép vỏ (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điều 
chỉnh động tác đóng, mở vỏ. 

Vỏ trai có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xả cừ óng ánh ở trong 
cùng (hình 18.2). 


2 3 


5 
Hình 18.1. Hình dạng vở Hình 18.2. Cấu tạo vỏ 
1. Đầu vỏ ;2. Đỉnh vỏ ; 3. Bản lề vỏ ; 1. Lớp sừng ; 2. Lớp đá vôi ; 3. Lớp xà cừ. 


4. Đuôi vỏ ; Š. Vòng tăng trưởng vỏ. 


62 


2. Cơ thể trai 


8 Dưới vỏ là áo trai, mặt ngoài áo tiết 
ra lớp vỏ đá vôi. 

Mặt trong áo tạo thành khoang áo 
là môi trường hoạt động dinh dưỡng 
của trai. Tiếp đến là 2 tấm mang ở mỗi 
bên. Ở trung tâm cơ thể : phía trong là 


thân trai và phía ngoài là chân trai. lở TI 6 
" _. Hình 18.3. Cất tạo cơ thể trai 
Ÿ Quan sát hình 18. 1, 2, 3, thảo luận, (Đã cắt cơ khép vở) 


trả lời các câu hỏi sau : 1. Cơ khép vỏ trước ;2. Vỏ ; 3. Chỗ bám 
— Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ khép vỏ sau ; 4. Ống thoát ; Š. Ống 

cơ thể, phải làm thế nào ? Trai chết thì hứa ;6. Mang ;7. Chân ¡ 8. Thân ;9. Lễ 

lì REi ni BI miệng ; 10. Tiấm miệng ; 11. Áo trai, 


— Mài mặt ngoài vỏ trai ngửi thấy có mùi khét, vì sao ? 


I-DI CHUYỂN 


8 Vỏ trai hé mở cho chân trai hình 
lưỡi rìu (hình 18.4) thò ra. Nhờ chân 
trai thò ra rồi thụt vào, kết hợp với 
động tác đóng mở vỏ mà trai di 
chuyển chậm chạp trong bùn với tốc 
độ 20 — 30cm một giờ, để lại phía sau 
một đường rãnh trên mặt bùn. 

Quan sát hình 18.4, giải thích cơ 


chế giúp trai di chuyển được trong bùn 
theo chiều mũi tên ? Hình 18.4. Trai di chuyển và dinh dưỡng 


1, Ống hút nước ; 2. Ống thoát nước ; 


II - DINH DƯỠNG 3. Hướng di chuyển. 


Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai tạm gắn với nhau tạo nên ống hút nước và 
ống thoát nước (hình 18.4). 


Động lực chính hút nước do 2 đôi tấm miệng (hình 18.3) phủ đầy lông luôn 
rung động tạo ra. 
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'ÿ Quan sát hình 18.3, 4, trả lời các câu hỏi sau : 

— Dòng nước qua ống hút vào khoang áo mang theo những gì vào miệng trai 
và mang trai ? 

— Trai lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và ôxi chỉ 
nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào, vậy đó là kiểu dinh dưỡng gì (chủ động hay 
thụ động) ? 


IV - SINH SẢN 
l8 Cơ thể trai phân tính. Đến mùa sinh sản, trai cái nhận tỉnh trùng của trai đực 
chuyển t theo đòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong tấm 
mang. Ấu trùng nở ra, sống trong mang mẹ một thời gian rồi bám vào da và 
mang cá một vài tuần nữa mới rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành. 
Thảo luận, trả lời các câu hồi sau : 
— Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ ? 
— Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá ? 


Trai sông là đại diện của ngừnh Thân mêm. Chúng có lối sống chui 
trúc trong Đùmn, dủ ehujJđn chậm chạp, có 2 mành 0ò Đàng (lá bôi che 
chỏ bên ngoài. Phân đâu eØ thể trai tiêu giản nàng nhờ hai đôi tấm 
miệng nà hai đói tắm mang, trai lấy được thúc ăn tà ô#i. 


(Qau nói Ê 

1. Trai tự vệ bằng cách nào ? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có 
hiệu quả ? 

2. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước ? 

3. Nhiều ao đảo thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao ? 


lầm «6 biết Ê 

— Trai có thể hút lọc được khoảng 40 lít nước trong một ngày đêm. 

— Xà cừ do lớp ngoài của áo trai tiết ra tạo thành. Nếu đúng 
chỗ vỏ đang hình thành có hạt cát rơi vào, dần dần các 
lớp xả cử mỏng tạo thành, sẽ bọc quanh hạt cát để tạo 
nên ngọc trai. 
“Trai sông cũng tạo ra ngọc nhưng hạt ngọc nhỏ và không 
đẹp. Chỉ ở trai cánh nước ngọt và trai ngọc ở biển 
(hình 1§.5), ngọc mới to và đẹp. Hai loài trai này đang 
được nuôi để cấy ngọc trai nhân tạo. Hình 18.5. Trai ngọc 


Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC 


I- MỘT SỐ ĐẠI DIỆN 


ø Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất 
phong phú ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. 
Một số sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ 
gỗ của tàu thuyền (con hà). 


Sau đây là các đại diện thường gặp (hình 19.1, 2, 3, 4, 5). 


Hình 19.1. Ốc sên sống trên cạn Hình 19.2. Mực sống ở biển 
1. Vỏ ốc ;2. Đỉnh vỏ ; 3. Tua đâu ; 1.Tua ngắn ; 2, Tua dài ; 3, Giác bám ; 
4. Tua miệng ; 5. Thân ; 6. Chân. 4. Mắt ; 5. Thân ;6. Vậy bơi. 


HHình 19.3. Bạch tuộc Hình 1944. Sò 
Sống ở biển, giống như mực nhưng chỉ có §Sò có 2 mảnh vỏ, sống ở ven biển. 
Ñ ma, mái lưng tiêu giẩm, săn mồi tích cực, Biển nước ta có vài chục loài sò khác nhau. 
có giá trị thực phẩm. Sò huyết là đặc sản, có giá trị xuất khẩu. 
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'Ÿ Tìm các đại diện thân mềm tương tự mà 
em gặp ở địa phương. 


II- MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM 
lø Hệ thần kinh của Thân mềm phát triển và 


tập trung hơn Giun đốt, hạch não phát triển. 
Mực có “hộp sọ" (bứo vệ não) là hiện 


tượng duy nhất có ở động vật không xương Hình 19.5. Ốc vặn 
sống. Thần kinh phát triển là cơ sở cho các. 1.Vỏ;2. Nắp vỏ 
giác quan và tập tính phát triển. Ốc vặn ở nước ngọt, có 1 vỏ xoắn ốc, 


trứng phát triển thành con nón trong 
khoang áo ốc mẹ, có giá trị thực phẩểm. 


1. Tập tính đẻ trứng ở ốc sên 


8 Ốc sên đào lỗ để đẻ trứng (hình 19.6). 


Hình 19.6. Tập tính của ốc sên Hình 19.7. Táp tính của mực 


sên đào hốc sâu rồi chui xuống để trứng A —Mực giấu mình trong rong rêu bắt môi bằng 
vào đó. Ốc sôn con ra đời sau vài tuần. tra dài, tua ngắn dùng để đưa môi vào miệng ; 


B — Bị tấn công, mực phun hoả mù (từ túi 
mực) để trốn. 


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 
— Ốc sên tự vệ băng cách nào ? 


~ Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên ? 


66 


2. Tập tính ở mực 
Một số tập tính thông thường ở mực (hình 19.7). 


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 

— Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách : Đuổi bắt mồi và rình mồi một chỗ 
(đợi mồi đến để bắt). 

— Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ ? Hoả mù mực che 
mắt động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để trốn chạy không ? 


Đều là đạ¿ diện thân 1ô nhưng 1uực nà bạch tuộc eó lối sống bơi 
lội tự do, sò sống 0ùi mành trong cát. Chúng đều sống ở biển. Còu 
Ốc si SỐNg rêh tựu, Ốc bữM sÓHg Ở do, ruộng. Ốc sêu ữm thực 0t 
à có hq¿ eho eâ‡/ trồng. 

hờ thân kinh Đhút triển nếu Ốc sên, te Đà các thân mê khác 
có giác quan phát triển à có nhiều lập tính thách nghỉ oới lối 
sống đàm bảo sự tôw tại của loài. 


(Qau hỏi “— 
1. Em thường gặp ốc sên ở đâu ? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như 
thế nào ? 


2. Nêu một số tập tính ở mực. 


[ẩm « biết 


Ốc anh vũ (hình 19.8) họ hàng với mực 
nhưng vẫn còn vỏ phủ ngoài cơ thể như vỏ 
ốc. Số tua miệng của chúng. nhiều (khoảng 
94 cái), không có giác bám. Ốc anh vũ 
xuất hiện rất sớm trên hành tỉnh nên được 
coi là “hoá thạch sống” 


Biên nước ta có loài trai tượng họ 
hàng với trai sông nhưng vỏ dài trên 
dưới Im, nặng 1 tạ. Con trai tượng lớn 
nhất, vỏ dài 1.4m nặng tới 250kg 
(riêng phần thịt đã nặng 30kg). Hình 19.8. Ốc anh vũ 
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Bài 20 THỰC HÀNH : OUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM 


8 Thân mềm có các đặc điểm : Cơ thể mềm. có vỏ đá vôi che chở và nâng đỡ, 
tuỳ lối sống mà vỏ và cấu tạo cơ thể có thay đổi. 


1- YÊU CẦU 

— Quan sát mẫu ngâm, mẫu mổ sẵn, tranh ảnh, tranh vẽ. 

— Phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm : từ cấu tạo vỏ đến cấu tạo ngoài 
và cấu tạo trong. Mỗi nội dung thực hiện trên một mẫu vật được chuẩn bị sẵn. 

— Củng cố kĩ năng dùng lúp và cách so sánh, đối chiếu tải liệu, tranh vẽ sẵn 
với mẫu vật để quan sát. 


II- CHUẨN BỊ 

= Một số tranh ảnh về thân mềm sưu tầm được, một số vỏ : trai, sò, ốc... nếu 
có. Nơi có điều kiện đem theo con ốc sên nuôi sống trong lọ thuỷ tỉnh hay con 
trai sông nuôi trong lọ nước. 

— Một số lọ ngâm mẫu vật cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của mực. 

— Sau thực hành nếu có điều kiện có thể xem băng hình. 


II - NỘI DUNG 
1. Cấu tạo vỏ 


Vỏ ốc có cấu tạo phức tạp nhất, còn đầy đủ cấu tạo 3 lớp. thích nghỉ với lối 
sống bò chậm chạp (hình 20. , 2). Cấu tạo đơn giản nhất là mai mực chí còn lớp 
giữa phát triển (phần còn lại của vỏ tiêu giảm) thích nghỉ với lối sống bơi lội 
tích cực trong nước biển (hình 20.3). 


Hình 20.1. Vỏ rên cơ thể ốc sên Hình 20.2. Mặt trong vỏ ốc 

ệng ; 3. Lỗ miệng ; 1. Đỉnh vả ; 2. Mặt trong vòng xoắn ; 
. Chân ;6. hở ; 3. Vòng xoắn cuối ; 4. Lớp xà cừ ; 
7. Vòng xoắn vỏ ; 8. Đỉnh vỏ. 3. Lớp sừng (ở ngoài). 
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' Quan sát hình 20.1, 2, 3 đối chiếu 
với mẫu vật, nhận biết tên các bộ 
phận và chú thích bằng số vào hình. 


2. Cấu tạo ngoài 


8 Cơ thể trai sống, cắt cơ khép vỏ để 
mở vỏ (hình 20.4). 
Cơ thể mực là đối tượng giúp quan 


sát rõ về cấu tạo ngoài của thân mềm 
(hình 20.5). 


Hình 20.3. Mai nực 
Mai mực là vỏ đá vôi tiêu giảm. 
1. Gai vỏ ; 2. Vêt các lớp đá vôi 


Hình 20-4. Cất tạo ngoài trai sông Hình 20.5. Cấm tạo ngoài mực 

ø 2. Lớp áo ; 3. Tấm máng ; 1. Tua dài ; 2. Tua ngắn ; 3. Mắt ¡ 4. Đâu ; 

4. Ống hút ; Š. Ống thoát ; 6. Vết bám cơ 3. Thân ;6. Váy bơi ;7. Giác bám 
khép vỏ ;7. Cơ khép vỏ 


'Ÿ Quan sát hình 20.4, 5 đối chiếu với mẫu vật để nhận biết các bộ phận và chú 
thích bằng số vào hình. 


3. Cấu tạo trong 


8 Khoang cơ thể ở trai sông vả ốc sên tiêu giảm nên mổ vả quan sát nội quan 
rất khó. Để quan sát cấu tạo trong của thân mềm, có thể dễ dàng thực hiện trên 
cơ thể mực. 
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YŸ Quan sát hình 20.6, đối 
chiếu với mẫu vật về cấu tạo 
trong của mực, nhận biết các 
bộ phận và ghi số vào các ô 
trống sao cho tương ứng với vị 
trí trên hình vẽ. 


Hình 20.6. Ảnh chụp 
Cất tqO trong của mực 
Áo; 

Mang ; 

Khuy cài áo ; 

Tua dài ; 

Miệng ; 

Tua ngắn ; 

Phêu phụt nước ; 
Hậu môn ; 


Tuyến sinh dục. 


IV - THU HOẠCH 


'ÿ - Hoàn thành chú thích ở các hình 20.1, 2, 4, 5, 6. 
— Hoàn chỉnh bảng thu hoạch. 


Bảng. Thu hoạch 


: Động vật có đặc điểm tương ứng 
TT 
lặc điểm cẩn quan sát 


Số lớp cấu tạo của vỏ. 


Số chân (hay tua) 


Có giác bám 


Có lông trên tấm miệng 


6 Dạ dày, ruột, gan, túi mực... 
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Bài 21 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA NGÀNH THÂN MỀM 


1- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
ø Ngành Thân mềm có số loài rất lớn, sai khác nhau : 


~ Về kích thước. Ốc nước ngọt (ốc gạo, ốc rạ...) chỉ nặng khoảng vải chục 
gam nhưng loài bạch tuộc Đại Tây Dương nặng tới I tấn. 


— Về môi trường. Chúng phân bố ở độ cao hàng trăm mét (các loài Ốc sên) 
đến các ao, hổ, sông, suối và biển cả, có loài ở dưới đáy biển sâu. 

— Về tập tính. Chúng có hình thức sống : vùi lấp (trai, sò, ngao, ngán...) đến 
lối sống bò chậm chạp (các loài ốc), tới cách di chuyển tốc độ nhanh (như mực 
nang, mực ống). 


Tuy thích nghỉ rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn có các đặc 
điểm chung (hình 21.A, B, €). 


Hình 21. Sơ đô cấu tạo chung của đại diện thân mềm 


A =Trai ;B — Ốc sên ;C — Mực 


1. Chân ;2. Vỏ (hay mái) đá vôi ; 3. Ống tiêu hoá ; 4. Khoang áo ; Š. Đâu. 


 — Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu (⁄) và điển cụm từ gợi ý vào 
bảng I cho phủ hợp : 
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Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm 


Các đặc Đặc điểm cơ |_ Đặc điểm cơ thể —`| |__ Đặc điểm cơ thể. |Khoang 
tới Kiểu vỏ 
STT| \ điểm Nơi sống Lối sống lun liên Phân | áo phát 
đá vôi Sẽ : 
+ HH 


tim ——Ƒ——[—T | 


— 1 vỏ xoắn ốc 
— 2 mảnh vỏ 
~ Vỏ tiêu giảm) 


— Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành Thân mềm. 


I- VAI TRÒ 


Hầu như tất cả các loài thân mềm đều được sử dụng làm thức ăn, không chỉ 
cho người mà còn cho các động vật khác. Một số loài có giá trị xuất khẩu cao. 
Tuy thế cũng có một số thân mềm có hại đáng kể. 

'ÿ Hãy dựa vào kiến thức trong cả chương, liên hệ đến địa phương, chọn tên các 
đại diện thân mềm để ghi vào bảng 2. 


Bảng 2. Ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mêm 


Lâm đồ trang sức 


4 | Làm vật trang trí 


6= 
[r[imsammagne —TƑT—————| 
sJawsswme ————Ƒ————————| 
Lr[Bmaagarsnihaa| | 
xr[emsane —— TƑT———————| 
[s|smawdmaa ———ƑT———————] 


T2 


Trai, sò, Ốc sên, Ốc Đữu", ngao, hến, mực... có 0MÓi thường sống »à lối 
sống rất khác nhau nhưng cơ thể đêu có đặc điểm chung là : thân 
môm, không phân đối, có 0ó đá ôi, eó khoang áo, hệ tiêu hoá phân 
hoá bà eø quan dẻ chuyển thường đơn giàn. Riêng mrưực, bạch tuộc 
thích nghủ oới lối su tôi 0ù đủ chuJổn tích cực nến 0ö tiêu giảm. 
à cơ quan dì eluuJến phát triển. Trừ một số thân tôm có hạ, eòw 
hậu hốt chúng điêu có lợi tê nhiều tát. 


(Qau nói Ê 


1, Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp ? 
2. Ở các chợ địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm 
thực phẩm ? Loài nào có giá trị xuất khẩu ? 


3. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm ? 


[ẩm «6 biết Ê 


— Mắt mực về cấu tạo có các đặc điểm : cầu mắt lớn, có đủ các yếu tố 
thần kinh và cấu tạo quang học (màng sừng, thể thuỷ tỉnh...), có khả năng điều 
chỉnh vị trí của thể thuỷ tỉnh để nhìn xa gần. 

Điều đáng chú ý là số lượng tế bào thị giác ở mắt chúng rất lớn, khiến mắt 
chúng rất tinh, nhìn rõ các con mồi và kẻ thủ. Chẳng hạn : 

+ Ở mắt mực nang có 105 000 tế bào thụ cảm thị giác trên Imm2 

+ Ở mắt mực ống hay mực thẻ có 165 000 tế bào thị giác trên Imm2 

Đây là sự thích nghỉ với lối sống săn mồi và tự vệ. 


~ Từ lâu người ta biết ở biển sâu có loài bạch tuộc khổng lồ. Chúng là kẻ 
thủ không đội trời chung của cá nhà táng. Cho mãi đến năm 1877, người ta mới 
gặp một xác chết loài bạch tuộc ấy dạt vào ven bờ Đại Tây Dương. Con bạch 
tuộc này đài I§m (kể cả tua miệng), mắt có đường kính 30em, giác ở tua miệng 
to bằng chiếc mũ và cả cơ thể nặng tới 1 tấn, nặng nhất trong số các loài 
động vật không xương sống đã biết. 
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NGÀNH(HÂNKHÓP 


ạ Chân khóp là một ngành có số loài lớn, chiếm tới hai phần 
ba số loài động vật đã biết. Chúng có các phần phụ phân đốt 
kháp động với nhau. Vì thế, chúng được gọi là chân khóp. 


Ngành Chân khóp có 3 lớp lớn : Giáp xác (đại diện là tôm sông), 
Hình nhện (đại diện là nhện) và Sâu bọ (đại điện là châu chấu). 


LỚP GIÁP XÁC —. 


8 Phần lớn Giáp xác sống ở nước ngọt, nước mặn, cơ quan hô hấp là mang. 
Các đại diện thường gặp là : tôm, cua, cáy, rận nước, mọt ẩm... 


Bài 22 TÔM SÔNG 


Tôm sông sống phổ biến ở các sông, ngòi, ao. hồ... nước ta. 


I- CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 
8 Cơ thể tôm có 2 phần : phần đầu và ngực gắn liển (dưới giáp đầu — ngực) và 


phần bụng. 


1. Vỏ cơ thể 


Giáp đầu — ngực cũng như vỏ cơ thể tôm cấu tạo bằng kitin. Nhờ ngấm thêm 
canxi nên vỏ tôm cứng cáp, làm nhiệm vụ che chở và chỗ bám cho hệ cơ phát 
triển, có tác dụng như bộ xương (còn gọi là bộ xương ngoài). Thành phần vỏ cơ 
thể chứa các sắc tố làm tôm có màu sắc của môi trường. 


2. Các phân phụ tôm và chức năng 


Chỉ tiết các phần phụ ở tôm (hình 22). 
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Hình 22. Sơ đồ cất tạo ngoài tôm sông 
A — Phần đầu — ngực có : 

1. Mắt kép ; 

2. Hai đôi râu ; 

3. Các chân hàm ; 

4. Các chân ngực (càng, chân bò). 

B — Phân bụng : 

5. Các chân bụng (chân bơi) ; 

6. Tấm lái. 


'ÿ Quan sát hình 22, thảo luận, điển chữ và đánh dấu (⁄) vào bảng sau cho 
phù hợp : 
Bảng. Chức năng chính các phần phụ của tôm 


Vị trí của các phần phụ 
= mg Tưng | 10H 610ey2i: | 


m—— 


3. Di chuyển 
8 Tôm có thể bỏ : các chân ngực bỏ trên đáy bùn cát, các chân bơi hoạt động 
để giữ thăng bằng và bơi. 

Tôm cũng có thể bơi giật lùi. Khi đó tôm xoè tấm lái, gập mạnh về phía bụng 
làm cho cơ thể bật về phía sau. 


II- DINH DƯỠNG 
Tôm kiếm ăn vào lúc chập tối. Thức ăn của tôm là thực vật, động vật (kể cả 
mồi sống lẫn mồi chết). Nhờ các tế bào khứu giác trên 2 đôi râu rất phát triển, 
tôm nhận biết thức ăn từ khoảng cách rất xa. 
Đôi càng bắt mồi, các chân hàm nghiền nát thức ăn. Thức ăn qua miệng và 
hầu, được tiêu hoá ở dạ dày nhờ enzim từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột. 
Ôxi được tiếp nhận qua các lá mang. Tuyến bài tiết nằm ở gốc đôi râu thứ 2. 
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` Thảo luận, liên hệ thực tế và trả lời các câu hỏi sau : 
— Tôm hoạt động vào thời gian nào trong ngày ? 
— Tôm ăn øì (thực vật, động vật hay mồi chết) ? 
— Người ta dùng thính để câu hay cất vó tôm là dựa vào đặc điểm nào của tôm ? 


II - SINH SẢN 


Tôm phân tính : Đực, cái phân biệt rõ. Khi đẻ, tôm cái dùng các đôi chân bụng 
ôm trứng. Trứng tôm nở thành ấu trùng, lột xác nhiều lần mới cho tôm 
trưởng thành. 
Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau : 

— Tôm đực, tôm cái khác nhau như thế nào ? 

~ Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần ? 

— Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì ? 


Tôm sống ở wwóc, thỏ bằng tưng, có Đỏ giáp cứng bao bọc. Cơ thể 
tom có 2 phân : đu - ngực 0à Dụng. Phàn đầu - ngực có : giúc 
quan, miệng ĐÓi các chân hàm ung quanh à châu Đò. 

Phần bụng phân đốt rö, phần phụ là những chân bơi. 

Tôm là động tật ăn tạp, hoạt động 0ê đêm tà có bản năng 
Øm trứng để bào »é. 


(Qau nói Ê 


1. Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tôm ? 

2. Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh 
nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào ? 

3. Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào 
làm thực phẩm và xuất khẩu ? 


[ẩm có biết 2 


Dân gian có câu đố vui, đặc tả được con tôm về cấu tạo và lối sống : 
Đâu khóm trúc. 
Lưng khúc rồng. 
Sinh bạch tử hồng. 
Xuân hạ thu đông. 
Bốn mùa đêu có. 
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Bài 23 THỤC HÀNH : MỒ VÀ OUAN SÁT TÔM SÔNG 


1- YÊU CẦU 
— Củng cố kĩ thuật mổ động vật không xương sống, biết sử dụng các dụng cụ mổ. 
— Mổ và quan sát cấu tạo mang : nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang. 
— Nhận biết một số nội quan của tôm như : hệ tiêu hoá, hệ thần kinh, biết thu 
hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích đúng cho các hình vẽ đã vẽ 
sẵn trong sách (hình 23.1B và các hình 23.3B, C). 


II- CHUẨN BỊ 

— Học kĩ các kiến thức ở bài 22 về tôm sông. 

~ Tôm sông sống. Để giữ tôm sống, thả chúng vảo bình nước và cho vào bình 
Ít cây rong ở trên. 

— Khay mổ, dụng cụ mổ, lúp cầm tay, lúp bàn. 


II - NỘI DUNG 
1. Mổ và quan sát mang tôm 


w Mổ khoang mang tôm theo 
2 bước như hướng dẫn ở hình 
23.1A, B. Dùng lúp có độ phóng đại 
lớn (lúp bàn) để thấy 3 đặc điểm của 
lá mang : bám vào gốc chân ngực ; 
thành mỏng và có lông phủ. 


Hình 23.1. Cách mổ mang tôm sông 


A — Dùng kẹp nâng và cắt theo đường chấm, gạch ; 


~ Thảo luận ý nghĩa đặc điểm : 
Sa LÊN uyên: B—K hẽ gỡ một chân ngực kẽm lá tmang ở bớt. 


lá mang với chức năng hô hấp 
dưới nước của mang và chú thích trực tiếp vào hình thay cho các con số : I, 2, 3, 4 
(Cụm từ chú thích : đốt gốc chân ngực, lá mang, bó cơ). 

2. Mổ và quan sát cấu tạo trong 

a) Cách mổ tôm 


'Y Găm con tôm nằm sấp trong khay mổ bằng 4 đỉnh ghim (2 ở gốc râu, 2 ở tấm 
lái) (hình 23.2) rồi mổ theo hai bước chú thích dưới hình. Sau đó : 


~ Đổ nước ngập cơ thể tôm. 
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— Dùng kẹp khẽ nâng tấm lưng vừa 
cắt bỏ ra ngoài và bắt đầu quan sát. 
b) Cơ quan tiêu hoá 
E Ống tiêu hoá ở tôm có đặc điểm 
thực quản ngắn, miệng kể ngay 
dạ dày. Dạ dày thuôn về phía sau, có 


màu tối. Hai bên phần sau dạ dày là 
tuyến gan có màu vàng nhạt. 

Ruột tôm có màu hồng thầm, rất 
mảnh và đổ thẳng ra hậu môn ở dưới 
đuôi tôm. 

'Y Sau khi thực hành ở nhóm, em hãy 


chú thích vào các chữ số ở hình 23.3B. 


Tuyển tiêu hóa. nuạy 


Hình 23.3. Giải phẩu cất tạo trong 
của tôi sông 


Hình 23.2. Cách mổ để quan sát 
cẩn tạo trong của tôm 


Bước 1 : Dùng kẹp nâng, kéo cắt 2 đường AB 
và A*B" song song, đến gốc 2 mắt kép thì cắt 
đường ngang BB` 
Bước 2 : Cắt 2 đường AC và A`C” ngược 
xưỡng phía đuôi. 


e) Cơ quan thần kinh 


'Y Mổ tiếp để quan sát hệ thần kinh : 
Dùng kéo và kẹp gỡ bỏ toàn bộ nội 
tạng ra, kể cả các khối cơ ở phần 
ngực và phần bụng. Chuỗi hạch thần 
kinh có màu thẫm sẽ hiện ra (vì 
chúng ở lớp đưới cùng bám sát vào 
tấm bụng của tôm). 

Hệ thần kinh gồm 2 hạch não với 2 
dây nối với hạch dưới hầu, làm nên 
một vòng thần kinh hầu lớn. Khối hạch 
ngực tập trung thành chuỗi dài và tiếp 
theo là chuỗi hạch thần kinh bụng 
(Trường hợp thiếu thời gian, có thể 
găm ngửa con tôm lên cũng có thể thấy 


được cơ quan thần kinh của tôm). 


~ Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chỉ tiết cơ quan thần kinh ở mẫu 
tôm vừa mổ và chú thích chính xác vào hình 23.3C. 


IV - THU HOẠCH 


' Hoàn thành các chú thích ở các hình 23.1B ; 23.3B, C thay cho các chữ số. 
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Bài 24 


8 Lớp Giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, 
một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh. 


Em hãy dựa vào hình vẽ (24.1 [7) đối chiếu với mẫu sống và mẫu ngâm để 
nắm được một số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác 
thường gặp dưới đây : 


. 
Hình 24.1. Mọt ẩn Hình 24.2. Con sun 
Râu ngắn, các đôi chân đều bò được. Sống ở biển, con trưởng thành sống cố định, 


Là giáp xác thở bằng mang, ở cạn thường bám vào vỏ tàu, thuyền, làm giảm tốc 


nhưng chúng cần chỗ đm ướt độ di chuyển của phương tiện giao thông thuỷ. 


B 
Hình 24.3. Rán nước Hình 24.4. Chân kiếm 
Sống ở nước, có kích thước khoảng 2m. Di A —Loài chân kiếm sống tự do, có kích thước 
chuyển nhờ vận động của đôi nâu lớn. Rân nước. và vai #rò nhự rận nước. 
mùa hạ chỉ sinh sản toàn con cái, là thức ăn chủ B — Loài chân kiếm kí sinh ở cá ; phẩn phụ 
yếu của cá. tiêu giảm, râu biến thành móc bám 
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Hình 24.5. Cua đồng đực Hình 24.6. Cua nhện 


Phân bụng tiêu giảm (1) dẹp mỏng gập vào Sống ở biển, được coi có kích thước lớn 
mặt bụng của mai (là giáp đâu ngực). nhất trong giáp xác, nặng tới 7kg. Chân 
Cua bò ngứng, thích nghỉ lối sống ở dài giống chân nhện. Sải chân dài 1,5m. 
hang hấc. Thịt ăn ngan. 


' Thảo luận và trả lời các câu 
hỏi sau : 


— Trong số các đại diện 
giáp xác ở trên, loài nào có 
kích thước lớn, loài nào có 
kích thước nhỏ ? Loài nào có 
hại, có lợi và lợi như thế nào ? 


~ Ở địa phương thường gặp 
các giáp xác nào và chúng 
sống ở đâu ? 


Hình 24.7. Tôm ở nhờ 


Cá phân bụng vả mảng và mầm (A), thường ¿ẩn đấu vàn 
z chiếc vỏ ốc rông (B). Khi di chuyển chúng kéo vỏ ốc 
I. VAI TRÒ THỤC TIỀN theo. Chúng sống cộng sinh với hải quỳ, hay gặp ở 


vàng ven biển nước ta. 


ø Hầu hết giáp xác là có lợi như : tôm rồng, tôm hùm, tôm he, tôm sú, tôm càng 
xanh, tép, ruốc, cua biển, ghẹ, còng, cáy... Một số giáp xác có giá trị xuất khẩu cao. 
Tuy thế một số nhỏ giáp xác có hại như : truyền bệnh giun sán, kí sinh ở da và mang 
cá, gây chết cá hàng loạt hay sống bám vào vỏ tàu thuyền làm tăng ma sát, giảm tốc 
độ di chuyển của tàu thuyền và có hại cho các công trình dưới nước. 
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'Ÿ Ghi tên các loài em biết vào các ô trống ở bảng sau : 


Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác 


[r|[memmswm | | 
[>|memmm [| [J 
[3| waiushnmm | —————|[ ———————D 


Giáp zác rất đa dựng, sống ở các ôi ÍFMỜN HMÓG, IMỘE SỐ Ở cứ, 
SỐ † ỏ lí sinh. Cúc dại diện thường gặp như - tôm sông, euad, tôm 
Ở nhờ, râu ước, 1MỌI âm... có tập tính phong phú. Hầu hết giá) zác 
đêu có lợi. Chúng là nguồn thức ăn của cú »à là thực phẩm quan 
trọng của con người, là loại thuỷ sửn xuất khẩu hàng đâu của 
nưưóc ta hiện wdJ. 


(âu nói Ê 


1. Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em. 
2. Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hổ, sông, biển ? 


3. Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em ? 


lầm có biết 2 


— Thế giới mỗi năm khai thác khoảng 2 triệu tấn giáp xác chủ yếu là tôm biển. 
Tôm đông lạnh là hàng hải sản quan trọng của nước ta xuất sang Nhật Bản, 
Mĩ, Trung Quốc... 

~ Tôm hùm có thể nặng từ I đến 3kg. Cua nhện có chân dài giống chân nhện, 
sải chân dài từ 1,5 đến 3m, nặng từ 3,5 đến 7kg và có thể sống ở độ sâu 250m 
dưới đáy đại dương. Thịt tôm hùm, cua nhện được coi là có giá trị hàng đầu 
trong các giáp xác thương phẩm. 

— Nhiều giáp xác nhỏ (rận nước, chân kiếm...) ở ao hồ, sông, biển... có tốc độ sinh 
sản nhanh. Vì thế, tuy nhỏ nhưng chúng là thức ăn quan trọng của nhiều loài cá 
công nghiệp như cá trích và cả các động vật lớn ở đại dương như cá voi. 
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LÓP HÌNH NHỆN —-. 


8 Lớp Hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. 
Chúng thích sống nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu về đêm. 


Bài 25_ NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN 


1- NHỆN 
1, Đặc điểm cấu tạo 


Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần 
bụng (hình 25.1). 


'Ÿ Quan sát hình 25.1, sau đó dựa vào bảng I 
làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, 
ghi vào ô trống trong bảng. 


Hình 25.1. Câu tạo ngoài của nhện 
1. Kim ;2. Chân xúc giác Chân 
bò ; 4. Khe thở ; 5. Lỗ sinh dục ; 
6. Nim tuyến tơ. 


Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện 


Các phần eơ thể | Số chú thích Tên bộ phận quan sát thấy Chức năng 
Phần đầu - ngực ¬ _ 
Ở giữa là một lỗ sinh dục m==. 


Phần bụng 


— Di chuyển vả chăng lưới 

— Cảm giác về khứu giác và xúc giác 

~ Bắt mồi và tự vệ ~— Sinh sản 
— Sinh ra tơ nhện — Hồ hấp 


Các cụm từ gợi ý 
để lựa chọn 


2. Tập tính 


a) Chăng lưới 
Hình 25.2 sắp xếp không đúng quá trình chăng lưới ở nhện. 


A B Lời D 


Hình 25.2. Quá trình chăng lưới ở nhện sắp xếp không đúng trình tự 
A — Chờ môi ; B ~ Chăng tơ phóng xạ ;C — Chăng bộ khung lưới ; D — Chăng các tơ vòng. 


' Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và 
cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào ? 


— Chờ mồi (thường ở trung tâm lưới) (A) 


— Chăng đây tơ phóng xạ (B) 
— Chăng đây tơ khung (C) 


— Chãng các sợi tơ vòng (D) 


b) Bắt mồi 


I# Khi rình mồi, nến có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động ngay theo các 
thao tác sắp xếp chưa hợp lí dưới đây : 


— Nhện hút dịch lỏng ở con mồi 


— Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc 


— Tiết dịch tiêu hoá vào cơ thể mồi 


~— Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian 


' Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự 
hợp lí của tập tính săn mồi ở nhện. 
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I- SỰĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN 
1. Một số đại diện 


Giới thiệu một số đại diện khác của 
lớp Hình nhện (hình 25.3, 4, 5). 


Hình 25.3. Bọ cạp 
Chúng sống nơi khô ráo, kín đáo, hoạt động 
về đêm, cơ thể dài. còn rõ phân đối. Chân 
bò khoẻ, cuối đuôi có nọc độc. Chúng được 
khai thác lầm thực phẩm và vật trang trí 


Hình 25.4. Cái ghẻ Hình 25.5. Con ve bò 
Chứng gây bệnh ghẻ ở người. Con cái đào hang Chúng bám trên ngọn cỏ, khi có gia súc đi 
dưới da, đẻ trứng gây ngứa và sinh mụn ghế. qua chuyển sang bám vào lông rồi chui vào 
da hút máu. 


1. Bê mặt da người ;2. Hang do cái ghẻ đào ; 
3. Con ghẻ cái ; 4. Trứng cái ghế. 


2. Ý nghĩa thực tiễn 


'Ÿ Quan sát hình vẽ và thông tin trong bải, thảo luận, rồi điển nội dung phù hợp 
vào các ô trống ở bảng 2. 
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Bảng 2. Ý nghĩa thực tiên của lớp Hình nhện 


Nơi Hình thức sống | Ảnh hưởng đến con người 
STT Các đại điện ốt 
xwmm | | | | | 


2 'Nhện nhà (con cái 
thường ôm kén trứng) 


ESS=========-' 
KT .===:: =5 == 
DI JEBE” CC GP SI| S205 KHI — SE) 


Nhện là đại diện của lóp Hình nhện, c0 thể có 3 phân : đầu - ngực 
tà Dụng, thường có 4 đôi chân Đò. Chúng hoạt động chủ yếu nề ban 
đêm, có các tập tính thách hợp oúi sản Đắt trôi sống. Trừ tuột số 
đại điện có hại (như cái ghỏ, ee bò...) còn đa số nhện đêu có lợi tì 
chúng sản Đát sâu bọ có jagi. 


(Qau nói Ê 


1. Cơ thể Hình nhện có mấy phần ? So sánh các phần cơ thể với Giáp xác. 
Vai trò của mỗi phần cơ thể ? 


2. Nhện có mấy đôi phần phụ ? Trong đó có mấy đôi chân bò ? 
3. Nêu tập tính thích nghỉ với lối sống của nhện. 
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LÓP SÂU BỌ 


8 Lớp Sâu bọ có số lượng loài lớn và có ý nghĩa thực tiễn lớn trong ngành 


Chân khớp. 


Bài 26 


CHÂU CHẤU 


I8 Châu chấu thường gặp ở cánh đồng lúa. Châu chấu đại diện cho lớp Sâu bọ 


về cấu tạo và hoạt động sống. 


1- CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 


ø Cơ thể châu chấu có 3 phần : Đầu, 
ngực và bụng (hình 26. ). 


Khi đi chuyển châu chấu có thể bò 
bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy 
từ cây này sang cây khác bằng đôi 
chân sau (thường gọi là càng) hoặc 
nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu 
di chuyển xa. 
W Quan sát hình 26.1 và đọc các 
thông tin trên, trả lời các câu hỏi sau : 

= Mô tả mỗi phần cơ thể của châu 
chấu. 

—®o với các loài sân bọ khác nhĩ : 
bọ ngựa, cánh cam, kiến, mối, bọ 
hung... khả năng di chuyển của châu 
chấu có linh hoạt hơn không, tại sao ? 


I- CẤU TẠO TRONG 


8ø Châu chấu có các đặc điểm khác 
tôm như sau : 

— Hệ tiêu hoá : Có thêm ruột tịt tiết 
dịch vị vào dạ dày và nhiều ống bài tiết 
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Hình 26.1. Cấu tạo ngoài của châu chấn 
A —Đâù : I. Rân :2. Mắt kép ; 3. Cơ quan miệng. 
B — Ngực :4. Chân ; 5. Cánh. 
C~ Bụng 6. Lỗ thở: 


12 
T1 


Hình 26.2. Cấu tạo trong 


1. Lô miệng ; 2. Hẳu ¿ 3. Diễu ; 4. Đạ dày ; 
Š. Ruột tị ; 6. Ruột sưu ; 7. Trực tràng ; 
8. Hậu môn ; 9. Từm ; 10. Hạch não ; 
11. Chuỗi thân kinh bụng ; 12. Ống bài tiết. 


lọc chất thải đổ vào ruột sau để theo phân ra 
ngoài (hình 26.2). 

— Hệ hô hấp : Có hệ thống ống khí xuất 
phát từ các lỗ thở ở hai bên thành bụng, 
phân nhánh chằng chịt (hình 26.3) đem ôxi 
tới các tế bảo. 

— Hệ tuân hoàn : Cấu tạo rất đơn giản, 
tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mặt lưng. 
Hệ mạch hở (hình 26.2_ 9). 


Hình 26.3. Ống khí 
1. Vị mí lỗ thở ; 


— Hệ thần kinh : Hệ thần kinh châu chấu ở 2. Nơi xuất phát ống khí ; 
dạng chuỗi hạch, có hạch não phát triển 3. Ông khí phân nhánh. 
26.2_10). 


* Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau : 
—_ Hệ tiêu hoá và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào ? 
—_ Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển ? 


II - DINH DƯỠNG 


Nhờ cơ quan miệng khoẻ, sắc (hình 26.4) châu chấu gặm chổi và ăn lá cây. Thức 
ăn được tẩm nước bọt rồi tập trung ở diều, được nghiền nhỏ ở dạ dày cơ, rồi tiêu 
hoá nhờ enzim do ruột tịt tiết ra. 

Khi châu chấu sống, bụng chúng luôn phập 
phồng. Đó là động tác hô hấp, hít và thải không 
khí qua lỗ thở ở mặt bụng. 


Hình 26.4. Đẩm và cơ quan miệng 
1. Râu đâu ; 2. Mắt kép ; 3. Mắt đơn ; 
4, Môi trên ; Š. Hàm dưới ; 6. Tưa 
hàm ; 7. Hàm trên ; 8. Môi dưới ; 
9. Tua môi. 


IV - SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN 


Châu chấu phân tính, tuyến sinh dục dạng chùm, tuyến phụ sinh dục dạng 
ống. Trứng đẻ dưới đất thành ổ (hình 26.5). Châu chấu non nở ra đã giống 
trưởng thành nhưng nhỏ, chưa đủ cánh, phải sau nhiều lần lột xác mới trở thành 


con trưởng thành. Đó là hình thức biến thái không hoàn toàn. 
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Hình 26.5. Sinh sản và biến thái 
1. Ổ trứng trong đất ; 2 — 6. Các giai 
đoạn châu chấu non ; 7 — 8. Châu chấn 
trưởng thành. 


Thảo luận và trả lời các câu 
hỏi sau : 

— Châu chấu có phàm ăn 
không và ăn loại thức ăn gì ? 

— Vì sao châu chấu non phải 
nhiều lần lột xác mới lớn lên 
thành con trưởng thành ? 


Œơ thổ châu chu eá 3 nhằần 9ö rệt : dầu, ngực nà bụng. Đâu eú 
1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân tà 2 đôi cánh. Châu chấu hô hấp nhờ 
hệ thống ống khá đưa ð#¿ đến tận tế bào, hệ thân kinh eó hạch não 
ù chuỗi hạch bụng. Chúng ơn thực tật, phàn ăn nên rất có hại. 
Chữu chu đẻ trứng trong tất. Chữu chấu non túi nở đã gần giống 
Đố, mẹ (kiểu biến thái không hoàn toàn), nhưng phải qua nhiêu 
lầm lột xác mới thực sự trở thành con trưởng thành. 


(Qau nói Ê 

1. Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung ? 
2. Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào ? 

3*. Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ? 


[ẩm e6 piét Ê 


— Nhiều loài sâu bọ biết nhảy, nhưng bước nhảy xa còn tuỳ loài : Bọ chét đất : 
22,5em ; ve sầu, bọ chó : 30.5em ; châu chấu non : 5lem ; châu chấu trưởng 
thành : 76cm. Như vậy châu chấu đạt quán quân về nhảy xa trong thế giới 
sâu bọ (Theo Peter Farb trong The Insects). 

~— Trong lịch sử nước ta, nhiều lần châu chấu phát triển thành dịch lớn, phá hoại 
hết lúa và hoa màu, gây ra mất mùa và đói kém. 

— Ở Trung Cận Đông, người ta đã chứng kiến những đàn châu chấu khổng lồ, 
bay thành đám mây, che kín cả một vùng trời. Di chuyển đến đâu, chúng ăn 
bằng hết cây cối, hoa màu, đến một lá cây, một ngọn cỏ cũng không còn. 
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Bài 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ 


8 Lớp Sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới Động vật (khoảng gần một 
triệu loài) gấp 2 — 3 lần số loài của các động vật còn lại. Hằng năm con người 
lại phát hiện thêm nhiều loài mới nữa. Sâu bọ phân bố ở khắp nơi trên Trái Đất. 
Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát 
triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình 
8 
3 
¬ 


4 
dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành. 


I- MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC 
1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính 


8 Giới thiệu một số đại diện sâu bọ thường gặp 


xung quanh chúng ta (hình 27.1 [T). 
' 


Hình 27.1. Mọt hại gỗ 
(biến thái hoàn toàn) 
1. Mọt trưởng thành ; 2. Giai đoạn 
ấu tràng ; 3. Giai đoạn nhộng ; 
4. Đồ gỗ bị mọt đục ruỗng. 


Hình 27.2. Bọ ngựa bắt môi 


Hình 27.3. Biến thái 
không hoàn toàn của 
chưồn chuồn 

A ~ Giai đoạn ấu 
trùng (ở dưới nước) 
B —Trưởng thành. 


Hình 27.4. Ve sâu 


Ve vừa hút nhựa cây vừa kêu vào 
mùa hạ. Ấu trùng ở đất, ăn rễ cây. 
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B 4//\»») _ 

<7. ÝŸ  ® . 
Hình 27.5. Bướm cải Hình 27.6. Ong mật đang thụ phấn 

A —Bưởm cải ; B — Bướm dực ; Sam khi lát dây 2 giỏ phấn ở chăn sau (4), ong 
C —§âu non ăn lá cây. mật vô tình đã góp phân thụ phấn cho cấy trầng. 


Hình 27.7. Muối và ru 


A — Muôi cải sau khi hút máu no ; B — Ruồi thò vòi hút. 


2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống 


Sâu bọ phân bố rộng khắp các môi trường trên Trái Đất như : dưới nước, trên 
cạn, sống tự do và kí sinh. Ở đâu cũng gặp rất nhiều sâu bọ, đặc biệt là ở thiên 
nhiên nhiệt đới. 


'Ÿ Lựa chọn con đại diện điển vào ô trống trong bảng I. 
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Bảng 1. Sự đa dạng về môi trường sống 


Các môi trường sống Mật số sâu bọ đại điện 
= IwE | 
Ở nước 
Em man 
¬—————— 
Ở cạn 
EEminaơơng 


mmmmm— 
mimmmmmm—— 

Kí sinh = 
ðmsm | 


Bọ ngựa, đế mẻn, dế trũi, bướm, ong, ấu trùng 
Các đại diện để lựa chọn ve sầu, bọ hung, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ 
vẽ, bọ rầy, chấy, rận... 


II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỤC TIỀN 
1. Đặc điểm chung 


I8 Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của Sâu bọ. Sau đây là các đặc điểm 
dự kiến : 

— Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là 
chiếc áo ngụy trang của chúng. 


— Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của 
các tập tính và hoạt động bản năng. 


— Sâu bọ có đủ Š giác quan : xúc giác, khứu giác, vị giác, 
thính giác và thị giác. 


— Cơ thể sâu bọ có ba phần : đầu, ngực, bụng. 


= Phần đầu có I đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. 


~ Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí. 


— Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. 


— Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng. 
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' Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp Sâu bọ bằng cách 
đánh dấu (⁄⁄) vào ô tương ứng. 
2. Vai trò thực tiễn 


l8 Một số sâu bọ rất có ích. Thời cổ, người Ai Cập đã coi tổ ong mật như một 
xưởng bào chế dược phẩm. Nước ta có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, đệt lụa 
từ lâu đời. Tuy thế, một số lượng lớn sâu bọ phá hại cây trồng đáng kể, có thể 
làm giảm tới 20% sản lượng thu hoạch hằng năm. 


` Hãy điển thêm tên sâu bọ và đánh dấu (⁄⁄) vào ô trống chỉ vai trò thực tiễn 
của chúng ở bảng 2. 


Bảng 2. Vai trò thực tiễn của Sâu bọ 


Các đại diện | Vị q, 
Bi rcx trò thực tiên (Ong mát 
ssss | ⁄ | | | | | | |] 
BE =EE ieniiilinlielislisieiai 
Thụ phấn cây trồng [| 


[r|mensamwaml —| 
BE. mnamnn 

BỊP=crec]:ssizlieleiieiieisiie 
nam —[—T TT TTTT] 


Sứu bọ rất đa dạng 0ê : số loài, cấu tạo, môi trường sống 0à tập 
tính. Chúng phan bồ rộng khúp các môi trường sống trên hành 
tính của chúng ta. Sâu bọ có các đặc điểm chung eut : c0 thể có 3 
phẩm riêng biệt, đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân °à 3 đôi cánh, 
hô lấp bừng ống khí. 


Sâu bọ có 0d¿ trò quan trọng trong thiên nhiên 0à trong đời sống 
con wwgười. Một số sữu bọ làm hại đúng kể cũ trông nói riêng 0à 
nên sàn #Mất nóng nghiệp nói chung. 
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% 
(Gau hỏi 
1. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương. 


2. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ. đặc điểm nào phân biệt chúng với 
các Chân khớp khác ? 


3. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho 
môi trường ? 


[ẩm «6 biết Ê 


— Biêng đối với cây lúa ở nước ta, người ta đã thống kê được có hơn 300 loài 
sâu bọ khác nhau làm hại từ giai đoạn mạ đến giai đoạn gặt lúa về. 


— Đôi khi phun thuốc trừ sâu lại khiến sâu bọ phá hại nhiều hơn vì thuốc chỉ 
điệt các loài sâu bọ có ích làm các loài có hại được mặc sức hoành hành. 


— Một số sâu bọ (như bọ ngựa, bọ rùa) ăn thịt các sâu hại. Một số loài ong đẻ 
trứng trong cơ thể sâu róm để ấu trùng kí sinh ở đó. Nhóm sâu bọ có ích này 
được gọi là thiên địch (kẻ thù tự nhiên của sâu hại cây trồng). 
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Bài 28 THỤC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH 
VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ 
I- YÊU CẤU 
= Thông qua băng hình, quan sát, theo dõi một số tập tính của sâu bọ thường 
thể hiện : trong tìm kiếm, cất giữ thức ăn, trong sinh sản và trong quan hệ 
giữa chúng với con mồi hoặc kẻ thù. 
~ Ghi chép các diễn biến của tập tính sâu bọ để sau khi xem, nội dung ấy còn 
lưu lại trong vở ghi. Với một số đoạn lí thú hay khó hiểu có thể trao đổi ở 
nhóm hay yêu cầu giáo viên chiếu lại. 
— Sau mỗi tập tính quan trọng, cần ghi rõ nhận xét xem tập tính đó đạt được 
bao nhiêu nội dung trong các đặc điểm của tập tính giới thiệu ở phần sau. 
I- CHUẨN BỊ 
~ Cần học kĩ các bài về sâu bọ, ôn tập từ chương Chân khớp. 
— Đem theo các sách viết về tập tính động vật nói chung, sâu bọ nói riêng và 
các bài báo, ảnh, tư liệu... có liên quan. 
— Vở ghi chép. 


II - NỘI DUNG 

ø Thần kinh, giác quan ở sâu bọ phát triển là cơ sở quan trọng của tập tính. 

1. Về giác quan. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác ở dạng lông, khứu giác ở dạng 
hố trên râu. Vị giác là những nhú lồi ở tua miệng hay ở đầu chân (bướm). Nhiều 
sâu bọ có cơ quan thu, phát âm thanh. 

Mắt kép cho phép sâu bọ nhìn được màu. Ở ong mật, mắt còn có khả năng điều 
tiết và nhìn thấy tia tử ngoại (hơn mắt người). 

2. Về thân kinh. Não sâu bọ phát triển, có 3 phần : não trước, não giữa và não sau. 
Ở não trước của sâu bọ sống thành xã hội có thể nấm phát triển. Đây là cơ sở 
thần kinh của các tập tính và hoạt động bản năng của chúng. 

3. Về tập tính. Tập tính sâu bọ là những hoạt động sống đặc trưng đáp ứng lại tác 
nhân của ngoại cảnh, có các đặc điểm : 

a) Thể hiện hoạt động sống của sâu bọ, đặc biệt về dinh dưỡng và sinh sản. 

b) Đáp ứng của sâu bọ với các kích thích bên ngoài hay bên trong cơ thể. 

©) Gia tăng tính thích nghỉ và tồn tại của sâu bọ. 

đ) Có khả năng chuyển giao được từ cá thể này sang cá thể khác, từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. 


IV - THU HOẠCH 


Bản ghi chép ngắn gọn về từng tập tính ở sâu bọ sau khi xem xong 
băng hình. 
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Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP 


ø Các đại diện của ngành Chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tỉnh của chúng 
ta : dưới nước hay trên cạn, ở ao, hồ, sông hay ở biển khơi, ở trong lòng đất hay 
trên không trung, ở sa mạc hay vùng cực. Chúng sống tự do hay kí sinh. 


Chân khớp tuy rất đa dạng, nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung 
nhất của toàn ngành. 


1- ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


8 Một số đặc điểm của các đại diện ngành Chân khớp (hình 29.1 [). 
kJ £ 
Hình 29.2. Cấu 
tạo cơ quan miệng 
Cơ quan miệng gồm 
¿Ÿ À Ạx ‹ ạ_ nhiều phẩn phụ tham 
` 2 ể : bẩi, giữ và 
Hình 29.1. Đặc điểm cấu tạo phẩn phụ môi. 1. Môi 
Phần phụ chân khớp phân đốt. Các đốt khớp A. trên ¡ 2. Hàm trên ; 


động với nhau làm phân phụ rất linh hoạt. 3: Hàm dưới. 


Hình 29.4. Lát cắt ngang 
qua ngực châu chất 

1. Vỏ kiin ; 2. Cơ đọc ; 

3. Cơ lưng bụng. 

Vỏ kitin vừa che chở bén ngoài. 


Hình 29.3. Sự phát triển của chân khớp 


Šự phát triển và tăng trưởng gắn liên với sự lột xác, vữa làm chỗ bám cho cơ. Do đồ có 
thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. chức năng như xương, được gọi là 
A =Ở giáp xác (tôm) ;B : Ở sâu bọ (ong mật). bộ xương ngoài. 
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Hình 29.5. Cấu tạo mắt kép 


Mắt kép (ở tôm, sâu bọ) gồm nhiều ô mắt ghép lại. Mỗi 
ô mắt có đi màng sừng, thểthuỷ tỉnh (TL) và các dây thần 
kinh thị giác (2). Hình 29.6. Tập tính ở kiến 


' Một số loài kiến biết chăn nuôi 
Xúc Ít S6 co Äg z mm. é 
'Ý Thảo luận và đánh dấu (⁄) vào ô trống ở Đii'tôiiuyệp sáp "(2 kúi: Mịthĩa gpt 


hình để chọn lấy các đặc điểm được coi là do rệp tiết ra lầm nguân thức ăn. 
đặc điểm chung của ngành Chân khớp. 


I- SỰĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống 


` Đánh dấu (⁄) và ghi theo yêu cầu bảng 1 để thấy tính đa dạng trong cấu tạo 
và môi trường sống của Chân khớp. 


Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp 


2. Đa dạng về tập tính 


Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính. 


' Thảo luận và đánh dấu (⁄⁄) vào các ô trống ở bảng 2 chỉ rõ tập tính đặc trưng 
của từng đại điện (chú ý : có nhiều tập tính khác nhau ở một đại diện). 


9% 


Bảng 2. Đa dạng về tập tính 


mxamag ———T [Ƒ —] 
[r[xmwem ———TTT—— 
[rbewwmn ———[ƑƑ— 


r[mmxanm ——T TƑ——ƑTTTT—] 
smmmmm —— Ƒ Ƒ —Ƒ Ƒ TT —] 
Ls[msasewaae — Ƒ Ƒ — 
Lr[eamnnamasigina| | — 
rlemsmmm [TT Ƒ TT] 


II- VAI TRÒ THỤC TIỀN 


8ø Với số lượng loài lớn, mỗi loài lại thường sinh sản ra số lượng cá thể rất lớn 
nên Chân khớp có vai trò thực tiễn to lớn về cả 2 mặt : có lợi và có hại. 


` - Hãy dựa vào kiến thức đã học, liên hệ đến thực tiễn thiên nhiên, điển tên 
một số loài chân khớp và đánh dấu (⁄) vào ô trống của bảng 3 cho phủ hợp. 

— Thảo luận, trao đổi về vai trò của chúng đối với tự nhiên và đời sống 
CON Người. 


Bảng 3. Vai trò của ngành Chân khớp 


(SIE[ —[fwagdineizdmphsmg|— Gim 
Lapée [TT [Ƒ | —— 


2 |tpmmue[————————T————T——— 


Lớp Sâu bọ 


Châm khóp có các đặc điểm : eó Độ #w0ng ngoài bàng kilin nâng đỡ, 
che chở ; các chân phân đốt khóp động ; qua lột zác tà tăng trưởng 
cơ thể. Nhờ sự thích nghỉ nói diều Viện sống »à môi trường khác 
nhau mà Chân khóp rất đa dạng »ê cấu tạo, tôi *ỜNg sống 0à 
tập tính. Chúng có lợi ẻ nhiều mật nh : chữa Đệnh, làm thực 
phẩm, thụ phấm cho cây trông... nhúng cứng gây tác hại không nhỏ 
như : hại câM trông, hại đồ gỗ trong nhà, truyền lan nhiều bệnh 
ngu‡) hiểm. 


(Cau nói Ê 


1. Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn 
đến sự phân bố rộng rãi của chúng ? 


2. Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về : tập tính và về 
môi trường sống ? 


3. Trong số ba lớp của Chân khớp (Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có 
giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ ? 
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Bài 30 ÔN TẬP PHẦN I 
ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 


Các bài học phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối 
sống của các đại diện. Mặc dù rất đa đạng về cấu tạo và lối sống nhưng chúng vẫn 
mang các đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành, thích nghỉ cao với môi trường sống. 


I- TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 


l Bảng l giới thiệu 15 đại diện kèm theo các đặc điểm, được xếp thành 5 nhóm 
đại điện cho các ngành chủ yếu của Động vật không xương sống. 


Bảng 1. Các đại diện của Động vật không xương sống 
hình trụ 


e Có roi ñ 4| ¿ Nhiều tua Thu HH 
« Có nhiều \ miệng HE ng 
v >á lá hoặc 
hạt điệp lục Ì @ Thường có kéo đài 
vách xương, : * 
đá vôi 


e Cơ thể dẹp 


e Có chân giả. | | : e Cơ thể hình 
Nhiều khô e Cơ thể Sỉ: Hai 
02/206 xng ` hình chuông C2 Ẫ 
bảo thuôn 2 đầu. 
: ø Thuỳ miệng 
° nôn luôn b | kéo dài 
biến hình 


e Cơ thể 
phân đốt 

e Có chân 
bên hoặc 
tiêu giảm 


e Có miệng và | z 
khe miệng 


e Nhiều lông 
bơi 
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Dựa vào kiến thức đã 
học và các hình vẽ cùng 
với những đặc điểm đã 
ôn tập, em hãy thực hiện 
các hoạt động sau : 


— Ghi rõ tên ngành của 5Š 
nhóm động vật vào chỗ 
để trống trên hình. 


—_ Ghi tên loài động vật 
vào chỗ trống ở dưới 
mỗi hình. 


II- SỰ THÍCH NGHI 
CỦA ĐỘNG VẬT 
KHÔNG XƯƠNG 
SỐNG 

ø Bảng 2 thống kê tên 

một số động vật chọn ở 

bảng I nhằm hiểu rõ sự 

thích nghỉ của chúng với 
môi trường sống. 


Á e Có cả chân 
e Vỏ đá vôi ` ù bơi, chân bò 
xoắn ốc \ « Thở bằng 
« Có chân lẻ Ki mang 


e Hai vỏ 
đá vôi 


e Có chân lẻ 


e Vỏ đá vôi 
tiêu giảm 
hoặc mất 

e Cơ chân phát 
triển thành 8 
hay 10 tua 
miệng 


Sự thích nghỉ 
STT| Tên động vật | Mói trường sống 
Kiểu dinh dưỡng 


TT 


'Ý Em hãy nghiên cứu kĩ bảng 2, vận dụng vốn kiến thức vừa học, lần lượt thực 
hiện các hoạt động sau : 

— Ghi vào cột 2 một số động vật trong bảng 1 mà em biết đầy đủ (chọn ở 
mỗi hàng đọc I loài). 

— Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật. 

— Ghi tiếp vào cột 4 (kiểu dinh đưỡng), cột 5 (kiểu di chuyển). cột 6 (kiểu 
hô hấp) của động vật đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống. 


II- TẦM QUAN TRỌNG THỤC TIÊN CỦA ĐỘNG VẬT 
KHÔNG XƯƠNG SỐNG 
Bảng 3. Tâm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống 


Làm thực phẩm 
Có giá trị xuất khẩu 
Được nhân nuôi 


Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh 
Làm hại cơ thể động vật và người 
Làm hại thực vật 


'Ý Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp của bảng 3. 
IV - TÓM TẮÁT GHI NHỚ 
Cơ thể có | Bộ xương ngoài bằng kitin 


bộ xương | — Cơ thể thường phân đốt 
— Câ chân cũng phân đốt, một số có cánh 


Thường không phân đốt và có võ đá vôi SIBI nhấn 


Ngành Chân 
khớp 


Dẹp, kéo dài hoặc phân đốt Các ngành Giun 


— Cơ thể thường hình trụ hay hình dù với 2 lớp tế bào | _ Ngành Ruột 
— Miệng có tua miệng, có tế bào gai tự vệ khoang 


toả tròn 


— Chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đủ các chức năng sống của cơ thể | _ Ngành Động 
— Kích thước hiển vi Vật nguyên sinh 
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cHươNG _ NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 


Giới thiệu chung ngành Động vật có xương sống 


Ngành Động vật có xương sống chủ yếu gôm các lóp Cá, 
Lưỡng cu, Bò sát, Chìm và Ti (lóp Có vú). Động vật có xương 
sống có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chứa trỷ sống). 
Cột sống là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành Động vật 
có xương sống với các ngành Động vật không xương sống. Cũng 
vì lẽ đó mà tên ngành được gọi là Động vát có xương sống. 


CÁC LỚP CÁ mm. 
Bài 31 CÁ CHÉP 


1- ĐỜI SỐNG 


Iã Cá chép sống trong môi trường nước ngọt (hồ, ao, ruộng, sông, suối...). Chũng 
ưa các vực nước lặng. Cá chép ăn tạp : ăn giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật 
thuỷ sinh. Nhiệt độ cơ thể cá chép không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ môi 
trường nước. Cá chép là động vật biến nhiệt. 


Đến mùa sinh sản, cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn từ 15 — 20 vạn trứng 
vào các cây thuy sinh. Cá chép đực bơi theo tưới tỉnh địch chứa tỉnh trùng thụ tỉnh 
cho trứng (thụ tỉnh ngoài). Những trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. 


I- CẤU TẠO NGOÀI 
1. Cấu tạo ngoài 


ø Thân cá chép hình thoi dẹp bên, mắt không có mi mắt, có hai đôi râu, thân phủ 
vảy xương, tì lên nhau xếp như ngói lợp ; bên ngoài vảy có một lớp da mỏng, có 
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các tuyến tiết chất nhảy. Vây cá có những tia vây được căng bởi da mỏng. Vây 
chẵn gồm vây ngực và vây bụng. Vây lẻ gồm vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi. 


12 ệ 


Hình 31. Cấn tạo ngoài cá chép 
A =Đẩu ;B — Mình ;C — Khúc đuôi 
1. Miệng ; 2. Râu ; 3. Lỗ mũi ; 4. Mắt ; 
Š. Nấp máng ; Ó. Vậy lưng ; 7. Vậy đuô 


8. Váy hậu môn ; 9. Váy bụng ; 10. Vậy ngực ; 
11. Lỗ hậu môn ; 12. Cơ quan đường bên. 


'Ÿ Quan sát cá chép trong bể kính và hình 31, đọc bảng I, giữ lại câu trả lời đúng 
nhất dưới đây được xếp theo từng cặp ở cột (2) của bảng. 


Những câu lựa chọn : 


A = Giúp cho thân cá cử động đễ dàng theo chiều ngang ; B - Giảm sức cản của 
nước ; C — Màng mắt không bị khô ; D — Dễ dàng phát hiện ra con mồi và kẻ thủ ; 
E - Giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước ; G —= Có vai trò như bơi chèo. 


Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghỉ với đời sống bơi lặn 


Đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghỉ 
(1) (2) 
1. Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân 
2. Mắt cá không có mỉ, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước 


3. Vảy cá có da bao bọc ; trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy ki 


4. Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp 


Š. Vây cá có các tỉa vây được căng bởi da mỏng, khớp động với thân 


2. Chức năng của vậy cá 


Khi bơi cá uốn mình, khúc đuôi mang vây đuôi đẩy nước làm cá tiến lên phía 
trước. Đôi vây ngực và đôi vây bụng, ngoài chức năng giữ thăng bằng cho cá, còn 
giúp cá bơi hướng lên trên hoặc bơi hướng xuống dưới, rẽ phải, rẽ trái, dừng lại 
hoặc bơi đứng. Vây lưng và vây hậu môn làm tăng diện tích dọc của thân giúp cá 
khi bơi không bị nghiêng ngả. 
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Cá chép có cấu tạo wgoài thích nghỉ 0ới đời sống ö nuwóc : Thân 
hành thoi gắn oúi đâu thành tuột khối ững chắc, 0d là những 
tấm ương mỏng, ếp như ngới lợp, được phủ một lớp da tiết chất 
whây, mắt không có tủ. lây cá có hành dúng wuhw bơi chèo giữ chức 
măng dì chuyên trong bơi lặn »à điều chỉnh sự thăng bàng. Cá chó) 
đẻ trứng trong nưóc 0ói số lượng lớn, thụ tỉnh ngoài. 


(Cau nói Ê 
1. Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép. 
2. Trình bảy cấu tạo ngoài của cá chép thích nghỉ với đời sống ở nước. 


3. Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn ? 
Ý nghĩa ? 


4. Nêu chức năng của từng loại vây cá. 


Để xác định vai trò của từng loại vây người ta làm thí nghiệm và kết quả thí 
nghiệm được trình bày ở bảng 2. 


* Đọc bảng 2, so sánh các cặp câu trả lời sau đây, chọn ra câu trả lời đúng 
cho từng thí nghiệm rồi điển vào ô trống của bảng. 


Câu trả lời lựa chọn : 
A : Khúc đuôi và vây đuôi có vai trò giúp cho cá bơi. 


B: Các loại vây có vai trò giữ thăng bằng, vây đuôi có vai trò chính trong sự 
đi chuyển. 


€: Vây lưng và vây hậu môn giữ thăng bằng theo chiều dọc. 


D: Vây ngực có vai trò rẽ phải, trái, lên, xuống, giữ thăng bằng và quan trọng 
hơn vây bụng. 


E: Vây bụng : vai trò rẽ phải, trái, lên, xuống, giữ thăng bằng. 
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Bảng 2. Vai trò các loại vậy cá 


Trình tự Vai trò của 
út lớ Xót: D6 hưnớg | 


Cố định khúc | Cá không bơi được chìm xuống 
đuôi và vây | đáy bể 

đuôi bằng hai 

tấm nhựa. 

Tất cả các vậy | Cá bị mất thăng bằng hoàn toàn. Cá 
đều bị cố định | vẫn bơi được, nhưng thường bị lộn 
trừ vây đuôi ngược bụng lên trên (tư thế cá chết) 


Hai vây ngực Cá rất khó duy trì được trạng thái cân 
bằng. Bơi sang phải, trái hoặc hướng 
lên mặt nước, hay hướng xuống dưới 
rất khó khăn. 


Hai vây bụng | Cá chỉ hơi bị mất thăng bằng, bơi sang 
phải, trái, lên và xuống hơi khó khăn. 


[ẩm œ« biết Ê 


Vận tốc bơi của cá : Cá thu : 21,50km/giờ, cá hồi : 40km/giờ, cá buồm : 100km/giờ. 


ni và vây | Bơi nghiêng ngả, chuệch choạng theo 
hình chữ z, không giữ được hướng bơi. 


Tư thế bơi đặc biệt : Cá ngựa có tư thế thẳng đứng khi bơi, cá Úc bơi ngửa bụng 
lên trời. 


Cá biết bay : Cá chuồn có khả năng “bay” vọt lên mặt nước cao tới 2m, xa khoảng 
400m với tốc độ 40km/giờ. 
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Bài 32 THỰC HÀNH : MỔ CÁ 
I- YÊU CẦU 


~ Nhận dạng được một số nội quan của cá trên mẫu mổ và quan sát bộ xương cá. 
— Rèn luyện kĩ năng mổ động vật có xương sống. 


II- CHUẨN BỊ 


~ Cá chép nhỏ hoặc cá diếc (chuẩn bị theo nhóm 4 — 6 học sinh một mẫu mồ). 
~ Bộ đồ mổ và khay mổ. Dinh ghim. 

— Tranh vẽ các nội quan và não cá. 

— Mẫu mổ tiêm màu (nếu có). 

— Mô hinh não cä hoặc mẫu não mồ sẵn. 


II - NỘI DUNG 
1, Cách mổ (dựa vào hình 32.1) 


' - Cắt một vết trước hậu 

môn và mổ bắt đầu từ a 

đọc bụng cá cho tới b, 

nâng mũi kéo tránh cắt 

vào các nội quan vùng 

bụng và tìm nằm ở gần 

vùng vây ngực. Cắt tiếp 

theo đường be vòng theo nắp mang. 
Sau đó cắt theo đường edc qua các 
xương sườn, dưới cột sống và lật bỏ. 


Hình 32.1. Cách mở cá 
Mũi tên (J|chỉ đường cắt. 


~ Cuối cùng cắt tiếp xương nắp mang theo đường cb" để lộ toàn bộ nội quan. 


2. Quan sát cấu tạo trong trên mẫu 


'Y - Xác định vị trí của : các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tính hoàn 
hoặc buồng trứng, bóng hơi (có thể đối chiếu với hình 32.3). 

— Gỡ để quan sát rõ các cơ quan : Gỡ dần ruột, tách mỡ dính vào ruột, ghim 
vào giá mổ để thấy rõ dạ dày, gan, túi mật, các tuyến sinh dục (buồng trứng hoặc 
đải tỉnh hoàn), bóng hơi. Tìm hai thận màu tím đỏ ở sát sống lưng hai bên cột 
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sống, trên bóng hơi. Tim 
nằm gẩn mang, ngang với 
vây ngực. 

— Quan sát bộ xương cá 
(hình 32.2). 

= Quan sát mẫu bộ não cá. 

— Sau khi quan sát từng 


nhóm trao đổi, nêu nhận xét Hình 32.2. Cột sống và xương sườn cá 
về vị trí các cơ quan và vai 1. Xương đâu ; 2. Cột sống ; 3. Xương sườn ; 4. Tỉa váy xương 


trò của chúng theo thứ tự ghi 
ở cột trống bảng dưới : 


Hình 32.3. Cấu tạo 
trong: của cá chép (đực) 
1.Tim ; 2. Gan ; 3. Mật ; 4. Dạ dày ; 3. Ruột: 
';7. Bóng hơi ; 8. Thận. 


Bảng. Các nội quan của cá 


Thực quản. da dày, ruột. gan 


Bóng hơi 
Tuyến sinh dục, ống sinh dục 


IV - THU HOẠCH 
` Mỗi nhóm báo cáo nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung. 
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Bài 33 CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP 


I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 

1. Tiêu hoá 

'Ÿ Dựa vào kết quả quan sát trên mẫu mổ trong bài 32, nêu rõ các thành phần của 
hệ tiêu hoá mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần. 


ø Cá chép có bóng hơi thông với thực quản bằng 1 ống ngắn giúp cá chìm nổi 
trong nước đễ dàng. 


2. Tuần hoàn và hô hấp 
W Dựa vào hình 33.1, hoàn chỉnh 
thông tin dưới đây : 


Hệ tuần hoàn gồm tim và các 
mạch. Tim cá có 2 ngăn là 

sẽ . VÀ.. „ nối với các 
iaBh tạo o thành N vòng tuần hoàn kín. 


Hình 33.1. Sơ đồ hệ tuần hoàn của cá 


1.Tâm nhĩ ;2. Tâm thất ; 3. Động mạch chủ 

bụng ;4. Các mao mạch nang . Động mạch 

chủ lưng ;6. Các mao mạch ở các cơ quan ; 
7. Tĩnh mạch bụng. 


Khi tâm thất co tống máu 
Y0 từ đó chuyển qua 
T ..ằ¿ Ở đây Xây 
ra sự trao đối khí, máu trở thành đỏ 
tươi, giàu ôxi, theo... . đến ................... cung cấp ôxi và các chất 
định dưỡng cho các cơ quan mì H8ạt động. Máu từ các cơ quan the: trở 
..... Khi tâm nhĩ eo đồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu 
trong một vòng kín. 


được vận chu: 


3. Bài tiết 

I8 Phía giữa khoang thân, sát với sống lưng có 2 thận mảu tím đỏ, nằm 2 bên cột 
sống, thận cá thuộc thận giữa (trung thận), còn đơn giản, có chức năng lọc máu, 
thải các chất không cần thiết ra ngoài nhưng khả năng lọc chưa cao. 


II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 


` - Dựa vào hình 33.2, hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá. 
— Dựa vào hình 33.3, trình bày các thành phần cấu tạo của bộ não cá chép. 
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Hình 33.2. Sơ đô hệ thân kinh cá chép 
1. Bộ não ;2. Tuỷ sống ; 3. Các dây 
thần kinh ;4. Hành khứu giác. 


Hình 33.3. Sơ đồ cấu 
tạo bộ não cá chép 


# Ở cá chép, hệ thần kinh hình ống gồm não 
bộ (trong hộp sọ) và tuỷ sống (trong cung đốt 
sống). Não trước chưa phát triển nhưng tiểu 
não tương đối phát triển, có vai trò điều hoà và 
phối hợp các hoạt động phức tạp khi bơi. Hành 
khứu giác, thuỳ thị giác cũng rất phát triển. 


1. Hành khứu giác ; 
2. Não trước ; 3. Não 
trung gian ; 4. No 
giữa (thuỳ thị giác) ; 
Š. Tiểu não ; 6. Thuỳ 
vị giác ;7. Hành tuỷ ; 
8. Tưỷ sống. 


œ*1Gœ Œœ ®@ PB 


Các giác quan quan trọng ở cá là mắt, mũi 
(mãi cá chỉ để ngửi mà không để thở), cơ quan 
đường bên cũng là giác quan quan trọng giúp cá nhận biết được những kích thích 
về áp lực, tốc độ dòng nước và các vật cản trên đường đi để tránh. 


Hệ tiêu hoá đã có sự phân hoá rõ rệt. Hô hấp bằng mang. Hệ tuân 
hoàn ở cú thuộc hệ tuần hoàn Kí, HhHN tHỚi có một Đòng tuân 
hoàn tới từn 2 ngàm. Thận giữa ở cá làm nhiệm ụ bài tiết. Hệ 
thần kinh hành ống màm ở phía lưng gôm Độ não, FM) sống bù các 
dây thần kinh. Bộ não phân hoá, trong đó có lành khứu giác, thu} 
thị giác tà tiểu não phát triển hơn cả. 


(Gau nói Ê 


1. Nêu các cơ quan bên trong của cá thể 
hiện sự thích nghỉ với đời sống và hoạt 
động trong môi trường nước. 


2.* Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng 
xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và Hình 33.4. Tên thí nghiệm có thể là gì ? 
hãy thử đặt tên cho thí nghiệm. A — Cá đang di chuyển lên phía trên 

B— Khi cá chìm xuống đáy 
hị, h2 là các mức nước lúc cá nổi, chìm. 
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Bài 34 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ 


I- ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG 


8 Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. Ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài, 
trong hai lớp chính : Lớp Cá sụn và lớp Cá xương. 

Lớp Cá sụn mới chỉ được phát hiện khoảng 850 loài, gồm những loài cá sống ở 
nước mặn và nước lợ, có bộ xương bằng chất sụn, có khe mang trần, da nhám, 
miệng nằm ở mặt bụng. Đại diện là cá nhám (ăn nổi, sống ở tầng nước mặt) 
(hình 34.1), cá đuối (hình 34.6) kiếm ăn ở tầng đáy. 

Lớp Cá xương gồm đa số những loài cá hiện nay sống ở biển, nước lợ và nước 
ngọt. Chúng có bộ xương bằng chất xương và có những đặc điểm tương tự như cá 
chép. Đại diện : cá vền, cá chép (hình 34.3, 4). 


1 

# 4 
Cá nhám (1), cá trích (2) ống Ở tâng nước Cá vền (3), cá chép (+) sống Ở tầng nước giữa 
mặt, thường không có chỗ ẩn nắu, có mình và tầng đáy có nhiều chỗ án náu, thân tương 
thon dài, vậy chăn phát triển bình thường, đổi ngắn, váy ngực, váy bụng phát triển bình 
khúc đuôi khoẻ, bơi nhanh. thường, khúc đuôi \ bơi chậm. 

'Vây ngực 
'Vây bụng 

5 6 7 Vâybụng 
Lươn (Š) sống chui luôn ở Cá đuổi (6), cá bơn (7) sống ở đáy biển có thân dẹt, mỏng, 
đáy bùn, thân rất dài, vậy váy ngực lớn (ở cá đuối), nhỏ (ở cá bơn), khúc đuôi nhỏ, 


ngực và wáây bụng tiêu biển, 


: (0N h Đàc Re. 8. bơi kém. 
khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém. 


Hình 34. 1 [Y. Những loài cá sống ở những điêu kiện sống khác nhau 
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'Ý So sánh số loài, môi trường sống của lớp Cá sụn và lớp Cá xương. Đặc điểm cơ 
bản nhất để phân biệt hai lớp là gì ? 


ø Những loài cá sống trong những môi trường và trong những điều kiện sống khác 
nhau thì có cấu tạo và tập tính sinh học khác nhau. 


'Ÿ Đọc bảng sau, quan sát hình 34.1 [, điển nội dung phù hợp vào ô trống của bảng. 


Bảng. Ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá 


lãi 3h sgg 0 (068 ==¬-_ 


II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ 


'Ÿ Hãy nêu đặc điểm chung của cá về : Môi trường sống. cơ quan di chuyển, hệ hô 
hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể. 


II - VAI TRÒ CỦA CÁ 


ø Cá là nguồn thực phẩm thiên nhiên giàu đạm, nhiều vitamin, để tiêu hoá vì có 
hàm lượng mỡ thấp. Dầu gan cá nhám, cá thu có nhiều vitamin A và D. Chất tiết 
từ buồng trứng và nội quan cá nóc được dùng để chế thuốc chữa bệnh thần kinh, 
sưng khớp và uốn ván. Song nếu ăn phải cá nóc có thể bị ngộ độc chết người. Da 
cá nhám dùng đóng giày, làm cặp... cá ăn bọ gậy của muỗi truyền bệnh và ăn sâu 
bọ hại lúa. 


Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá cần tận dụng các vực nước tự nhiên để nuôi 
cá, cải tạo các vực nước (bón phân đúng kĩ thuật, trồng cây thuỷ sinh), nghiên cứu 
thuần hoá những loài cá mới có giá trị kinh tế. Ngăn cấm đánh bắt cá còn nhỏ, cá 
bố mẹ trong mùa sinh sản, cấm đánh cá bằng mìn, bằng chất độc, bằng lưới có mắt 
lưới bé, chống gây ô nhiễm vực nước... 
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Cá gôồm hai lóp : lúp Cú sụn tà lúp Cú xương. Chúng có số loời lún 
nhất so 0ới các ló) khác trong ngành Động ạt có #wơng sống. Uú 
sự có bộ #wơng bằng chất sụn, còn Cú #ương có bộ #wơng Đằng 
chất #wơng.. Cú sống trong các tôi trường ð những tầng nưúc khác 
nhau, điều kiện sống khác nhau, nêu có cấu tạo »à lập tính khác 
nhau. Cú là những Đông 0ật có ương sống thích ughủ tới đời sống 
hoàn toàn ở „ước, bơi bàng tây, hô hấp bằng mang, cú có một 
òng tuần hoừn, từn hai ngàn chúa máu đỏ thằm, múu đủ Nuôỷ e0 
thể là máu tỉ tươi, thụ tỉnh ngoài bà là động tật biến ehiệt. 


(Dau neiÊ 


1. Cho những ví dụ nêu ảnh hưởng của điều kiện sống khác nhau đến cấu tạo 
cơ thể và tập tính của cá. 

2. Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn và Cá xương. 

3. Vai trò của cá trong đời sống con người. 


[ẩm «6 piết Ê 


Sống ở biển trong đám cây cỏ thuỷ sinh, cá ngựa có đuôi dài có thể cuốn lấy 
cành lá. Về mùa sinh sản cá ngựa đực và cá ngựa cái cuốn đuôi vào nhau, sau đó 
cá cái đẻ trứng vào túi ấp trứng ở 
phía trước bụng cá đực. Cá đực 
“ấp trứng” cho đến khi trứng nở. 
Nó uốn cong người để dồn cá 
con chui ra. Cá con mới nở chưa 
đi xa, thường tụ tập quanh cá bố 
và cuốn đuôi vào cá bố. 


Hình 34.8. Cá ngựa bố và đàn con 
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LỚP LƯỠNG CƯ "¬—— 


Lớp Lưỡng cư bao gồm những động vật như ếch, nhái, ngoé, chẫu, cóc... có đời 
sống vừa ở nước, vừa ở cạn. 


Bài 35 ẾCH ĐỒNG 


1- ĐỜI SỐNG 


m Ếch sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước (ao, đẩm nước...). Chúng thường đi 
kiếm mỗi vào ban đêm. Mồi là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc... Ếch ẩn trong hang 
qua mùa đông (hiện tượng trú đông). Êch là động vật biến nhiệt. 


I- CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 


'ÿ - Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1) và cách di chuyển của ếch 
trong lồng nuôi (hình. 35.2). 


~ Thả ếch vào nước trong bể kính, hãy quan sát cách di chuyển trong nước của 
ếch (hình. 35.3). 


Hình 35.1. Hình dạng ngoài 
của ếch đồng 


Hình 35.3. Ếch di chuyển trong nước 
A — Ếch đang bơi ; B — Ếch ló mắt và mũi khỏi mặt nước. 
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— Dựa vào kết quả quan sát hình 35.1, 35.2 và 35.3 để hoàn chỉnh bảng sau bằng 
đánh dấu (v⁄) vào ô trống trong bảng cho phủ hợp. 


Bảng. Các đặc điểm thích nghỉ với đời sống của ếch 


Đặc điểm hình dạng Thích nghỉ với đời sống 


và cấu fạo ngoài 


Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một 
khối thuôn nhọn về phía trước 


Mắt có mi giữ nước mắt do tuyển lệ tiết ra, 
tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng. 


Các chỉ sau có màng bơi căng giữa các ngón 
(giống chân vịt) 


II - SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN 


m Ếch trưởng thành, đến mùa sinh sản (vào 

cuối xuân, sau những trận mưa rào đầu : 
hạ) ếch đực kêu “gọi ếch cái” để 

“ghép đôi". Ếch cái cðng ếch đực 1 


trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch 
cái và tìm đến bờ nước để đẻ. 


Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực 
ngồi trên tưới tỉnh đến đó. Sự thụ 3 


tỉnh xảy ra bên ngoài cơ thể nên 6 
được gọi là sự thụ tỉnh ngoài (1). .. 


Trứng tập trung thành từng đám 
trong chất nhày (2) nổi trên mặt 
nước, trứng phát triển, nở thành nòng 5 


nọc (3). Trải qua một quá trình biến đổi b4 << 


phức tạp qua nhiều giai đoạn (4, 5) để 
trở thành ếch con (6) (hình 35.4). Hình 35.4. Sự phát triển có biến thái ở ếch 
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Ếch đông thuộc lớp Luướng ew, có những đạc điểm thách nghỉ oới đời 
sống ừa ở cạn bừa ở nưóc. Chúng dì ehuyjển trên cạn nhờ bốn chủ 
có ngón, thỏ bằng phổi »à qua lớp da âm, mắt có mủ, tai có từng 
wÙl, song »ẵn còn mang nhiều đặc điểm thích nghẻ 0ới đời sống 
wwưóc : đầu dẹp họn khóp oúi thửn thành một khối rẽ uưóc khi bơi, 
chủ sau œó từng bơi ; ta tiết chất nhây làm giam 1a sát khả bơi. 
Ếnh ản là động tật biến nhiội. Ếch đỏ trứng »à thụ tỉnh ngoài, 
phát triển có biến thái. 


(Qau nói Ê 


1. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghỉ với đời sống ở nước. 
2. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghỉ với đời sống 
Ở cạn. 
3. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi 
về đêm ? 
4. Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch. 
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Bài 36 THỤC HÀNH : OUAN SÁT CẤU TẠO TRONG 
CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ 


1- YÊU CẦU 
— Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. 
— Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghỉ với đời sống mới chuyển lên cạn. 


I- CHUẨN BỊ 
— Mẫu mổ (tốt nhất là có tiêm màu). Bộ xương ếch. 
— Mẫu mổ sọ để thấy bộ não (hoặc mô hình bộ não của ếch). 


— Tranh vẽ cấu tạo trong của ếch và bộ não ếch. 


II - NỘI DUNG 
1. Bộ xương 


` Quan sát mẫu bộ xương ếch, đối chiếu với hình 36.1 để xác định các xương 
đầu, cột sống, các xương đai và xương chỉ trên mẫu. 


Hình 36.1. Bộ xương ếch 
A = Bộ xương ếch (nhìn phía lưng) 
1. So ếch ; 2. Cột sống (có 1 đốt sống cổ) : 3. Đốt sống cùng (trâm đuôi) ; 
4. Các xương đại chỉ trước (đái vai) ; 3. Các vương chỉ trước ; 
6. Xương đai hông ; 7. Các xương chỉ sau. 
B ~ Xương đai chỉ trước và chỉ trước bên phải. 
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Bộ xương là khung nâng đỡ cơ thể và là nơi bám của cơ giúp cho sự đi chuyển 
của ếch, trong đó phát triển nhất là cơ đùi và cơ bắp chân giúp ếch nhảy và bơi, 
đồng thời bộ xương cũng tạo thành các khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan. 


2. Các nội quan 


'W —- Quan sát da và các nội quan trên mẫu 
mổ, đối chiếu với hình 36.2 và 36.3 để xác 
định vị trí trên mẫu. 


Hình 36.2. Hệ mạch đưới da 
1. Hệ mạch dưới da làm nhiệm vụ 
trao đổi khí (hô hấp da) 


Hình 36.3. Cấu tạo 

trong của ếch 

1.Tim ;2. Phổi ; 3. Gan ; 
4. Mật ; 5. Dạ dày ; 6. Ruột ; 
7. Ruột thẳng ; 8. Thận ; 
9. Ống dẫn nước tiểu : 
10. Bông đái ; 11. Huyệt ; 
12. Buồng trứng ; 

13. Ống dẫn trứng ; 

TẢ. TỪ cang 

15. Các gốc động mạch ; 
16. Động mạch chủ 

17. Tĩnh mạch chủ dưới 
18. Tì 
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— Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo trong của ếch ghi trong bảng dưới đây, tìm 
những cơ quan nào thể hiện rõ sự thích nghỉ với đời sống mới chuyển lên cạn. 


Bảng. Đặc điểm cấu tạo trong của ếch 


— Miệng có lưỡi có thể phóng ra bất mổi 
— Có dạ dày lớn, ruột ngắn, gan — mật lớn, có tuyến tuy. 


Hô hấp  |— Xuất hiện phổi. Hô hấp nhờ sự nâng hạ của thêm miệng 
— Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc dưới da làm nhiệm vụ hô hấp 


Tuần hoàn | Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi (1) tạo thành 2 vòng tưển hoàn với từn 3 ngăn 
(2 tâm nhĩ và 1 tâm thất) nên máu đi nuôi cơ thể là máu pha 
4 
^ 
Hình 36.4 

A — Sơ đồ hệ tuân hoàn ở ếch B — §ơ đồ tìm ếch 

1. Hệ mao mạch phổi ; 1. Tâm nhữ phải ; 2. Tâm nhĩ trái ; 

2. HỆ mào tmạth CÁC Cở quản. 3. Tâm thấi ;4, Các động mạch gốt ¡ 

3. Tĩnh mạch chi ; 6. Tĩnh mạch phổi. 


ài tiết — Thận vẫn là thận giữa giống cá, có ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái lớn 
trước khi thải ra ngoài qua lỗ huyệt 


Thần kinh |— Não trước (1), thuỳ thị giác (2) phát triển \ 
— Tiểu não kém phát triển (3) 
— Hành tuỷ (4) 
— Tuỷ sống (5) A⁄" 
Hình 36.5. Sơ đồ cấu tạo bộ não ếch 


Sinh dục - Ếch đực không có cơ quan giao phối 
— Ếch cái đẻ trứng. Thụ tỉnh ngoài 
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IV - THU HOẠCH 


'ÿ - Trình bày những đặc điểm thích nghỉ với đời sống trên cạn thể hiện ở cấu 
tạo trong của ếch. 


— Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch. 


— Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, 
đầu chúc xuống dưới ? Từ kết quả thí nghiệm, em có thể rút ra kết luận gì về sự 
hô hấp của ếch ? 


Hình 36.6. Thí nghiệm nghiên cứu về hô hấp của ếch 
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Bài 37 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
CỦA LỚP LƯỠNG CƯ 


I- ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI 


Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện 147 
loài. Chúng đều có da trần (thiếu vảy). luôn luôn ẩm ướt và đễ thấm nước. Sự sinh 
sản thường lệ thuộc vào môi trường nước ngọt. Lưỡng cư được phân làm ba bộ : 


1. Bộ Lưỡng cư có đuôi. Đại điện là Cá cóc Tam Đảo (hình 37.1.1) có thân đài, 
đuôi đẹp bên, hai chỉ sau và hai chỉ trước đài tương đương nhau. Hoạt động chủ 
yếu về ban ngày. 


2. Bộ Lưỡng cư không đuôi. Có số lượng loài lớn nhất trong lớp. Đại diện là 
ếch đồng có thân ngắn, hai chỉ sau đài hơn hai chỉ trước. Những loài phổ biến 
trong bộ : ếch cây (hình 37.1.2), ễnh ương (hình 37.1.3) và cóc nhà (hình 37. .4). 
Đa số loài hoạt động về ban đêm. 


3. Bộ Lưỡng cứ không chán. Đại diện là ếch giun (hình 37.1.5), thiếu chỉ, có 
thân đài giống như giun, song có mắt, miệng có răng và có kích thước lớn hơn 
giun. Chúng có tập tính sống chui luồn trong hang. Hoạt động cả ngày lẫn đêm. 


` Phân biệt 3 bộ Lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất. 


I-ĐA DẠNG VỀ MỖI TRƯỜNG SỐNG 
VÀ TẬP TÍNH 


« 


trong thuộc vùng núi Tam Đảo, gặp nguy hiểm trốn 


vào các hang hốc. Hoạt động chủ yết về ban ngày. 


© nước. Ngón 
chân có giác bám lớn leo 
cây, gặp nguy hiểm nhảy 
xuống nước hay ẩn vào cây. 
Hoạt động vào ban đêm. 
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3. nh ương lớn ưa sống 
trong nước hơn trên cạn, nuốt 
khí vào cơ thể căng phỏng 
nhự một chiết phao bơi, làm 
kẻ thù phải sợ. Hoạt động vào 
ban đém. 


4. Cóc nhà sống trên cạn. Da 
xù xì có nhiều tuyến độc. Hai 
tuyển mang tai lớn. Người ăn 
phải nhựa cóc, trứng và gan 
thường bị chết vì ngộ độc. Hoạt 
động buổi chiêu và ban đêm. 


Ệ šp ởmiên núi, 
sống chui luồn trong hang đất 
xổp gần ao hồ, để trứng gắn nơi 
có nước. Trứng được ếch cái 
cuốn lấy để bảo vệ. Tự vệ bằng 
cách trốn vào khe đất, hoạt 
động cả ngày và đêm. 


Hình 37.1. Một số đại diện Lưỡng cứ điển hình ở Việt Nam 


'ÿ Quan sát hình 37.1. Đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền 


vào bảng. 


Bảng. Một số đặc điểm sinh học của Luưỡng cư 


se] — | | — 
ï⁄ỶỶ—=T— [| | — 
sa | —— | | — 


sấu bi IEfS<=«et|==-ijifcez; 


Những câu lựa chọn 


— Chủ yếu sống trong nước 
~— Chủ yếu sống trên cạn 
~— ƯA sống ở nước hơn 


— Ban đêm 
.— Chủ yếu ban đêm 
— Chiều và đêm 


~ Trốn chạy, ẩn nấp 
— Doa nạt 
~— Tiết nhựa độc 


— Chủ yếu sống trên cây, bụi cây |— Cả ngày và đêm. 
— Sống chui luồn trong hang đất 
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II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LƯỠNG CƯ 


'ÿ Hãy nêu đặc điểm chung của Lưỡng cư về : môi trường sống, đa, cơ quan di 
chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm 
nhiệt độ cơ thể. 


IV - VAI TRÒ CỦA LƯỠNG CƯ 


 Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng 
về ban đêm, bổ sung cho hoạt động này của chim về ban ngày. Lưỡng cư còn tiêu 
diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi... 


Lưỡng cư có giá trị thực phẩm. thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản. Bột cóc 
dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em. Nhựa cóe (thiểm tô) chế lục thần 
hoàn chữa kinh giật. Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh lí học. 


Hiện nay số lượng lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắt để 
làm thực phẩm, sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường. Vì thế 
lưỡng cư cần được bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế. 


Lúp Lưỡng cw gôim ba bộ : Lưỡng ew có đuôi, Lưỡng ew không đuôi 
tù Luưỡng œw không chân, chúng điêu có đời sống gắn Đó ehiêu hoặc 
9 Đới áéôi lường nóc. 

+Lưỡng œw là những động Đặt có tương sống có cấu tạo thích nghỉ 
ói đời sống »ừa ở wwúc Èa ở cạn : da trần »à âm với, d¿ chuyển 
bàng bốn chi, hô hấp bàng phổi nà tỉa, có hai òng tuần hoàn, tùm 
3 ngăn, tăm thất chứa mứu pha, là động oật biến nhiệt, sinh sản 
trong môi trường wuwóc, thụ tỉnh ngoài, nòng nọc phát triển qua 
biến thái. 


(Qau nói Ê 

1. Hãy lấy ví dụ về sự thích nghỉ của lưỡng cư đối với môi trường nước là không 
giống nhau ở những loài khác nhau. 

2. Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người. 


3. Tại sao nói vai trò tiêu điệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho 
hoạt động của chỉm về ban ngày ? 
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[Ẩm có biết Ê 


— Cóc mang trứng (1) ở Tây Âu. Sau khi ghép đôi trên cạn, cóc cái bỏ đi, cóc đực 
cuốn đám trứng vào chỉ sau, rồi nó ngâm mình xuống nước cho đến khi trứng 
nở thành nòng nọc. 

~ Cóc tổ ong (2) ở Nam Mĩ trên lưng có những lỗ nhỏ như những lỗ tổ ong. Khi 
đẻ trứng cóc cái phết lên lưng trứng đã được thụ tỉnh. Trứng sẽ lọt vào các lỗ tổ 
ong. Ở đấy trứng phát triển thành nòng nọc. 

= Nhái Nam Mĩ (3) đẻ trứng trên lá rồi cuộn lại. Nó tiết ra một chất dính, nổi các 
mép lá làm thành một cái tổ chứa trứng. 


lọ 


Hình 37.2. Một số lưỡng cứ có tập tỉnh chăm sóc và bảo vệ trứng 
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LỚP BÒ SÁT ¬~ 


Bài 38 THẦN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI? 


1- ĐỜI SỐNG 


E Thần lằn bóng đuôi dài, ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng, có tập 
tính bò sát thân và đuôi vào đất. Chúng bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ. 
Chúng thở bằng phổi. Trú đông trong các hang đất khô. Thằn lần bóng đuôi đài 
vẫn còn là động vật biến nhiệt. 

Thần lần đực có 2 cơ quan giao phối. Trứng được thụ tỉnh trong ống dẫn trứng 
của thằn lằn cái. Thằn lằn cái đẻ từ 5 — 10 trứng vào các hốc đất khô ráo. Trứng 
có vỏ đai và nhiều noãn hoàng. Thần lằn mới nở đã biết đi tìm mồi (sự phát triển 
trực tiếp). 


'Ý So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng. 
I- CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 
1. Cấu tạo ngoài 


Thần lần bóng đuôi dài (hình 38.1) có bốn chỉ ngắn, yếu với năm ngón chân 
có vuốt. Da khô có vảy sừng bao bọc. Cổ dài nên đầu có thể quay về các phía, mắt 
có mỉ cử động, màng nhĩ nằm ở trong hốc tai ở hai bên đầu. 


Hình 38.1. A — Thằn lần bóng ; B — Ngón chân có vuốt. 


(*) Ở Việt Nam còn có thần lần bóng hoa có hình dạng và hoa văn gần giống với thần lần bóng 
đuôi dài, song đẻ con (hiện tượng noãn thai sinh : phôi phát triển trong trứng nhờ noãn hoàng. 
Trước khi đẻ, ứng nở thành con, nên khi đẻ là đẻ ra con). 
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 - Quan sát hình 38.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điển vào 
bảng sau : 


Bảng. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thần lần bóng đuôi dài 
thích nghỉ với đời sống ở cạn 


nE m=—— 
bbh= — —ƑT ————] 
n=m—— 
n—m— 


CÔ BE 
lếï Ni v3g Là gi ủy 18-8 ===—-=-› 


Những cân lựa chọn. 

A. Tham gia di chuyển trên cạn ; B. Động lực chính của sự di chuyển ; C. Bảo vệ màng nhĩ và 
hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ ; D. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không. 
bị khô ; E. Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đẩu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng ; Œ. Ngăn 
cản sự thoát hơi nước của cơ thể. 


— Thảo luận nhóm : Dựa vào 6 đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng nêu ở 
bảng trên, hãy so sánh với đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng để thấy thần lần 
bóng thích nghỉ hoản toàn với đời sống ở cạn. 


2. Di chuyển 


ø Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn uốn mình liên tục. Sự co, duỗi của thân và 
đuôi với sự hỗ trợ của chỉ trước, chỉ sau (cả hai còn ngắn, yếu) và vuốt sắc của 
chúng tác động vào đất làm con vật tiến lên phía trước. 


Hình 38.2 minh hoạ động tác thân và đuôi của thằn lằn bò trên mặt đất ứng với 
thứ tự của chỉ trước và chỉ sau giống như người leo thang. 
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Hình 38.2. Các động tác của thân, đuôi và 
chỉ của thần lần khi di chuyển trên mặt đất 


“4. Ciói cố dịnh vào đấi 
41. Chân di động kéo con vật về phía trước cu nnn 


Ị Đoạn đường đang di chuyển H 


‡ Hướng di chuyển của thằn lằn 


Thàn làn bóng đuôi dài eó cấm tạo ngoài thích nghi oới đời sống 
hoàn toàn ở cạn, Dœ khô có ở sừng ÿ cổ dài, uất có mì cử động 
ù tuuến lệ ; truàmg nhĩ nằm trong hốc tai. Đuo¿ tà thứn dài ; 
chân ngắm, yếu, eó uốt sắc. Khi di chuyển thân à đuôi tà nào 
đất cử động uốn liên tục, phối hợp ói các chỉ làm cow oậặt tiến 
lên phía trước. 


(Qau ni Ê 


1. Hãy trình bảy đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghĩ với đời sống 
hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng. 

2. Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lần đi chuyển, ứng với 
thứ tự cử động của chỉ trước và chi sau. Xác định vai trò của thân và đuôi. 


[ẩm có biết Ê_ 


- Cách bắt mồi : Đa số các loài thằn lằn tích cực săn mối. Con mồi thường 
nhỏ, nên tốc độ tiêu hoá con mổi nhanh, do đó phải có mổi thường xuyên. Ngược 
lại, đa số rắn, đặc biệt rắn độc, chuyên rình mồi, mai phục, đợi con mồi đến đúng 
tầm là đớp. Đối với những loài nảy, con mồi thường lớn và thời gian tiêu hoá kéo 
đài, như đối với trăn khoảng 8 — 10 ngày trong mùa nóng và hơn I tháng trong 
mùa lạnh. 


— Khả năng nhịn đói : Thần lằn nhịn đói kém, khả năng ăn nhiều trong một 
lúc cũng kém, chúng phải tích cực đi bắt mồi thường xuyên, nên không lúc nào 
uể oải, kém hoạt động. Còn các loài trăn, rắn có thể nhịn đói trong một thời gian 
dài, song lại có khả năng ăn nhiều trong một lúc, khi nhịn ăn thì uể oải. Trăn 
mắt võng nhịn ăn được 2 năm rưỡi, một con trăn mốc dài 4,2m trong 24 giờ đã 
nuốt xong 4 con đê nặng khoảng 5,5 — 8,5kg. 
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Bài 39 CẤU TẠO TRONG CỦA THẦN LẰN 


1- BỘ XƯƠNG 


'Ÿ Quan sát bộ xương thằn lằn (hoặc tranh vẽ) kết hợp với hình 39.1 hãy nêu rõ sai 
khác nổi bật của bộ xương thằn lằn (bò sát) so với bộ xương ếch. 


Hình 39.1. Bộ Xương 
thần làn 
1. Xương đâu ;2. Cột sống ; 
4. Đưi. chỉ 
trước ; 5. Cúc xương chỉ 
trước ; 6. Đai chỉ sau (dai 
hông) ;7. Các xương chí sau ; 


3. Xương sườn ; 


8. Các đốt sống cổ (8 đối). 


II- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 


` Dựa vào hình 39.2, theo 
đõi các số ghi trên hình tìm 
các hệ cơ quan : tuần hoàn, 
hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, 
sinh sản của thần lằn. 


1lình 39.2. Cấu tạo trong 
thần lần 

1. Thực quản ; 2. Dạ dày ; 
3. Ruột non ;4. Ruột già ; 5. Lô 
huyệt ;6. Gan ;7. Mật ; 8. Tuy ; 
9. Tìm ; 10. Động mạch chủ ; 
1T. Tĩnh mạch chủ dưới ; 12. Khí 
quản ; 13. Phổi ; 14. Thận ; 
15. Bóng đái ; 16. Tỉnh hoàn ; 
17. Ống dẫn tình ; 18. Cơ quan 
giao phối. 
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1. Tiêu hoá 

8 Các cơ quan trong hệ tiêu hoá của thần lằn có những thay đổi so với ếch : 
Ống tiêu hoá đã phân hoá rõ hơn, ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp 

thu lại nước. 


2. Tuần hoàn — Hô hấp 


ø Thắn lằn cũng có 2 vòng tuần hoản, song tâm thất có I vách hụt ngăn tạm thời 
tâm thất thành 2 nửa nên máu ít bị pha hơn (hình 39.3). 

Sống hoàn toàn trên 
cạn nên phổi là cơ quan 
hô hấp duy nhất của thằn 
lằn. So với phổi ếch, 
phổi thằn lằn có cấu tạo 
phức tạp hơn, có nhiều 
vách ngăn và nhiều mao 
mạch bao quanh. 

Sự thông khí ở phổi 
(hít, thở) là nhờ sự xuất 
hiện của các cơ liên 
sườn. Khi các cơ này co 
đã làm thay đổi thể tích 
của lồng ngực. 


: - Hình 39.3. Sơ đồ hệ tuần hoàn ở thần lần 
Cấu tạo của hệ tuần 


hoàn và hô hấp như vậy 
phù hợp hơn với hoạt 
động đòi hỏi cung cấp nhiều năng lượng khi di chuyển trên cạn, nhưng còn chưa 
hoàn thiện nên thằn lằn vẫn là động vật biến nhiệt. 


1. Tim ba ngăn với vách hụt (a) ở tâm thất (b) ; tâm nhĩ phải (e) ; 
tâm nhĩ trái (4) ; 2. Các mao mạch phổi ; 3. Các mao mạch ở cơ quan. 


'ÿ Nêu rõ hệ tuần hoàn của thần lần eó gì giống và khác với của ếch ? 

3. Bài tiết 

8 Thần lần có thận sau (hậu thận) tiến bộ hơn thận giữa của ếch, có khả năng hấp 
thu lại nước. Nước tiêu đặc. 

II - THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 


ø Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với của ếch, có não trước và tiểu 
não phát triển liên quan với đời sống và hoạt động phức tạp hơn (hình 39.4). 
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Hình 39.4. Sơ đô cấu tạo bộ não thần lằn 


A - Bộ não nhìn từ trên ;B - Bộ não nhìn bên 
†. Thuỳ khíúu giác ; 2. Não trước ; 3. Thuỳ thị giác ; 
4. Tiểu não ; 5. Hành tuỷ ; 6. TuỶ sống. 


Tai có màng nhĩ nằm sâu trong một hốc nhỏ tương tự ống tai ngoài nhưng chưa 
có vành tai. 

Mắt cử động rất linh hoạt, có thể quan sát đễ dàng con mồi ngay khi đầu giữ bất 
động. Mắt có mi mắt và tuyến lệ đặc trưng cho các động vật sống ở cạn. Ngoài 2 
mỉ trên dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ ba mỏng rất linh hoạt, đảm bảo cho mắt 
khỏi khô mà vẫn nhìn thấy được. 


Thàn làn có những đặc điểm phù hợp uới đời sống hoàn toàn ở 
cạn : thỏ hoàn toàn bằng phổi, sự trao đổi khá được thực hiện "hò 
sự eo dãn của các eø liên sườn ; tùn #ất hiện bách hụt ngàn tạm 
thời tạm thất thành 3 nửa (4 ngàn chưa hoàn toừn). Máu nuôi c0 
thở nẵn là máu pha. CƠ thổ gi auúc hờ lớp) bà) sừng tà hữu thân 
cừng trực tràng có khả nàng hấp thu lại wuưÓc. 

Hệ thần kinh 0à giác quan tưang đối phát triển. 


(Gau nói Ê 


1. So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch. 

2. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời 
sống ở cạn. 

3. Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch. 
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Bài 40_ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT 


I- ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT 


Trên thế giới có khoảng 6 500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài. 
Chúng có da khô, vảy sừng bao bọc và sinh sản trên cạn. Bò sát hiện nay được xếp 
bốn bộ : bộ Đầu mỏ”, bộ Có vảy (chủ yếu gồm những loài sống ở cạn), bộ Cá sấu 
(sống vừa ở nước vừa ở cạn) và bộ Rùa gồm một số loài rùa cạn, một số loài rùa 
nước ngọt (sống vừa ở nước vừa ở cạn), ba ba sống chủ yếu ở nước ngọt, rùa biển 
sống chủ yếu ở biển (hình 40. I). 


'Ÿ Quan sát hình 40. Ï nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt ba bộ 
thường gặp trong lớp Bò sát. 
Lớp Bỏ sát 


Da khô, có vảy sừng, sinh sản trên cạn 
Hàm có "ơn Hàm không có răng, có mai và yếm 


Hàm ngắn, có răng Hàm rất dài, có nhiều răng 
nhỏ mọc trên hàm. lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ 
Trứng có màng dai chân răng. Trứng có vỏ 
bao bọc đá vôi bao bọc 
Bộ Có vảy Bộ Cả sấu Bộ Rùa 
Có chỉ, màng nhĩ rõ Không có chỉ, 


không có màng nhĩ 


c*+~—~c 


Thần lần bóng Rắn ráo 


Cá sấu Xiêm Rùa núi vàng 


Hình 40.1. Sơ đồ giới thiệu những đại diện của lớp Bò sát 


* Bộ Đầu mỏ hiện nay chỉ có một loài sống trên vài hòn đảo nhỏ ở Tân Tây Lan được gọi là 
Nhông Tân Tây Lan. 
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II- CÁC LOÀI KHỦNG LONG 


1. Sự ra đời và thời đại phôn thịnh của khủng long 


I8 Tổ tiên của bỏ sát đã được hình thành cách đây khoảng 280 — 230 triệu năm. Sau 
đó, do gặp những điều kiện thuận lợi, bò sát cổ đã phát triển rất mạnh mẽ. Đây là 
thời kì phổn thịnh nhất của bò sát, được gọi là Thời đại Bò sát hoặc Thời dại 
Khủng long. Trong Thời đại Khủng long có nhiều loài bò sát to lớn, hình thù kì lạ, 
thích nghỉ với những môi trường sống có điều kiện sống rất khác nhau (hình 40.2). 


'Ÿ Quan sát, đọc chú thích hình 40.2, nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long 
cánh và khủng long bạo chúa thích nghỉ với đời sống của chúng. 


Ngự trị trên cạn 


Có những khing 
long khổng lễ 
chuyên ăn thực £ 
vật, tứ chỉ lớn, 
khoẻ, thích đâm 
mình trong vực 
HNHỚC ngọt : 


1. Khủng long 
sẩm nặng 
khoảng 70 tấn, 
đài 22m, cao 
12m. 


2. Khủng long 


bạo chúa dài 
10m, có răng, 
chỉ: trước. ngắn, 
viết: sắt nhọn 
chuyên ăn thịt 
động vật ở cạn, 
là loài khủng 
long dữ. nhất 
của Thời đại 


Khủng long. Ngự trị trên không Ngự trị môi trường biển 

3. Khủng long 4. Khủng long cánh. Cánh có cấu Š. Khủng long cá dài tới 14mm, chỉ 
cổ dài, thân dài tạo như cánh dơi, biết bay và lượn, có dạng vây cá, bơi giỏi, ăn cá, 
tới 27m. chỉ sáu yếu, ăn cá. mực, bạch tuộc. 


Hình 40.2. Một số loài khủng long điển hình 
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2. Sự diệt vong của khủng long 


8 Cách đây khoảng 65 triệu năm, khi đó trên Trái Đất đã xuất hiện chim và thú. 
Chim và thú có cỡ nhỏ hơn khủng long, song sức sống cao và hoạt động mạnh mẽ 
hơn, có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định không phụ thuộc vào nhiệt độ môi 
trường (động vật hằng nhiệt). Chúng có số lượng đông và nhiều loài đã phá hoại 
trứng khủng long. Thậm chí nhiều loài thú ăn thịt đã tấn công cả khủng long ăn 
thực vật. Lúc đó khí hậu Trái Đất đang nóng bỗng trở nên lạnh đột ngột, cùng với 
những thiên tai như núi lửa, khói bụi che phủ bầu trời Trái Đất trong nhiều năm, 
ảnh hưởng tới sự quang hợp của thực vật, thiên thạch va vào Trái Đất, khủng long 
có cỡ lớn thiếu chỗ trú thích hợp để tránh rét, thiếu thức ăn, đã bị tiêu diệt hàng 
loạt. Chỉ còn một số loài cỡ nhỏ hơn nhiều so với khủng long như thằn lần, rắn, 
rùa, cá sấu... còn tồn tại cho đến ngày nay. 


Y Giải thích tại sao khủng long bị tiêu điệt, còn những loài bò sát cỡ nhỏ trong 
những điều kiện ấy lại vẫn tổn tại và sống sót cho đến ngày nay. 


II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
'Ÿ Nêu đặc điểm chung của Bò sát : 


Môi trường sống, vảy. cổ, vị trí màng nhĩ, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần 
hoàn, hệ sinh dục, trứng, sự thụ tính và nhiệt độ cơ thể. 


IV - VAI TRÒ 


8 Dại bộ phận bò sát có ích cho nông nghiệp vì tiêu điệt sâu bọ có hại như đa số thần 
lằn, gặm nhấm (chuột), như đa số rắn. Có giá trị thực phẩm đặc sản (ba ba), được 
phẩm (rượu rắn, mật trăn, nọc rắn, yếm rùa...), sản phẩm mĩ nghệ (vảy đổi mồi, da 
thuộc của trăn và rắn...). Vì thế bò sát cần được bảo vệ và gây nuôi những loài quý. 


Bò sát có ba bộ phổ biến : bộ Có 0d, bộ Rùa tà bộ Cá sấu. Tổ tiên 
bò Sát được tuất hiện cách đâ¿) khoảng 380 - 230 triệu năm. Thời 
gian phôn thịnh nhất là Thời đại Khủng long. Bò sát là động vật 
có #wøng sống thích nghề hoàn toàu tới đời sống ở cạn : da khô, 
tà sừng khô, cổ dài, mừng nhĩ nàm trong hóc tai, chỉ Uếu có ĐMốt 
sắc, hổi có nhiêu »ách ngăn, từm có nách hụt ngăn tâm thất (Irừ 
cá sấu), máu đủ wuôt e0 thể oằn là máu pha, là động tật biến nhiệt. 
Có cơ quan giao phối, thụ tỉnh trong ; trứng có tràng dai, giàu 
noãn hoàng. 


132 


(Qau nói Ê 


1. Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp. 


2. Nêu đặc điểm chung của Bò sát. 


[§m e6 biếc Ê 


— Công viên Jura của Trung Quốc mới khai trương năm 2001 là một công viên 
lớn trưng bày mô hình các loài khủng long. Các em nhỏ Trung Quốc rất thích 
tới công viên này vì nó cho các em hình ảnh thu nhỏ của thế giới hơn 60 triệu 
năm trước đây. 


— Khi bị rắn độc cắn, cần sơ cứu kịp thời bằng những thao tác sau : 


+ Buộc chặt trên vết thương chừng 5 — 10em (theo chiểu máu chảy về tim), 
cứ 10 phút phải nới lỏng trong 90 giây và nhích về phía vết cắn. 


+ Dùng dao đã khử trùng rạch vết thương tới độ sâu của răng độc cắm vào 
chỗ cắn. 


+ Dùng giác hút hoặc dùng ống áp lên chỗ rạch, rồi hút (không nên nặn). 
+ Rửa vết thương bằng thuốc tím 5%, 
+ Đưa ngay đến bệnh viện gần nhất. 


+ Bệnh nhân cần nằm yên tĩnh, không hoảng hốt. không được uống TưỢu. 
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LỚP CHIM _— mg 


Bài 41 CHIM BỒ CÂU 


I- ĐỜI SỐNG 


Bồ câu nhà có tổ tiên là bổ câu núi, màu lam, hiện còn sống và làm tổ trong điều 
kiện hoang đã ở nhiều vùng núi châu Âu, châu Á và Bắc Phi. 


Thân nhiệt chim bổ câu ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi ; 
chim bổ câu là động vật hằng nhiệt. 


Chim bổ câu trống không có cơ quan giao phối. Khi đạp mái, xoang huyệt của 
chim trống lộn ra làm thành cơ quan giao phối tạm thời. Trứng được thụ tỉnh trong. 
Mỗi lứa đẻ chỉ gồm 2 trứng, có vỏ đá vôi bao bọc. Sau đó chim trống và chim mái 
thay nhau ấp trứng. Chim mới nở chưa mở mắt, trên thân chỉ có một ít lông tơ, 
được chỉm bố, mẹ mớm nuôi bằng sữa diều (tiết từ diều của chim bố, mẹ). 


H~ CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 
1. Cấu tạo ngoài (hình 41.1) 


Thân chim hình thoi làm giảm sức cản không khí khi bay. Da khô phủ lông vũ. 
Lông vũ bao phủ toản thân là lồng ống, có phiến lông rộng tạo thành cánh, đuôi 
chím (vai trò bánh lái). Lông vũ mọc áp sát vào thân là lông tơ. Lông tơ chỉ có chùm 
sợi lông mảnh tạo thành một lớp xốp giữ nhiệt và làm thân chim nhẹ (hình 41.2). 

Cánh chim khi xoè ra tạo thành một diện tích rộng quạt gió, khi cụp lại thì gọn 
áp vào thân. 

Chỉ sau có bàn chân dài gồm 3 ngón trước, l ngón sau, đều có vuốt, giúp chim bám 
chặt vào cành cây khi chim đậu hoặc duỗi thẳng, xoè rộng ngón khi chim hạ cánh. 

Mỏ sừng bao bọc hàm không có răng, làm đầu chim nhẹ. Cổ dài, đầu chim linh 
hoạt, phát huy được tác dụng của giác quan (mắt, tai), thuận lợi khi bắt mồi, rỉa 
lông. Tuyến phao câu tiết chất nhờn khi chim rỉa lông làm lông mịn, không 
thấm nước. 
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Tai Lông bao 


Tuyến 
phaö câu _ Lông đuôi 


Đùi 
Ống chân 
Bàn chân (giò) 


lông 


Lông cánh  Ngón chân 


Hình 41.1. Cất tạo ngoài chùm bỏ câu Hình 41.2. Cất tạo lông chim bỏ câu 
A — Lông ống (lông cánh, lông đuôi) 


B — Lông tơ. 


'Ÿ Quan sát hình 41.1, hình 41.2, đọc bảng 1, điển vào ô trống của bảng 1. 


Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài chìm bô câu 


==——TƑ_ | 
===——[Ƒ |] 
nem | —————] 


Lông ống : Có các sợi lông làm thành phiến mỏng K—- 
Lông tơ : Có các sợi lông mảnh làm thành chùm. 

lông xốp 

bi 01425, i2 GblndạXotau IE=== 
Eiễ E2Sepbbik/Bú b PB... 
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2. Di chuyển 
8 Chim có hai kiểu bay : bay vỗ cánh và bay lượn. 


Chim bổ câu cũng như nhiều loài chim khác chỉ có kiểu bay vỗ cánh như chim 
sẻ, chỉm ri, chim khuyên, gà... Một số không nhỏ loài chim lại có kiểu bay lượn 
(đập cánh chậm, nhiều lúc chim dang rộng cánh mà không đập cánh) như diều hâu, 
chim ưng, hoặc những loài chim sống ở đại dương như hải âu. 


` @®^ 


¬ 
Hình 41.3. Kiểu bay vô cánh của chìm bồ câu 
Quan sát hình 41.3 và hình 41.4, 
đánh dấu (/) ứng với động tác thích 
hợp vào bảng 2 
ỢP g K2 Si R > 
Chiều gió thổi Hình 41.4. Kiểu bay 


lượn của hải âu 


Bảng 2. So sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn 


Kiểu bay vỗ cánh Kiểu bay lượn 
“... (chim bồ cđu) (chỉm hải đu) 


Cánh dang rộng mà không đập 


Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của. 
không khí và hướng thay đổi của các 
luồng gió 
Bay chủ yếu dựa vào động tác 
vỗ cánh 
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Chủm bồ cứu là động oật hàng nhiệt, có cấu tạo ngoài thích nghỉ 
tới đời sống ba, thổ hiện ö uhững đặc điểm sau : thân hành thoi 
được phủ bàng lông wũ nhẹ tốp ; hàn không có rằng, có mỏ sừng 
bao bọc ; chủ trước biến đổi thừnh cúnh ; chỉ sưu œó bàn chữn dài, 
các ngón chân có „uốt, bq ngón lrưÓe, IộI HgÓH sau. Tu)jến Đhaqo 
câu tiết dịch nhờn. hủm bô cữu có kiểu Đa 0Ö cánh. 


(Öau nói Ê 


1. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. 


2. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bổ câu thích nghi với đời 
sống bay. 


3. So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. 


lầm có biết Ê 


~ Chim bay xa : Nhạn biển Bắc Cực đoạt giải vô địch về bay đường dài. Chúng 
bay di trú tránh rét mỗi năm hai lần (bay đi và bay về) với khoảng cách ít nhất 
là 30 400 đến 40 000km. 


— Chim bay cao : Với số liệu thu thập được bằng cách dùng rađa để theo đði đường 
bay của chim ở nhiều nơi vào giữa mùa chim di trú, người ta nhận thấy phần lớn 
các loài chim bay ở độ cao 450 đến 750m, chỉ khoảng 10% ở độ cao 3 000m. 
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Bài 42  THỰC HÀNH : OUAN SÁT BỘ XƯƠNG, 
MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU 


I- YÊU CẦU 
— Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghỉ với đời sống bay. 


— Xác định được các cơ quan của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh 
sản trên mẫu mổ chim bổ câu. 


I- CHUẨN BỊ 
— Mẫu mổ chim bồ câu (đã gỡ nội quan và có tiêm màu). 
~ Bộ xương chim. 
— Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim. 


II - NỘI DUNG 
1. Quan sát bộ xương chỉm bồ câu 


'Ý Quan sát bộ xương chim đối chiếu với hình 42.1 để nhận biết các thành phần 
của bộ xương và nêu những đặc điểm thích nghỉ với đời sống bay. 


Hình 42.1. Bộ xương chỉm 
1. Xương đâu ;2. Các đốt sống cổ ; 
3. Các đốt sống lưng ; 4 — 5. Các 
đốt sống cùng và cụt ; 6. Xương 
sườn ; 7. Xương mỏ ác (có mất 
lưỡi hái) ; 8. Các xương đai chỉ 
trước ; 9. Các xương chỉ trước 
(xương cánh) ; 10. Xương đai 
hông ; 1Ì. Các xương chỉ sau. 
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2. Quan sát các nội quan trên mâu mổ 


Y Quan sát mẫu mổ kết 
hợp với hình 42.2 để xác 
định các hệ cơ quan và 
thành phần cấu tạo của 
từng hệ. 


THình 42.2. Cấm tạo trong 
của chìm bỏ câu 
1. Thực quản ;2. Diều : 3. Dạ 5 
dày tuyến ;4. Dạ dày eữ (mổ) ; 
$. Ñuột ; 6. Gan ; 7. Tuy ; 
8.Tim ;9. Các gốc động mạ 
10. Khí quản ; 11. Phối ; 12. Tì ; 
13. Thận ; 14. Huyệt. 7 


IV - THU HOẠCH 


'Ÿ - Dựa vào kết quả quan sát trên hình vẽ và mẫu vật, kể tên các thành phần trong 
từng hệ để hoàn chinh bảng sau (cũng có thể ghi theo số trên hình). 


Bảng. Thành phân cấu tạo của một số hệ cơ quan 


Các hệ e0 quart Các thành phầm cấu tao trong hệ 
lfste==s ii =====i 
in naassasn 


——————— 
pin m===i==- 


— Thảo luận, trả lời câu hỏi : 


Hệ tiêu hoá ở chim bổ câu có gì sai khác so với những động vật đã học trong 
ngành Động vật có xương sống ? 
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Bài 43 CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU 


1- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 


1, Tiêu hoá 


Hệ tiêu hoá có cấu tạo hoàn chỉnh hơn bò sát, nên có tốc độ tiêu hoá cao hơn. 


2. Tuần hoàn 


8 Tim có cấu tạo hoàn thiện, với dung 
tích lớn so với cơ thể. Tim 4 ngăn, gồm 
2 nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa 
trái (chứa máu đỏ tươi) và nửa phải 
(chứa máu đỏ thằm), máu không bị pha 
trộn, đảm bảo cho sự trao đổi chất mạnh 
ở chim (hình 43.1). Mỗi nửa tim, tâm 
nhĩ và tâm thất thông với nhau, có van 
giữ cho máu chỉ chảy theo một chiều. 


'ÿ Tim của chim bổ câu có gì khác so 

với tim thằn lằn ? Hình 43.1. Sơ đồ hệ tuân hoàn 

A - Phổi với vòng tuần hoàn phổi ; 
B - Vòng tuân hoàn lớn ; 


3. Hô hếp 1,Tâm nhĩ trái ; 2. Tâm thất trái ; 
ø Phổi gồm một mạng ống khí dày đặc 3. Tâm nhĩ phải ; 4. Tâm thất phải. 


tạo nên một bề mặt trao đổi khí rất rộng. 
Phổi nằm trong hốc sườn 2 bên sống 
lưng nên sự thông khí qua phổi là nhờ 
ệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) len 
lỏi vào giữa các hệ cơ quan, trong các 
xoang rỗng giữa các xương (hình 43.2). 
Sự phối hợp hoạt động của các túi khí 
bụng và các túi khí ngực làm cho không 
khí đi qua hệ thống ống khí trong phổi 
theo một chiều khiến trong phổi không 
có khí đọng, tận dụng được lượng ôxi 
trong không khí hít vào. Đặc điểm này 


hù hợp với nhu cầu ôxi cao ở chim, Hình 43.2. Sơ đô hệ hô hãi? 
đặc biệt khi chim bay. Khi chim đậu, hô ¡. K?/ quản ;2. Phổi ; 3. Các túi khí bụng ; 


ấp nhờ sự thay đổi thể tích lồng ngực. 4. Các núi khí ngực. 
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Túi khí còn làm giảm khối lượng riêng của chỉm và giảm ma sát nội quan khi bay. 


' So sánh hô hấp của chim bồ câu với thằn lần. 
4. Bài tiết và sinh dục 
ø Hệ bài tiết ở chim có thận sau giống bò sát nhưng không có bóng đái (hình 43.3). 


Hệ sinh dục chim trống có đôi tỉnh hoàn và các ống dẫn tỉnh, ở chim mái chỉ có 
buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển. 


Hình 43.3. Hệ bài tiết và hệ sinh dục của 
chỉm (Hệ niệu sinh dục) 

A - Hệ niệu sinh dục chìm trống 

B- Hệ niệu sinh dục chìm mái 
1. Thận ; 2. Ống dần nước tiểu ; 3. Xoang 
huy: 4. Tuyển trên thận ; 5. Tỉnh hoàn ; 
6. Ống dẫn tỉnh ;7. Buồng trứng ;8. Phễu của 
ống dân trứng ;9. Ống dẫn trứng ; 10. Lô đổ 
ra xoang huyệt của ống dẫn trứng ; 11. Ống 


dẫn trứng bên phải tiêu giảm. 


II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 


8 Bộ não chim phát triển liên quan đến đời 
sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng. 
Trong bộ não thì não trước (đại não), não giữa 
(2 thuỷ thị giác) và não sau (tiểu não) phát 
triển hơn ở bò sát. 

Mắt tỉnh, có mi thứ ba rất mỏng nên chim 
vẫn nhìn được mà vẫn bảo vệ được mắt khi 
bay. Tai đã có ống tai ngoài nhưng chưa có 


vành tại. Hình 43.4. Sơ đồ cấu tạo bộ não 


chim bồ câu 
1, Não trước (đại não) ; 2. Não giữa 
(thuỳ thị giác) ; 3. Tiểu não ; 
4. Hành tỷ ; 5. Tuỷ sống. 
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Chủm thích eghỉ tói đời sống Da còn được thể hiện ở cấu tạo của 
các e0 quan bên trowg e0 thể, hệ hò hấp eó thêm hệ thống túi khí 
thờng °ói phổi ; tìm 4 ngăn nên máu không Dị pha trộn, phù hợp 
túi trao đởi chất trựnh ở chùm (đời sống Đa) ; khong có Đóng đúi ; 
ở chữm mái chủ có một buông trứng »à ống dẳn trứng bên trái 
phát triểu. 

Não chỉm phát triển liêu quan đếm nhiêu hoạt động phúc tạp 
Ò chữm. 


(Qau nói Ê 
1. Trình bảy đặc điểm hô hấp ở chim bổ câu thể hiện sự thích nghỉ với đời 
sống bay. 


2. So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo 
bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó. 


Tuần hoàn 


Tiêu hoá 


Hồ hấp 


Bài tiết 


Sinh sản | 
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Bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM 


1- CÁC NHÓM CHIM 

ø Hiện nay lớp chim được biết khoảng 9 600 loài được xếp trong 27 bộ. Ở Việt 
Nam đã phát hiện 830 loài. Lớp Chim được chia thành ba nhóm sinh thái lớn : 
nhóm Chim chạy, nhóm Chim bơi và nhóm Chim bay. 


1. Nhóm Chim chạy 


8 Đời sống : Chim hoàn toàn không biết bay, thích 
nghĩ với tập tính chạy nhanh trên thảo nguyên và 
hoang mạc khô nóng. 


Đặc điểm cái tạo : Cảnh ngắn, yếu. Chân cao, to, 
khoẻ, có 2 hoặc 3 ngón. 


\ 


Đại điện : Đà điều Phi, đà điểu Mĩ và đà điểu Úc Hình 44.1. Đà điểu Úc 
(hình 44. L). 


Đa dạng : Bộ Đà điểu gồm 7 loài, phân bố ở châu 
Phi, châu Mĩ và châu Đại Dương. 


2. Nhóm Chim bơi 


mm 

8 Đời sống : Chim hoàn toàn không biết bay, đi lại 
trên cạn vụng về, song thích nghỉ cao với đời sống bơi _ 
lội trong biển. 

Đặc điểm cấu tạo : Bộ xương cánh dài, khoẻ ; có 
lông nhỏ, ngắn và dày, không thấm nước. Chim có 
đáng đứng thẳng. Chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi. 

Đa dạng : Bộ Chim cánh cụt gồm 17 loài sống ở bờ "— 
biển Nam Bán Cầu. 


Đại diện : Chim cánh cụt (hình 44.2). 


Hình 442. Chim cánh cụt 


'Ÿ Quan sát hình 44.1 và 44.2 thảo luận và trả lời câu hỏi : 


— Nêu đặc điểm cấu tạo của đà điểu thích nghỉ với tập tính chạy nhanh trên thảo 
nguyên, sa mạc khô nóng. 


— Nêu đặc điểm cấu tạo của chim cánh cụt thích nghỉ với đời sống bơi lội. 
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3. Nhóm Chim bay 

8 Đời sống : Nhóm Chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Chúng là 
những chỉm biết bay ở những mức độ khác nhau. Chúng có thể thích nghỉ với 
những lối sống đặc biệt như bơi lội (vịt trời. mòng két), ăn thịt (chim ưng, cú) 
(hình 44.3) 


Đặt điển cất: tạo : Cánh phát triển, chân có 4 ngón. 


Đại diện : Chim bồ câu, chim én... 


Hình 44.3. Đại diện điển hình cho một số loài chim thuộc nhóm Chảm bay 
Bộ Gà (chữn đào bới) : 1. Công ; 2. Gà rừng ; 
Bộ Ngông (chìm ở nước) : 3. Vịt trời và chân vịt trời ; 
B, 


Bộ Cú (chùm ăn thịt bạn đêm) : Š. Cú lợn. 


ñt (chim ăn thịt ban ngày) + 4. Cất và đâu, mỏ, chân cắt ; 
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'Ý Đọc bảng và hình 44.3, điển nội dung phủ hợp vào chỗ trống trong bảng sau : 


Bảng. Đặc điểm cấu tạo ngoài một số bộ Chim 
thích nghỉ với đời sống của chúng 


mHmÌ BÍ [ Bộ [ m Ị 1m | 


Mö dài, rộng, dẹp, | Mỏ ngắn, khoẻ Mỏ khoẻ, quặp,| Mỏ quặp nhưng 
Mỏ bờ mỏ có những sắc, nhọn 
tấm sừng ngang 
am) Cánh không - | Cảnh ngắn tn Dài, phủ lông 


Chân ngắn, có | Chân to, móng Chân t0, khoẻ có Chân to, khoẻ có 
màng bơi rộng nối | cùn, con trống | vuốt cong, sắc 'Vuốt cong sắc 


liền 3 ngón trước _ | chân có cựa 


Bơi giỏi, bắt mỗi | Kiếm mổi bằng Chuyên sẵn bắt | Chuyên săn mỗi 
dưới nước, đi lại | cách bởi đất, ăn | mổi về ban ngày, | về ban đêm, bắt 
Đời sốn vụng về trên cạn | hạt, cỏ non, chân|bắt chim, gặm|chủ yếu gặm 
ở khớp, giun, thân | nhấm, gà, vịt nhấm, bay nhẹ 
mềm nhàng không gây 
tiếng động 


II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHIM 
'Ý Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp Chim. 


II - VAI TRÒ CỦA CHIM 


I8 Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh 
dịch cho con người. Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm 
cảnh. Chim cho lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông 
đà điểu). Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim 
phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngông trời, gà gô...). 


Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chím hút 
mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...). Tuy nhiên có một số loài chim có hại 
cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá... 
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Chủm gôm 3 nhóm : Chữm chạy, Chữm bơi, Chùm bay Nhóin chữ" 
ba gồm hầu hốt những loài chữmn hiện nay. Môi bộ Chùm đêu có 
cấm tạo thích nghủ »ới đời sống œủa chúng. 

Chữm là những động ật có ương sống thích nghi cao đối 0Đói sự. 
Đda„ lượn tà Đới những điêu tiện sống khác nhau. Chúng có những 
đặc điểm chung sau : mành có lông »ũ bao phủ ; chỏ trước biến đổi 
thành cánh ; có mỏ sừng ; phổi có tạng ống khí, có túi khí tham 
gia ào hô hấp ; tìm eó 4 ngàn, mứu đỏ tươi wHôi eø thể, là động 
tật hàng nhiệt. Trứng lún có Đỏ tú 06i, được ấp nỏ ? con hò thân 
nhiệt của chim Đố, mẹ. 


(Qau nói Ê 


1. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoải của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, 
bộ Cú. 

2. Đặc điểm chung của lớp Chim. 

3, Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người. 


[ẩm «6 biết Ê 


Nhiều loài chim ăn sâu bọ làm hại cây trồng và cây rừng. Chim là động vật hoạt 
động nhiều và tiêu hoá nhanh nên số lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày rất lớn, có 
thể bằng 1 đến 2, 3 lần khối lượng cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn chim bố, chim 
mẹ nuôi con. Do đó vai trò của chim trong việc tiêu diệt các loài sâu bọ là rất lớn. 
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Bài 45 THỰC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH 
VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM 


I- YÊU CẦU 

~ Củng cố mở rộng bài học qua băng hình về đời sống và tập tính của chim bổ 
câu và những loài chim khác. 

— Biết cách ghi chép tóm tắt những nội dung đã xem trên băng hình. 
H- CHUẨN BỊ 

— Học sinh ôn những bài của lớp Chim. 

~— Băng hình về nôi dung tâp tính của chim. máy chiếu. 


— Vở ghi chép nội dung xem băng. 
II - NỘI DUNG 
1. Sự đi chuyển 
4) Bay và lượn 
— Kiểu bay đập cánh (chim sẻ, bồ câu, cú, qua). 


— Kiểu bay lượn : Lượn tĩnh không cần đập cánh nhiều (diều hâu. ưng), lượn 
động chim bay bằng cách lợi dụng sức gió (hải âu). 


b) Những kiểu di chuyển khác 
— Sự di chuyển bằng cách leo trèo (gõ kiến, vẹt). 
— Sự di chuyển bằng cách đi và chạy (đà điểu), nhảy (chim sẻ). 


— Sự di chuyển bằng cách bơi và mối liên quan giữa đi, bơi và bay : Nhóm đi 
giỏi, ít bơi (để) ; đi kém, bay giỏi, bơi giỏi, không lặn (vịt) ; đi kém, bay kém, bơi 
giỏi, lặn giỏi (cốc, le le). 


2. Kiếm ăn 

Băng hình giới thiệu các loại mồi và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài có 
liên quan tới cấu tạo và tập tính của từng nhóm chim ăn tạp và ăn chuyên. Nhóm 
chim ăn chuyên lại chia thành các nhóm chỉm ăn thịt, ăn xác chết, ăn hạt và ăn quả. 
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3. Sinh sản 


Sự khác nhau giữa con trống và mái ở nhiều loài chim thể hiện rõ nên có thể 
phân biệt được, những đặc điểm sai khác trống mái có thể là cố định hoặc tạm thời 
(nghĩa là chỉ xảy ra trong mùa sinh sản). Các giai đoạn trong quá trình sinh sản và 
nuôi con : giao hoan (khoe mẽ), giao phối, làm tổ, đẻ trứng, ấp trứng, nuôi con. 
Các tập tính này thay đổi tuỳ theo các bộ Chim. 


IV - THU HOẠCH 


'Ÿ Học sinh tiến hành thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Học sinh trả lời 
những câu hỏi sau : 


~ Hãy trình bày tóm tắt những nội dung chính của băng hình. 
— Hãy nêu các cách thức di chuyển của chim. 


— Hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim. 
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LÓP THÚ (LỚP CÓ VÚ) —....... 


Bài 46 THO 
1- ĐỜI SỐNG 
E8 Trong tự nhiên, thỏ hoang sống ở ven rừng, : 
coẾi xen Bà Hà tre +. Thành 
trong các bụi rậm, có tập tính đào hang, ân náu _ tử cung Nhau thai 


trong hang, bụi rậm để lẩn trốn kẻ thù hay chạy | 
rất nhanh bằng cách nhảy hai chân sau khi bị 

săn đuổi. Thỏ kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều 

hay ban đêm. Chúng ăn cỏ, lá bằng cách gặm Màng 
nhấm (gặm từng mảnh nhỏ). Thỏ là động vật 
hằng nhiệt. 

Thỏ đực có cơ quan giao phối. Trong ống j`N  \ 
dẫn trứng, trứng thụ tỉnh phát triển thành phôi 
và một bộ phận là nhau thai, gắn liễn với tử 
cung) của thỏ mẹ. Nhau thai có vai trò đưa 
chất đinh đưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi qua đây rốn và cũng qua dây rốn và nhau thai, 
chất bài tiết từ phôi được chuyển sang cơ thể mẹ. Hiện tượng đẻ con có nhau thai được 
gọi là hiện tượng thai sinh. Thỏ mẹ mang thai trong 30 ngày. Trước khi đẻ, thỏ mẹ 
dùng miệng nhổ lông ở ngực và xung quanh vú để lót ổ. Thỏ con mới đẻ chưa có lông, 
chưa mở mắt, được bú sữa mẹ. 


Hình 46.1. Nhau thai của thở 


II- CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 


1. Cấu tạo ngoài 


ø Cơ thể thỏ được phủ bằng bộ lông dày, xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng 
chất sừng, được gọi là lông mao. Bộ lông mao che chở và giữ nhiệt cho cơ thể. Chỉ thỏ 
có vuốt sắc. Chỉ trước ngắn còn dùng để đào hang (hình 46.3) ; chỉ sau dài khoẻ, bật 
nhảy xa giúp thỏ chạy nhanh khi bị săn đuổi. Thỏ kiếm ăn vào ban đêm. Mũi thỏ rất 
thính. Cạnh mũi ở hai bên môi có ria, đó là những lông xúc giác có vai trò xúc giác 
nhạy bén, phối hợp cùng với khứu giác giúp thỏ thăm dò thức ăn hoặc môi trường. 
Mắt thỏ không tỉnh lắm. Mi mắt cử động được, có lông mi, vừa giữ nước mắt làm 
màng mắt không bị khô, vừa bảo vệ cho mắt (đặc biệt khi con vật lẩn trốn kẻ thù 


(*) Tử cung là một đoạn của ống dẫn trứng, ở đấy thai (phôi) phát triển trong thời gian thỏ mẹ 
mang thai. 


149 


trong bụi cây rậm rạp, gai góc). Tai thỏ rất thính, có vành tai dài, lớn, cử động được 
theo các phía, định hướng âm thanh phát hiện sớm kẻ thù. 
'Ÿ Quan sát hình 46.2, 3 đọc các thông tin có liên quan tới các hình trên, điển nội 
dung phủ hợp vào bảng sau : 
Bảng. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghỉ 
với đời sống và tập tính lần trốn kẻ thù 


Bộ phận cơ thể Đặc điểm câu tạo ngoài 


Sự thích nghỉ với đời sống 
và tập tính lẩn trấn kẻ thù 


6 


5 


Hình 46.2. Cấu tạo ngoài của thỏ Hình 46.3. Thỏ đào hang 
1. Mắt ;2. Vành tai ; 3. Lông xúc giác ; 

4. Chỉ trước ; Š. Chỉ sau ; 6. Đuôi ; 7. Bộ lỏng mao. 

2. Di chuyển 


E8 Thỏ đi chuyển bằng cách nhảy đồng thời bằng cả hai chân sau. Động tác đi 
chuyển của thỏ được minh hoạ ở hình 46.4. 


HN 7 2. 


Hình 46.4. Động tác dĩ chuyển của thỏ 
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W Quan sát hình 46.5 giải thích tại sao, con 
thỏ chạy không đai sức bằng thú ăn thịt song 
trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi được 
nanh vuốt của con vật săn mồi (lưu ý trên 
đường chạy của thỏ có cả những đoạn có bụi 
cây rậm rạp và các hang trong đất). 


Hình 46.5. Cách chạy của thỏ khi bị săn đuổi 


&ã<<&ciCekecioi Đường chạy của thỏ 


—> Đường chạy của chó săn 


Thỏ là động tật hàng nhiệt, ăn cỏ, lá bàng cách gàm nhấm, hoạt 
động 0ê bạn đêm. Đẻ con (thai sinh), nuôi con bằng sữa +ne. Cơ thể 
phủ lông ao. Cấu tạo ngoài, các giác quan, chỉ 0à cách thức di 
chuyến của thỏ thách nghệ tới đời sống »à tập tính lẳn trốn kẻ thà. 


(Qau hỏi ˆ` 

1. Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghỉ với điều kiện sống. 

2*, Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa là 74 km/h, trong 
khi đó cáo xám : 64 kmí/h ; chó săn : 68 km/h ; chó sói : 69,23 km/h, thế mà 
trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt 
kể trên. 


3. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh(*). 


lầm có biết 2 


Tất cả giống thỏ nhà đều có nguồn gốc từ thỏ hoang hiện còn sống ở nhiều nơi 
trong vùng Địa Trung Hải và Tây Âu. Thỏ chỉ mới được nuôi cách đây khoảng hai 
thế kỉ. Thỏ được nuôi đầu tiên ở Tây Ban Nha để lấy lông và lấy thịt, ngày nay đã 
có ít nhất là 60 giống thỏ. Thỏ nhà ở nước ta được nhập từ phương Tây, cách đây 
khoảng 100 năm. Dặc biệt, năm 1960 nước ta cũng đã nhập nội giống thỏ ăngora 
có bộ lông mềm, nhẹ và ấm, màu trắng tuyển. 

(*) Xem chú thích trang 124 
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Bài 47 CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 


1- BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ 


1. Bộ xương 

ø Bộ xương thỏ gồm nhiều xương khớp với nhau tạo thành một bộ khung và các 
khoang, làm nhiệm vụ định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động của cơ thể. 

'Ÿ Quan sát các phần bộ xương thỏ kết hợp với hình 47.1. Đối chiếu với bộ xương 
thằn lần đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng. 


Hình 47.1. Bộ xương thỏ 


1. Xương đâu ; 2. Cột vương sống ; 3. Các đốt sống cổ (7 đốt) :4. X ương 
sườn ; 5. Xương mỏ ác ;6. Đai chỉ trước (đai vai) ; 7. Các xương chỉ trước ; 
&. Đai chỉ sau (đai hông) ; 9. Các xương chỉ sau. 


2. Hệ cơ 


8 Sự vận động của cơ thể là nhờ các cơ bám vào xương và các cơ co dãn giúp 
con vật di chuyển dễ dàng. 

Ở thỏ, cũng như ở mọi thủ khác, xuất hiện cơ hoành chia khoang cơ thể thành 
khoang ngực và khoang bụng. Cơ hoảnh cùng với các cơ liên sườn tham gia vào 


quá trình thông khí ở phổi. 
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Hình 47.2. Cấu tạo trong của thở (cái) 

1. Khí quản ;2. Phối ; 3. Tìm ; 4. Thực quản ; 
Š. Dạ dày ; 6. Ruột non ; 7. Ruột già ; 
8. Ruột thẳng ; 9. Ruột tịt (manh tràng) ; 
10. Gan ; 11. Túi mật ; 12. Tuy ; 13. Thận ; 
14. Hệ sinh dục (cải ; lŠ. Hậu môn ; 
(ộ). Cơ hoành ; 17. Lá lách (tì). 


I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯƠNG 
'Y Quan sát trên mẫu mổ kết hợp với 
hình 47.2, hãy xác định vị trí, thành 
phần của các hệ cơ quan và ghi vào 
bảng dưới đây : 


Bảng. Thành phần của các hệ cơ quan 


Hệ cơ quan Các thành phẩm 
Tuần hoàn 
Hô hấp 


Tiêu hoá. 


Bài tiết 


1. Tiêu hoá 


8ø Hệ tiêu hoá của thỏ gồm các bộ phận giống như những động vật có xương sống 
ở cạn, nhưng có biến đổi thích nghỉ với đời sống “gặm nhấm” cây cỏ và củ... thể 
hiện ở các răng cửa cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc đài, thiếu răng 
nanh, răng hàm kiểu nghiền. Ruột dài với manh trảng lớn (ruột tịL) là nơi tiêu hoá 
xenlulôzơ. 
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2. Tuần hoàn và hô hấp 
I# Các bộ phận quan trọng của hệ tuần hoàn và hô hấp là tim và phổi được bảo vệ 
trong khoang ngực. 

Hệ tuần hoàn ở thỏ, 
cũng như mọi thú khác 
gồm tim 4 ngăn cùng với 
hệ mạch tạo thành 2 vòng 
tuần hoàn (hình 47.3). Máu 
đi nuôi cơ thể là máu đỏ 
tươi đảm bảo sự trao đổi 
chất mạnh ở thỏ. Thỏ là 
động vật hằng nhiệt. 

Hệ hô hấp gồm khí 
quản, phế quản và phổi. 
Phổi lớn gồm nhiễu túi 
phổi (phế nang) với mạng 
mao mạch dày đặc bao 
quanh giúp sự trao đổi khí 
đễ dàng. Hình 47.3. Sơ đồ hệ tuần hoàn 

Sự thông khí ở phổi thực A — Vòng tuần hoàn nhỏ ¡B — Vòng tuần hoàn lớn 

1.Tin ;2. Các mạch ; 3. Hệ mao mạch phổi ; 
4. Hệ máo mạch ở các eơ quan. 


hiện được nhờ sự co dân các 
cơ liên sườn và cơ hoành. 


3. Bài tiết 


ø Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo tiến bộ nhất 
trong các động vật có xương sống. 


II - THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 

8ø Ở thỏ các phần của não, đặc biệt là bán cầu não và 
tiểu não phát triển, che lấp các phần khác của não. Bán 
cầu não là trung ương của các phản xạ phức tạp. Tiểu 
não phát triển liên quan tới các cử động phức tạp ở thỏ 
(hình 47.4). 


'Ÿ Qua bài 46, cho biết đặc điểm của các giác quan 
của thỏ. 


Hình 474. Sơ đỏ cấu tạo bộ não thỏ 
1. Thuỳ khứu giác ; 2. Bán câ« đại não ; 
3. Tiểu não ;4. Não giữa ; 5. Hành tuỷ ; 

6. Tuỷ sống. 
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“Độ #ương thỏ (cũng tt bộ œương các thú háe) là cột sống eó 7 đốt 
sống cổ ; lệ cơ xuất hiện thôm c0 hoành, tham gía ào hô hấp. 


Cấu tạo nội quan hoàn thiện : Phổi có nhiễu túi phổi nhỏ làm tăng 
điện tích trao đổi khú ; Có 2 nòng tuần hoàn 0ới từm 4 ngăn hoàn 
chỉnh (giống chữm), tuáu đủ nuôi eơ thể là máu đỏ tươi. 


Thỏ thuộc động ộật ăn thực Đặt kiểu gi nhấn! : có răng cửa sắc, 
răng hàm kiểu nghiên, thiếu răng nanh. Hệ tiêu hoá có manh 
trừng phát triển. Thân sứu có cấu tạo hoàn thiện nhất. 


éWão trước »ù tiểu não phát triển liên quan đến hoạt động phong 
hú nà phúc tạ) ở thỏ. 


(Qau nói Ê 


1. Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ 
(một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có 
xương sống đã học. 


2. Hãy nêu rõ tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5. 


Hình 47.5. Mô hình thí nghiệm 
tác dụng của cơ hoành 
A — Khi cơ hoành dân 
B — Khi cơ hoành co 
Tượng trưng: 1. Khí quản ; 2. Phổi ; 
3. Cơ hoành ; 4. Lồng ngực. 


Bài 48 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ ` 
BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI 


Lớp Thú hiện nay có khoảng 4 600 loài, 26 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện được 


275 loài. Các loài thú đều có lông mao và tuyến sữa. Sơ đồ sau đây giới thiệu một 
số bộ Thú quan trọng 


Thú đẻ trứng ————————————m- Bộ Thú huyệt - Đại diện : Thú mỏ vịt 
Côn sơ sinh rất nhỏ 
LỚP THÚ ; nưôi trong túi —*% Bộ Thú túi — Đại diện : Kanguru 


(Có lông mao đa ở bụng thú mẹ 
có tuyến sữa) 


Thú Ñ con 


th ph 
W, sơ sinh phát '_— >~ Các bộ Thú còn lại 
triển bình thường 


Sơ đồ giới thiệu một số bộ Thú quan trọng. 


I- BỘ THÚ HUYỆT 


8 Đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương (hình 48.L), có mỏ giống mỏ 


vịt, sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn, đẻ trứng. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa 
có vú. 


it có mở  2.Trứng thú mỏ 3. Thú mỏ vịt con ép mở 4. Thú mỏ vự con bơi theo 
lọ, bộ , mịn, - VÌ nằm trong tổ _ vào bụng thú mẹ cho sữa mẹ, uống sữa do thú mẹ 
không thấm nước, làm bằng lá chảy ra. San đó chúng tiết ra hoà lẩn trong nước. 
chân có màng bơi. cây mục. liếm lông, lấy sữa vào mỏ. 


Hình 48.1. Đời sống và tập tính của thú mỏ vịt 
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II- BỘ THÚ TÚI 

8 Đại điện là kanguru sống. ở đồng cỏ châu Đại Dương (hình 48.2) cao tới 2m, 
có chỉ sau lớn khoẻ, vú có tuyến sữa, con sơ sinh chỉ lớn bằng hạt đậu, dài khoảng 
3em không thể tự bú mẹ. sống trong túi da ở bụng thú mẹ. Vú tự tiết sữa và tự 
động chảy vào miệng thú con (hình 48.2). 


Lỗ túi da Vú kanguru mẹ 


Kanguru À, _ Mé 


Sơ sinh 


1. Kangurtui có chỉ sau 2. Kanguru sơ sinh 3. Trong túi da ở 4. Kangim mẹ ngồi 
lớn khoẻ, đuôi to dài để lần từm đến miệng túi ˆ bụng thú mẹ, kangtuu — dựa trên hai chân sau 
giữ thăng bằng khi nhảy. da, do thú mẹ liếm non đang ngoặm và cái đuôi to dài. 
Nó có thể nhảy với vận — lên lông, vạch đường chặt lấ vú để sữa Kanguru con đang 


tốc 40 - 50kmgiờ. cho con sơ sinh đi. mẹ tự động chảy nằm thò đâu ra khỏi 
vào miệng nỗ. túi da ở bụng thú mẹ. 


Hình 48.2. Đời sống và tập tính của kanguru 


'Ý Thảo luận, quan sát hình 48. 1 và 48.2 kết hợp thông tin của mục I, II, lựa chọn 
những câu trả lời thích hợp rồi điển vào bảng sau : 


Bảng. So sánh đặc điểm đời sống và tập tính giữa thú mỏ vịt và kanguru 


Loài Nơi Câm tạo Sự di Con phận | Cách cho 
sống chi chuyển sơ sinh lết sữa | con bú 


—=+*L——————--—- 


bơi trong 


nước 
— Nhảy 
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Lớp Thá hiện na„) gồm những bộ Thú sau : Bộ Thú huuy/ệt đẻ trứng, 
thú tuệ cha có wúM 0ú, con sơ sinh liếm sửa do thú mẹ tiết ra ; Bộ 
Thú có túi đẻ con, eÓ eon SƠ sinh rất nhỏ được „ôi trong túi da ở 
bụng thú mẹ, bú mẹ thụ động. Những bộ Thú khác đẻ e0n, e0 s0 
sinh phát triểm bành thường, bú mẹ chủ động. 


(Qau nói Ê 


1. Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con 
Sơ sinh. 

2. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghỉ 
với đời sống của chúng. 


lầm có biết Ê 


Khi gặp nguy hiểm, kanguru thường dựa cơ 
thể lên trên chiếc đuôi vững chắc của nó, dùng 
hai chân sau với móng nhọn sắc để đá tung kẻ thù 
lên hoặc ôm chặt lấy kẻ thù bằng hai chân trước, 
ôm đến nghẹt thở hoặc nhấn xuống nước rồi đìm 
cho đến chết (hình 48.3). 


Hình 48.3. Kangum tự vệ 
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Bài 49 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) 
BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOI 


8ø Bộ Dơi gồm những thú bay, còn bộ Cá voi gồm những thú bơi. 

1- BỘ DƠI 

8 Đặc điểm (hình 49.1A). Chỉ trước biến đổi thành cánh da. Cánh da là một màng 
da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền cánh tay, ống tay, các xương bàn và 
các xương ngón (rất dài) với mình, chỉ sau và đuôi. Đuôi ngắn. Ăn sâu bọ (dơi ăn 
sâu bọ), ăn quả cây (dơi quả). 


Đại điện : Dơi ăn sâu bọ, dơi quả. 


4 


3 


A — Cấn tạo ngoài của đơi B ~ Chân dơi yếu, bám Ẹ ~ Bộ răng 
1. Cánh tay ;2. Ông tay ; chặt vào cành cây. Khi nhọn dễ dàng 
3: Bàn lay ; 5. Ngôn tay bắt đâu bay dơi chỉ cẩn phá vỏ kiin 


Cách bay của dời : Dơi có màng 
cánh rộng, thân ngắn nên có cách 
bay thoản thoät, thay hướng đối 
chiếu một cách linh hoạt. 


rời vật bám. của sâu bọ. 


Hình 49.1. Cấm tạo, đời sống của dơi ăn sâu bọ 


II- BỘ CÁ VOI 


l8 Đặc điển : Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới 
đa rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn 
mình theo chiều dọc. 
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Chỉ trước (hình 49.2B) biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo (B), song vẫn được 
nâng đỡ bởi các xương chỉ như ở động vật có xương sống ở cạn, có xương cánh 
tay (1) và xương ống tay ngắn (2), các xương ngón tay lại rất dài (4), chỉ sau 
tiêu giảm. Cá voi sinh sản trong nước, nuôi con bằng sữa. Cá voi sống chủ yếu ở 
biển ôn đới và biển lạnh. 


Đại diện : Cá voi xanh, cá heo (hay cá đenphin) 


t>œ—~ 


Tấm sừng Thứcăn - Nước chảy ra 
theo nước ngoài theo khe D 
vào miệng tấm sừng 
lở 
Hình 49.2. Cấm tạo. đời sống của cá voi 
A — Cá voi xanh dài tới 33m, nặng tới 160 tấn, loài động vật lớn nhất trong giới Động vật. 
B ~Vây ngực cá voi và các xương nâng đỡ cho vây ngực : 
1.X ương cánh ; 2. Xương ống tay ; 3. X ương bàn tay ;4. Các xương ngón tay. 
€~ Cá voi không có răng, trên hàm có nhiều tấm sừng rủ xuống như cái sàng lọc nước. 
1. Khi cá voi há miệng, nước mang tôm, cá và những động vật nhỏ vào miệng cá voi. 
2. Khi cá voi ngậm miệng, thức ăn được giữ trong miệng, còn nước đi qua khe các tấm sừng 


ra ngoài. 
D —Cáheo (hay cá đenphin) có răng, cơ thể dài khoảng 1,5m, có mốm kéo dài tông giống cái mỏ. 
Rất thông mình, thực hiện được những tiết mục xiếc một cách khéo léo. 


'Ÿ Quan sát hình 49. Ï và hình 49.2, thảo luận lựa chọn những câu trả lời thích hợp 
để điển vào bảng sau : 
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R.... So sánh cấu tạo == và tập tính ăn giữa dơi và cá voi 


Chỉ px Đặc điển 
E1. 
Emionisisesiei 
E8nic in co 


răng phá vỡ vỏ 
cứng của sâu bọ 


BQ DØi là thú e0 cấm tạo thách nghỉ ĐƠỚI đời sống Dd‡J : CMlN œ0 Từng 
cánh rộng, thn ngắn »à hẹp nên có cách bay thoăn thoái, thay) hướng 
đổi chiêu lành hoạt. Chân yếu có tu thể bám ào cành cây Íre0 ngược e0 
thổ. Khi bắt đâu bay chân rời nật bám, tự buông mình từ cao. Bộ Cú oi 
thích wghì tới đời sống hoàn toàn trong nước, có e0 thổ hành thoi, cổ rất 
ngắn, lúp mð dưới da rất dày, chỉ trước biến đời thành chủ bơi có dựng 
bơi chèo, 0â đuôi nàm ngang, Dơi bàng cách uốn tành theo chiêu dọc. 


(Qau nói Ê 


1. Trình bảy đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghỉ với đời sống bay. 
2. Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghỉ với đời sống trong nước. 


lR m có biết È, Rada của dơi và cá voi 


Mắt dơi không tỉnh, song tai rất thính. Nguài những tiếng kêu thông thường, dơi 
còn phát ra những âm thanh với tần số đao động rất cao từ 30 000 đến 70 000 đao 
động/giây. Những âm thanh đó vượt khỏi ngưỡng thỉnh giác của con người 
âm). Âm thanh khi phát ra chạm vào chướng ngại vật trên đường bay, đội lại tai 
đơi khiến dơi có thể xác định được chính xác và tức thời vị trí vật thể và con mồi 
trong không gian. Vì thế, khi bay tai đơi luôn luôn cử động theo các hướng để thu 
nhận âm thanh phản hồi. Dơi bay rất nhanh với đường bay thoăn thoát linh hoạt để 
bắt mỗi trong đêm tối. 


Siêu âm do cá voi phát ra còn có tẩn số cao hơn siêu âm của đơi (50 000 — 70 000 
đến 140 000 dao động/giây). Ngoài chức năng siêu âm như của dơi, siêu âm của cá 
vơi còn là “ngôn ngữ” để thông báo giữa những cá thể cùng sống trong đàn. 


II 


Bài 50 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) 
BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT 


8 Bộ Ăn sâu bọ thích nghỉ với chế độ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm thích nghỉ với cách 
gặm nhấm thức ăn ; còn bộ Ăn thịt thích nghỉ với chế độ ăn thịt. 


1- BỘ ĂN SÂU BỌ 


8 Đặc điển (hình 50.1) : Thú nhỏ có mõm kéo đài thành vòi ngắn. Bộ răng thích 
nghỉ với chế độ ăn sâu bọ, gồm những răng nhọn, răng hàm cũng có 3, 4 mấu nhọn. 
Thị giác kém phát triển, song khứu giác rất phát triển, đặc biệt có những lông xúc 
giác đài ở trên mõm. thích nghi với cách thức đào bới tìm mồi. 


Đại diện : Chuột chù, chuột chũi. 


Trừ thời gian sinh sản và nuôi con, chuột chủ và chuột chữi đều có đời sống đơn độc. 


A — Chuật chà có tập ủng chuột chà — C — Chuột chữi có tập tính đào 
tính đào bới đất, đám — có các năng đều nhọn. hang trong đất, tìm đu trừng sâu 
lá rụng. tìm sâu bọ và bọ và giun đất. Chúng có chỉ 


gian đất. Có tuyến hôi trước ngắn, bàn ty rộng và 


tài bên sữờn: ngón tay to khoẻ để đào hang. 


Hình 50.1. Một số đại diện của thú ăn sáu bọ 


I- BỘ GẶM NHẤM 

8 Đặc điển (hình 50.2A) : Bộ thú có SỐ lượng loài lớn nhất, có bộ răng thích nghỉ 
với chế độ gặm nhấm£', thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm 
một khoảng trống gọi là khoảng trống hàm. 


Đại diện : Chuột đồng, sóc, nhím. 


(*®) Bảo nhỏ thức ăn thường bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa, nghiền nhỏ bằng răng hảm. 
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œ 


A — Bộ răng gặm nhấm B ~ Chuột đồng nhỏ 
1. Răng cửa có tập tính đào hạng 
2. Răng hàm chủ yếu bằng răng 
3. Khoảng trống hàm. cửa, ăn tạp, sống đàn. 


Hình 50.2. Một số đại điện của thú gặm nhấm 


II - BỘ ĂN THỊT 

8 Đặc điểm (hình 50.3A) : Bộ thú có 
bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt : 
răng cửa ngắn, sắc để róc Xương, 
răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mỗi, 
răng hàm có nhiều mẩu dẹp sắc để 
cắt nghiễn mổi. Các ngón chân có 
vuốt cong đưới có đệm thịt đày nên 


-Ằ 


€ —Sóc bụng xám có đuôi đài, 
xù giúp con vật giữ thăng 
bằng khi chuyển cành, ăn quả 
hạt, nhiều khi sống chung với 
một vài loài sóc khác 


(sóc bụng đỏ, sóc chuội...). 


A — So mèo với bộ răng của thú ăn thịt E — Hồ, thường sẵn mỏi vào ban đêm, vuốt có 
1. Răng cửa ;2. Răng nanh ; 3. Răng hàm. — thể giương ra khỏi đệm thịt, săn môi đơn độc 


B — Răng hàm của mèo bằng cách tình và vô môi. 

€—Vuối mèo khi giương ra khỏi đệm thịt G ~ Chó sói lửa thường săn môi về ban ngày, 
1. Vuốï ; 2. Đệm thịt. vướt cần không thu được vào trong đệm thịt, săn 

D- Báu. môi theo đàn bằng cách đuổi môi. 


Hình 50.3. Một số đại diện của thú ăn thịt 
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bước đi rất êm, khi di chuyển chỉ có các ngón chân tiếp xúc với đất, nên khi đuổi 
mổi chúng chạy với tốc độ lớn. Khi bắt mồi, các vuốt sắc nhọn giương ra khỏi đệm 
thịt cào xé con mồi (50.3C). 

Đại diện : Mèo, hổ. báo, chó sói, gấu. 
Thảo luận, quan sát hình 50.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời 
thích hợp để điển vào bảng : 


Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính dinh dưỡng của một số đại diện 
thuộc bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt 


s„ [mea#wm| ——ƑT———Ƒ —Ƒ† ——T —] 
s=[xwwsm|[ | | —| —| —] 


Những câu trả lời 
lựa chọn. 

— Tiên mặt 
đất và trên 
cây 
— Trên cây 
— Đào hang 
trong đất 


Bộ răng của thú Ăn sâu bọ thể hiện sự thách nghủ eới chế độ w sảu 
bọ, gồm wưững răng nhọn sắc cắn nát bỏ cứng của sâu bọ. Bộ răng 
của thú Quan nhấm thích nghi 0ứới cách gaảm nhám Lhúc n, còn của 
thủ Ăn thịt thích nglai tới chế độ ăn thật. Từ thích nghỉ Đới eđách ăn 
à chế độ ăn đã nh hưởng tới các đặc điểm cấu tạo »à lập tính 
của đại diện các bộ trên. 
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au nai/ 


1. Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ấn thịt. 


2. Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghỉ với đời sống đào 
hang trong đất. 

3. Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, 
Gặm nhấm, Ăn thịt. 


lầm có biết 2? 


~— Tác hại ghê gớm của chuột : Đó là khả năng phát triển nòi giống của chuột nhanh 
một cách khủng khiếp. Một năm một đôi chuột có thể sinh sản 2 — 4 lứa. mỗi lứa 
đé 2 — 15 con, tuổi trưởng thành sinh dục chỉ khoảng 1 — 3 tháng. Bằng cách tính 
toán người ta thấy rằng một đôi chuột sau một năm có thể sinh sản được 
§00 cháu chất, ăn hết gần 2 000kg lương thực gây hại rất lớn cho mùa màng, nhất 
là tập tính gặm nhấm cây cỏ. các vật cứng ngay cả khi không đói. vì vậy răng bị 
mòn đi, nhưng răng lại có khả năng dài liên tục. Cũng may, tuổi thọ của chuột 
thường chỉ dưới một năm và khi số lượng chuột phát triển quá lớn thì chúng sẽ mắc 
bệnh dịch mà chết bớt đi. Tuy nhiên, phòng và điệt chuột vẫn luôn luôn là trách 
nhiệm quan trọng của ngành nông nghiệp. 


— Sống đơn độc là chỉ tập tính sống của thú tách rời đồng loại phần lớn thời gian 
trong năm. Nhiều loài thú ăn thịt như mèo rừng, báo, cẩy hương, cầy giông chỉ thời 
kì động dục thú đực mới sống thành đôi. Thú cái cũng có thời gian sống đơn độc, 
đó là ngoài thời gian sinh sản và nuôi con. 
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Bài 51 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo). 
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 


I- CÁC BỘ MÓNG GUỐC 

l8 Đặc điểm (hình 51.1, 2) : Thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt 
cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc, được gọi là guốc. Thú móng guốc di 
chuyển nhanh, vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân 
gần như thẳng hàng và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới 
chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp. 

Thú móng guốc gồm ba bộ : 

~ Bộ Guốc chẵn : gồm thủ móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, 
đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại”). 

Đại diện: Lợn, bò, hươu. 

— Bộ Guốc lẻ : gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn 
thực vật không nhai lại, không có sừng, sống đàn (ngựa), có sừng, sống đơn độc 
(tê giác có 3 ngón). 

Đại diện : Tê giác, ngựa. 

— Bộ Voi : gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, đa dày, 
thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại. 

Đại diện : Voi. 


Chân lợn 


Chân bò Chân ngựa. Chân tê giác 
Hình Š1.1. Chỉ của thí guốc chẳn Hình SI.2. Chỉ của thú quốc lẻ 


1.X ương ống chân ;2. Xương cổ chân ; 
3. Xương bàn chân ;4. Xương ngồn chân ; 5. Guốc. 


(*) Nhai lại : Tập tính ợ thức ăn đã nhai lên miệng để nhai lại lần thứ hai. 
ló6 


Hươu sao Lợn rừng 


Hình 51.3. Một số đại diện thú Móng quốc 
'ÿ Thảo luận, quan sát các hình ŠI.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời 
thích hợp để điển vào bảng : 
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện thú Móng guốc 


'ón chân 
Tân ng án VU 
và số ngón phát triển 


trả lời lựa chọn | Lẻ (3 ngón), l ngón Không nhai lại 
Lẻ (5 ngón) Ăn tạp 


II- BỘ LINH TRƯỞNG?) 
8 Đặc điển : Gồm những thú đi bằng bàn chân, thích nghỉ với đời sống ở cây, có 
tứ chi thích nghỉ với sự cầm nắm, leo trèo : bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái 
đối diện với những ngón còn lại. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính. 

Đại diện : Khi, vượn, khỉ hình người (đười ươi, tỉnh tỉnh, gôrila). 


{#) Con người cũng được xếp trong bộ Linh trưởng 
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“Z Vượn 
Tỉnh tinh 


Gồnila 


Đười tơi 


Hình S1.4. Một số đại diện bộ Linh trưởng 
Tóm tắt đặc điểm một số đại diện của bộ Linh trưởng 


Có chai mông”) lớn, túi mát” lớn, đuôi di ——>® K”ỉ _ : 
. si ——— Sống thco đàn 
Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi —>- V 2n 
Đười ươi =m Sống đơn độc 
Không có chai mông, túi má và đuôi —m Ki hình người < Tỉnh tình 
Gôniia 


„ Sống theo đàn 


'Ÿ Quan sát hình 51.4 và đọc các thông tín trên, hãy nêu những đặc điểm đặc trưng 
nhất để : 

— Phân biệt khi và vượn. 

— Phân biệt khỉ hình người với khỉ. vượn. 


II - VAI TRÒ CỦA THÚ 

B Ở nước ta, các loài thú phong phú. Thú là đối tượng cung cấp nguồn dược liệu 
quý như : sừng, nhung (sừng non) của hươu nai , xương (hổ, gấu, hươu nai...), mật 
gấu ; những nguyên liệu để làm những đổ mĩ nghệ có giá trị : da, lông (hổ, báo...), 
ngà voi, sừng (tê giác, trâu bò...), xạ hương (tuyến xạ hươu xạ, cầy giông, cẩy 
hương), vật liệu thí nghiệm (chuột nhắt, chuột lang, khi...). Tất cả các loài gia súc 


(*) Phần da dày lên ở mông khi ; 
(**) Da ở cổ làm thành túi thông với xoang miệng để trữ thức ăn, khi đi kiếm ăn. 
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(trâu bò, lợn...) đều là nguồn thực phẩm và một số loài có vai trò sức kéo quan 
trọng. Nhiều loài thú ăn thịt như chổn. cẩy, mèo rừng... có ích vì đã tiêu diệt 
gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Vì những giá trị kinh tế quan trọng, nên thú đã bị săn bắt, buôn bán. Số lượng 
thú trong tự nhiên đã bị giảm sút nghiêm trọng, đo đó cần có ý thức và đẩy mạnh 
phong trảo bảo vệ sinh vật hoang dã, tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh 
tế, góp phần bảo vệ môi trường sống hiện nay. 


IV - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THÚ 


Thảo luận nêu đặc điểm chung của Thú. 


Thú tuóng guốc có số ngón châm tiêu giảm, đốt cuối cùng eó guốe 
bao bọc. Chân cao, diện tích tiếp zúc của guốc hẹp nêu chúng chay 
nhanh. Linh trưởng là thú thông áònh nhất trong các loài thú, có 
tứ chỉ (đặc biệt bàn tay, Đàn châm) thách nghỉ 0ói sự cằm nắằ¡m à 
leo tròo cứ. Linh trưởng 0à thú Móng guốc đu chủ yếu sống theo 
đàn 0à ăn thực ật. Thú là lớp Động bật có #ương sống có tổ chức 
cao thất, có hiện tượng thai sinh 0à tuôi con Đằng sữa 1ue, có Độ 
lớng ao bao phủ e0 thể, bộ răng phân hoá thành răng cửa, năng 
manh nà năng hàm, tìm 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán 
câu m„ão pù tiểu não. Thú là động nát hàng nhiệt. 


(Qau nói Ê 


1. Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chăn và 
thú Guốc lẻ. 

2. So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khi hình người với khỉ và vượn. 

3. Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú. 


[ẩm có biết 2 


Khi vàng sống theo đàn từ 15 đến 60 cá thể. Một bầy nhỏ thường gồm bố, 
mẹ, anh, chị em. Đàn khi bao gồm nhiều bầy nhỏ. có tính tổ chức chặt chẽ dưới 
sự chỉ huy của một khi đực khoẻ, thông minh nhất. Khi đầu đàn được cả đàn khi 
kính trọng và tuân theo sự phân công của nó như canh gác, bảo vệ hay đi kiếm 
ăn. Vùng hoạt động kiếm ăn của các đàn khỉ thường ở cạnh nhau hoặc lồng vào 
nhau. Đàn khi đi kiếm ăn thường ít khi lui tới vùng giáp ranh này để tránh 
những sự đụng đầu đáng tiếc. 
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Bài 52 THỰC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH 
VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ 


1- YÊU CẦU 
~ Củng cố mở rộng bài học về các môi trường sống và tập tính của Thú. 


~ Biết cách tóm tắt những nội dung của băng hình. 


I- CHUẨN BỊ 
— Học sinh ôn những bài của lớp Thú 
~ Băng hình về nội dung, tập tính của Thú, máy chiếu 


— Vở ghi chép nội dung xem băng 


II - NỘI DUNG 


Dưới đây là những nội dung chính của băng hình đề cập tới tập tính của Thú. 


1. Môi trường sống 

Thú bay lượn : Có những loài ban ngày ở trong hốc cây, ban đêm đi kiếm ăn 
trên không trung (dơi ăn sâu bọ), sống trên cây, ăn quả (dơi quả) hoặc những loài 
hoạt động về ban ngày (sóc bay...). 

Thú ở nước : Những loài chỉ sống trong môi trường nước : cá voi, cá đenphin, 
bò nước. Có những loài sống ở nước nhiều hơn : thú mỏ vịt và một vài loài khác 
mà) 


Thú ở đất : Chúng thường ở những nơi trống trải, có ít chỗ trú ẩn, nhiều thức 


(rái cá, hả 


ăn (chủ yếu thực vật). Thú ở đất chủ yếu gồm thú có guốc, gặm nhấm, thú ăn 
sâu bọ... 

Thú sống trong đất : Có loài đào hang đề ở, song kiếm ăn trên mặt đất (chuột 
đồng, dúi, nhím). Những loài này thường đào hang bằng răng cửa rất to. 

Có loài đào hang bằng chỉ trước to, khoẻ và kiếm thức ăn ở trong đất 
(chuột chũi). 
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2. Di chuyển 

Trên cạn : Đi, chạy bằng bốn chân hoặc hai chân (thú móng guốc, thú ăn thịt, 
thỏ, kanguru, khỉ, vượn...) ; Leo trèo : sóc, vượn, báo, mèo rừng... 

Trên không : Bay (dơi) hoặc lượn (cầy bay, sóc bay). 

Trong nước : Bơi : chuyên ở nước (cá voi, cá đenphin...) hoặc nửa nước (thú mỏ vịt, 
tái cá, gấu trắng, hải lí, hà mã hay trâu nước...). 
3. Kiếm ăn 


Băng hình giới thiệu các loại thức ăn, mồi và cách kiếm ăn đặc trưng của từng 
loài có liên quan tới cấu tạo và tập tính của từng nhóm thú : ăn thịt, ăn thực vật 
và ăn tạp. 


4. Sinh sản 


Sự sai khác đực, cái thể hiện không rõ ở đa số thú. Chỉ có ở một số thú là có 
biểu hiện rõ như : vượn đen, sư tử, thú móng guốc (voi, lợn lòi, hươu xạ, đê, 
cừu...). Các giai đoạn trong quá trình sinh sản và nuôi con : giao hoan, giao phối, 
chửa, đẻ, nuôi con, dạy con. Tập tính sống theo đàn hoặc đơn độc. 


IV - THU HOẠCH 
` Học sinh tiến hành thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên với những câu 
hỏi gợi ý sau : 

~ Hãy trình bày tóm tắt những nội dung chính của băng hình. 

— Thú sống ở những môi trường nào ? 


~ Hãy nêu các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh sản ở Thú. 
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SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT. _ 


Bài 53_ MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỤ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN 


8 Sự vận động và di chuyển là một đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với 
thực vật. Nhờ có khả năng di chuyển mả động vật có thể đi tìm thức ăn, bắt mồi 
tìm môi trường sống thích hợp, tìm đối tượng sinh sản và lẩn tránh kẻ thủ. 


I- CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN 


tạ Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò, đi, chạy, 
nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi, bay... phụ thuộc vào tập tính và môi 
trường sống của chủng (hình 53.1). 


'Ÿ Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo như mẫu hình 53. . 


bà = n Châu châu: £ 
i '2 
6. Giun đất 


$. Vượn 


2. Gà lôi 


7. Dơi 8, Kanguru 9. Cá cháp 


Hình 53.1. Các hình thức di chuyển ở động vật 
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II SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN 


I8 Trong quá trình phát triển giới Động vật, sự hoàn chỉnh cơ quan vận động di 
chuyển thể hiện ở sự phức tạp hoá các chỉ thành những bộ phận khớp động với 
nhau (sự phân đốt) để đảm bảo sự cử động phong phú của chỉ. tiếp theo là sự phân 
hoá các chỉ đảm nhiệm các chức năng khác nhau (chân bò, chân nhảy ở châu 
chấu) đảm bảo cho sự vận động có hiệu quả hơn. Sự hoàn thiện cơ quan di chuyển 
ở Động vật có xương sống giúp chúng thích nghỉ với các hình thức di chuyển ở 
những điều kiện sống khác nhau (hình 53.2). 


2z € 


1. Những động vật chưa có chỉ, sống bám 2. Thuỷ tức chưa có bộ phận di __ 3. Giun nhiều tơ có chỉ bên là 
A, Hải qeỳ ; B. Sen hô. chuyển phân hoá. Chúng di những mất lồi cơ đơn giản 
chuyển chậm kiểu si có tơ bởi, song chúng chỉ là 

bộ phạn hỗ trợ di chuyển. 


4. Rếi có chỉ bên 5. Tôm có chỉ dược phân 6. Châu chẩu có chỉ được 7. Cá tích có chỉ 
phân đốt, nhờ đó mà _ hoá thành Š đôi chân bò và - phản hoá thành những đốt _ chuyên hoá thành vảy 
sự cử động của chỉ da _ 5 đôi chán bơi. khác nhau. Các chỉ được bơi có các tỉa. 
dụng hơn. chuyên hoá thành 2 đôi chỉ 

bò, ] đôi chỉ nhảy. 


Ếch Cá sấu Hải âu Dơi 


Ñ. Động vật có xương sống có chỉ năm ngán chuyên hoá thích nghỉ 
với các hình thức di chuyển trên cạn, trên củy và trong nước. 


Hình 53.2. Sự phức tạp hoá và chuyên hoá các cơ quan đỉ chuyển ở một số động vật 
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'Ÿ Đọc bảng sau, điển vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho 
tương ứng với các đặc điểm của cơ quan đi chuyển. 


Bảng. Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật 


cameswedasesatdssmdgdde  Ƒ TT 
TansmennnsEnusSauGin — —TƑT———— 
LSanmaitsfendengrmnMiewawwo — TƑT————T 
E—— ——— 


Š đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 
2 đôi chân bỏ, 1 đôi chân nhảy 


_ | Vây bơi với các tỉa vây e== 
Cơ quan di chuyển - ¬ 
được phân hoá thành Chỉ năm ngón có màng bơi 5= 
các chỉ có cấu tạo và | Cánh được cấu tạo bằng lông vũ IEEEEEE-| 


chức năng khác nhau 
Cánh được cẩu tạo bằng màng da ===j 
Bàn tay, bàn chân cầm nắm mm. 


Trong sự phát triển của giúi Đông út, sự hoàn chỉnh của c0 gudw 
ận động, dì chuyển là sự phúc tạp hoá từ chưa có chỉ đếm chỉ 
phân hoá thành nhiêu bộ phận đản nhiệm những chức năng khác 
ham, tằm bảo cho sự nặn thộng có hiệu quả thích nghì Đúi H„hững 
điều kiện sống khác nhau. 


(Qau nói Ê 
1. Nêu những đại điện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ 


có một hình thức đi chuyển. 


2. Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển 
của giới Động vật. Cho ví dụ. 
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[ẩm có biết Ê 


Trong quá trình chuyển từ nước lên cạn, cá vây chân cổ đã có mầm mống của 
chỉ năm ngón của Động vật có xương sống ở cạn. Chỉ năm ngón được hoàn chỉnh 
dần và đạt tới mức độ cao nhất ở Chim và Thú (hình 53.3). 


Mâm mống xương cánh: 


Tim tia 


Mầm mống 
xương Ống 
chỉ trước 


Tìa vậy 


Vây chản Vậy ngực 
Của Cá Xương của cá vây chân cổ ˆ của lưỡng cư cổ 
1, Cá hoàn toàn sống 2. Cá vậy chân cổ 
ở nước với vậy ngực 


3. Lưỡng cứ cổ 
với chỉ trước toàn sống ở cạn 


Xương cánh 


Xương ống 


Xương bàn 


Chỉ trước điển hình của 
động vật có Xương sống ở cạn 


4. Vượn hoàn 


với chỉ trước 


Hình 53.3. Sự hoàn chỉnh của cơ quan đi chuyển qua quá trình 


Động 


có xương sống chuyển từ nước lên cạn 
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Bài 54 TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ 


l8 Trong quá trình tiến hoá của động vật, các hệ eơ quan được hình thành và hoàn 
chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá, nghĩa là ở các hệ cơ quan đó có sự 
hình thành các bộ phận mới. Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức 
năng sinh lí phức tạp, thích nghỉ được với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi 
nhóm động vật. 


'Ÿ Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp kiến thức 
đã học, thảo luận, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điển vào bảng sau : 


Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật 


mại —Ƒ TT T[T [| 
m= | ——[ ——T] ——T[ —T—— 
Em mi——— 
laman | ——|[ ——TƑ ———|——T—— 
lase —|——| —T] — | ——T—— 


h đồng 
Giống thành) 


lời lựa chọn. — Tim chưa có 
tâm nhĩ và tâm. — Tuyến sinh 
thất, hệ tuần ão, hạch| dục không 
hoàn kín ¡ hẩ ôi | có ống dẫn 
— Động vật í |— Tim chưa có ụ — Tuyến sinh 
nguyên sinh ỗi tâm nhĩ và tâm | —Hình chuỗi hạch | dục có ổng 
thất, hệ tuẩn |(hạch não lớn,| dẫn 
hoàn hở. hạch dưới hấu, 
— Tim có tâm | chuỗi 
nhỉ và tâm 
thất, hệ tuần 
hoàn kín não và tuỷ sống) 
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Lô miệng 
Lô hậu môn 


Cấu tạo 
trong 


Trùng biển hình 


Hạch nào 


(2% 


YZ Hach dưới hầu: 


Động mạch lưng 


Chuỗi 
2 hạch 
[_ 5V Ì bíng Tim bên. Động mạch bụng 
Sơ dồ hệ thần kinh giun đất Sơ dỗ hệ tuân hoàn giưưt dất Hệ thống ống khí của châu châu 


` Hệ mao mạch 
Hệ mạo cơ quan 


mạch mang 


Bộ nào 


Tâm thất Tâm nhí 


Thợ sống 
Sơ đồ hệ tuần hoàn cá chép 


Hệ thần kinh não tuỳ cá chép 


Hệ máo mạch - Tâm thất 
CƠ guan 


Hổ náo đán cầu ndo 


Hệ mạo 
mạch phổi 


Tiâm nhĩ Tuỷ sông| 


Sơ đồ hệ tuân hoàn thỏ Hệ thân kinh não tuỷ của thỏ 


Tiểu não 


Hình 54.1. Sự tiến hoá một số hệ cơ quan của đại điện các ngành Động vật 
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Sự tiếm hoá của các hệ eơ quan whw : hô hấp, tuần hoàn, thần kủnh, 
sảnh dụe,... thể hiện ở sự phức tạp hoá (sự phân hoá) trong tổ chức 
e0 thổ. Sự phức tạp hoá một hệ eø guan thành nhiêu bộ phận khác 
ham tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấ‡) (sự chuyên hoá) có tác 
dụng nứng cao chất lượng hoạt động e0 thể thích nghỉ tới điều 
kiện sống tha‡/ đổi trong quá trình tiến hoá của động sót. 


(au nói Ê 


Nêu sự phân hoá và chuyên hoá một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hoá của 
các ngành Động vật : 

1. Hô hấp 

2. Tuần hoàn 

3. Thần kinh 

4. Sinh dục 
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Bài 55 TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN 


I8 Một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của sinh vật nói chung vả động vật nói 
riêng là khả năng sinh sản. Đó là chức năng duy trì nòi giống bằng cách sinh sôi 
nảy nở. 


I- SINH SẢN VÔ TÍNH 

ø Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào 
sinh dục cái kết hợp với nhau. Có hai hình thức chính : Sự phân đôi cơ thể và 
mọc chồi. 


'Y Hãy cho biết, ở Đông vât không xương sống, những đai diện nào có hình thức 
sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi. 


II- SINH SẢN HỮU TÍNH 

8 Là hình thức sinh sản có ưu thế hơn hình thức sinh sản vô tính. Trong sinh sản 

hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tỉnh trùng) và tế bào sinh dục 

cái (trứng). Trứng thụ tỉnh sẽ phát triển thành phôi. Trứng được thụ tỉnh ngoài 

cơ thể mẹ là thụ tỉnh ngoài và được thụ tỉnh trong cơ thể mẹ là thụ tỉnh trong. 
Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể 

lưỡng tính. Nếu trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể phân tính. 


` Thảo luận và trả lời câu hỏi : 


— Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính. 
— Hãy cho biết giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình 
thức thụ tính ngoài hoặc thụ tính trong. 


II - SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH 

 Tuỳ theo mức độ tiến hoá, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được 
thể hiện ở các mặt sau đây : Sự thụ tỉnh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi 
có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thể 
hiện ở tập tính chăm sóc trứng, sự chăm sóc con. 
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` - Lựa chọn câu thích hợp điển vào các ô trống ở bảng sau : 


Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật 


Thần lần bóng, 
đuôi dài 


Chim bổ câu 


lựa chọn ài iết ổ điều, mớm mồi 
— Bằng sữa mẹ 
— Con non 
— Không đào _ | (ấu trùng hay 
(có nhau thai) | hang, không nòng nọc) tự đi 
làm tổ kiểm mồi 


~ Dựa vào bảng đã điền, hãy nêu lợi ích của sự thụ tỉnh trong, đẻ con, phôi phát 
triển trực tiếp không hoặc có nhau thai, các hình thức bảo vệ trứng và nuôi con. 


Trong sự tiến hoá các hành thức sinh sửn thà sinh sản lưữu tính có 
ưu thế hơn sinh sửu 0Ó tính, uên sức sống của c0 thể c0w được sinh 
ra cao. TM} theo ức độ tiến hoá tà sự hoàn chinh các hành thức 
ginh sản hữu tính được thể hiện ở : thụ tỉnh trong, đẻ con, thai 
sinh, hành thúc chăm sóc trứng tù con. Sự hoàn chủnh các hành 
thức sửnh sàn này da dàm bào eho động tật đạt hiệu quả sinh học 
eao whM : năng eao ft lệ thụ tình, t¿ lệ sống sói, thúc đâu sự tăng 
trưởng nhanh ở động "ật non. 
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(Qau nói Ê 
1. Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức 
sinh sản đó. 


2. Giải thích sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ. 


[ẩm có biết 2 


Thú non học tập như thế nào ? 


Thú mẹ dạy con bằng cách đủa với con, vờn con hoặc mang mồi chết về cho. 
con vờn. Thú con vờn với nhau là để “củng cố bài học” do thú mẹ dạy. Đây rõ ràng 
là những “bài học” đầu tiên của thú mẹ dạy con tập bắt mồi. Đến một lứa tuổi nào 
đó, thú non (sư tử, chó sói, cáo...) theo thú mẹ đi săn mồi. 


Học tập bằng cách bắt chước là hoạt động bẩm sinh của thú non khi sống với 
mẹ của nó. Những con non nếu phải tách khỏi mẹ và đàn, sẽ trở nên ngù ngờ, thậm 
chí, một con khi non khi nhìn thấy một quả chuối chín vàng cũng không biết tìm 
đến bóc ăn. 
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Bài 56 CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT 


I- BẰNG CHÚNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT 


I8 Ngay từ đầu thế kỉ XIX, người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong 
các lớp đá, được gọi là di tích hoá thạch (hình 56.I). Di tích hoá thạch của 
lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm. Trên di tích hoá 
thạch này, lưỡng cư cổ còn mang đậm nét những đặc điểm của cá vây chân cổ. 
Năm I§6I người ta đã phát hiện được di tích hoá thạch của chim cổ in trong đá, 
cách hiện nay khoảng 150 triệu năm. Trên hoá thạch này, chim cổ vẫn mang nhiều 
đặc điểm của bò sát. 


Di tích của Lõng vu Vuốt sắc Hàm có rang 


nắp mang 


thạch 
cá váy chân cổ 


IỤC DAI Di tích hoá thạch 
Hoá thạch chìm cổ chỉm cổ được phục chế 


Hình 56.1. Di tích hoá thạch và di tích haá thạch được phục chế 


của một vài động vật có xương sống cổ 


'ÿ - Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ 
giống với cá vây chân cổ, gạch chân hai nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống 
với lưỡng cư ngày nay. 

~ Trên hình 56.2B. hãy gạch chân một nét những đặc điểm chim cổ giống với 
bò sát ngày nay. 

— Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ 
hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ. 
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Di tích của nắp mang. 3 ngón đầu có vuốt 


Vây đuôi 


Lông vũ 
Cánh 
Đuôi dài có 23 


Vậy n Chỉ năm ngón đốt sống đuôi 


Hình 56.2. A — Lưỡng cư cổ Chân có 
3 ngón trước, 


B — Chim cổ `“ Tngón sau 


II- CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT 
I8 Theo học thuyết tiến hoá, những cơ thể có tổ chức càng giống nhau phản ánh 


quan hệ nguồn gốc càng gần nhau. Người ta có thể mình hoạ quan hệ họ hàng giữa 
các loài sinh vật bằng một cây phát sinh (hình 56.3) 


1. Động vật nguyên sinh 
2. Ruôt khoang 

3. Giun dẹp 

4. Giín tròn 

5. Giun đối 

6. Thân môm 

7, Chân khóp 


8. Động vật có xương sống 


Hình 56.3. Sơ đỏ cây 
phát sinh giới Động vật 


Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ một gốc chung (tổ tiền chung). 
Các nhánh ấy lại phát ra những nhánh nhỏ hơn từ những gốc khác nhau và tận cùng bằng một 
nhóm động vật. Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của 


nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốt có vị trí gân nhau thì có quan hệ 
họ hàng gản với nhau hơn. Ví dụ : Cá, Bò sát, Chìm và Thú có quan hệ họ hàng gân với nhan hơn 


$Ø Với quan hệ họ hàng của chúng với Giáp 3 


le, Nhện và Sáu bọ. 
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'Ÿ Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu 
hỏi sau : 


— Cho biết ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn 
hay là gần với Động vật có xương sống hơn. 


— Cho biết ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang 
hơn hay với ngành Giun đốt hơn. 


Giới Động ật từ khả được hành thành đã có cấu tạo thường “uyên 
thay đổi theo hướng thích nghi oói những thay) đổi đùa điều kiện 
sống. Các loài động »ật đêu có quaw hệ họ hàng oúi nhau. Người ta 
đa chứng tuảnh lưỡng cw cổ bắt nguồn từ cú 0â châm cổ, bò sút cổ 
Đát nguôn từ lưỡng ew cổ, chữm cổ tà thu cổ Đắt nguồn từ Đò sái eồ... 
Qua câu phát sinh thấy được muức độ quan hệ họ hàng của các 
nhóm động tật núi nhau, thạm chí còn so sánh được nhánh nào có 
nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác. 


(au nói Ê 


1. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật. 
2. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn ? 


[ẩm có biết ? 


Trái Đất ra đời từ 4 600 triệu năm về trước. 3 000 triệu năm về trước vi khuẩn 
và vi khuẩn lam đầu tiên đã xuất hiện. Động vật không xương sống đã xuất hiện 
tối thiểu khoảng 600 triệu năm trở về trước. Bò sát đầu tiên, khoảng 280 đến 
230 triệu năm. Chim khoảng 150 triệu năm ; còn thú đầu tiên có hình đáng tựa như 
con chuột sống trên cây vào khoảng 200 triệu năm cùng thời với khủng long. Thú 
ăn thịt đầu tiên. khoảng 65 đến 55 triệu năm ; thú răng kiếm. sống ở Bắc Mĩ khoảng 
1 triệu năm ; hươu sừng rộng, khoảng 30 000 năm, khi khí hậu trái đất đã ấm hơn 
và một phần rừng rậm đã biến thành đồng cỏ ; voi ma mút khoảng 
19 000 - 10 000 năm, đúng vào thời kì băng hà, lúc đó một phần ba Trái Đất bị 
băng tuyết bao phủ dày đặc. Hoá thạch người - vượn cổ tìm được cho đến nay có 
niên đại trên 3 triệu năm. 
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cHươNG. DỘNG VẬT VÀ ĐÙI SỐNG (0N NGƯỜI 


Bài 57 ĐA DẠNG SINH HỌC 


ø Động vật phân bố rất rộng rãi trên Trái Đất. Ước tính số loài động vật hiện nay 
được biết có khoảng 1.5 triệu loài. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng 
loài. Sự đa dạng về loài lại được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái 
và tập tính của từng loài. Sở dĩ có sự đa dạng về loài là do khả năng thích nghỉ cao 
của động vật đối với các điều kiện sống rất khác nhau trên các môi trường địa lí 
của Trái Đất như : các môi trường đới lạnh, đới ôn hoà, nhiệt đới, nhiệt đới gió 
mùa, hoang mạc... Tuy nhiên ở những môi trường có khí hậu khắc nghiệt (đới lạnh, 
hoang mạc), độ đa dạng thấp vì chỉ có những loài thích nghi được với điều kiện 
giá lạnh (môi trường đới lạnh) hoặc quá khô (hoang mạc) tổn tại. Còn ở những môi 
trường nhiệt đới khí hậu nóng ẩm, giới Thực vật phát triển phong phú, nên điều 
kiện sống đa dạng, tạo điều kiện cho sự thích nghỉ đa dạng của nhiều loài, số loài 
lớn, độ đa dạng cao. 


I- ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 


 Ở gần địa cực khí hậu lạnh, băng đóng gần như quanh năm. Mùa hạ rất ngắn, là 
mùa hoạt động của mọi loài sinh vật. Cây cối thưa thớt, thấp lùn. Do khí hậu vô 
cùng khắc nghiệt nên chỉ có một số ít loài tồn tại, vì có những thích nghỉ đặc trưng 
như có bộ lông rậm và lớp mỡ dưới da rất dày để giữ nhiệt cho cơ thể và dự trữ 
năng lượng chống rét (gấu trắng, hải cẩu, cá voi, chim cánh cụt...). Nhiều loài 
chim, thú có tập tính di cư tránh rét, một số ngủ suốt mùa đông (gấu trắng) để tiết 
kiệm năng lượng. Nhiều loài (chồn, cáo, cú trắng) về mùa đông có bộ lông màu 
trắng dễ lẫn với tuyết, che mắt kẻ thù ; về mùa hè bộ lông chuyển sang màu nâu 
hay xám (hình 57.1). 
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Hình 57.1. Một số loài động vật ở môi trường đới lạnh 


1. Gấu thẳng và đàn con ngủ đông ;2. Cá với ; 
3. Thú với bộ lông mùa hạ : a) Chân Bắc Cực ; b) Cáo Bắc Cực ; e) Cú tuyết. 


II- ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 
ĐỚI NÓNG 


Khí hậu môi trường hoang mạc đới nóng rất nóng và khô. Các vực nước rất hiếm 
gặp. phân bố rải rác và rất xa nhau. Thực vật thấp nhỏ, xơ xác. Động vật gồm ít 
loài và có những thích nghỉ rất đặc trưng đối với khí hậu khô và nóng. Ví dụ, chuột 
nhảy có chân đài, mảnh nên cơ thể nằm cao so với cát nóng, mỗi bước nhảy rất xa 
trên hoang mạc ; lạc đà có chân cao, móng rộng, không bị lún trong cát, có đệm 
thịt dày chống nóng. Bướu trên lưng lạc đà chứa mỡ, khi cần, mỡ trong bướu có 
thể chuyển đổi thành nước (nước trao đổi chất) cho hoạt động của cơ thể. Nhiều 
loài có bộ lông màu nhạt giống với màu cát để không bắt nắng và dễ lẩn trốn 
kẻ thù (hình 57.2). 


Động vật có khả năng nhịn khát giỏi, có khả năng đi xa để tìm nước. Mọi hoạt 
động chủ yếu thực hiện vào ban đêm, khi cái nóng đã dịu xuống. Nhiều loài bò sát 
và động vật nhỏ có tập tính chui rúc vào sâu trong cát để chống nóng. 


§6 


Hình 57.2. Một số loài động vật 

ở môi trường hoang mạc đới nóng 
1. Lạc đà ; 2. Chuột nhảy ; 3. Rắn hoang 
mạc, có tập tính di chuyển bằng cách quăng 
thân nên cơ thể ít tiếp xúc với cắt nóng bỏng. 


'ÿ - Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 điển nội dung thích hợp 
vào ô trống bảng sau : 
Bảng. Sự thích nghỉ của động vật ở môi trường đới lạnh 
và hoang mạc đới nóng 


Môi trường đới lạnh Mùi trường hoang mạc đới nóng 


Giải thích Giải thích 
Những đặc điểm thích nghỉ _ | vai trò của đặc |_ Những đặc điểm thích nghỉ | vai trò của đặc 
điểm thích nghỉ điểm thích nghỉ 


E586 00/25 7| K 
Bướu mỡ lạc đà 
Lông màu trắng 
QoẺn Động) Màu lông nhạt, 
giống màu cát 


Di chuyên bằng cách 
quãng thân 
Hoạt động vào. 
ban đêm 
mamas | ——] 
Khả năng nhịn khát BE: 
Chui rúc vào sâu 
trong cát 
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Hoạt động về ban 
ngày trong mùa hạ 


Ngủ trong mùa đông Mỗi bước nhảy 
hoặc di cư tránh rét CaO Và Xa. 
Tập Tập 
tính tính 


~ Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới 
nóng lại ít. 


Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét nhất ở số tượng loài sinh út. 
Các loài lại thể hiện sự đa dạng °ê hình thái nà tập tính thích nghỉ 
chặt chẽ 0ói điều kiện sống của 1ôi lFMỜNG, nơi chúng sinh sống. 
Trên Trái Đất, môi trường đới lạnh nà môi trường hoang mạc 
đới nóng là những môi thường có khứ hậu khác nghiệt nhất, động 
tật sống ở đó có những thách nghỉ đặc trưng tà số loài ít, à chỉ có 
những loài có khả năng chịu đựng được Đăng gìiú hoặc khí hậm 
rất khô tà rất nóng mới tôn tại được. 


(Qau ni. Ế 


1. Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và 
hoang mạc đới nóng. Giải thích ? 

2. Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài 
động vật như thể nào ? Giải thích ? 


[ẩm «6 biết Ê 


Lạc đà có thể mất một lượng nước bằng 30% khối lượng cơ thể, trong khi đó 
đại bộ phận các loài thú đều bị chết khi mất một lượng nước chỉ bằng 20% khối 
lượng cơ thể. Khi thiếu nước. lượng nước tiểu của lạc đà giảm xuống rất nhiều. lúc 
đó mỡ được tích luỹ trong bướu lưng của lạc đà được "thiêu đốt" để trở thành nước 
“trao đổi chất”, đảm bảo yêu cầu về nước của cơ thể. 
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Bài 58 ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo) 


1- ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI 
GIÓ MÙA 


8 Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn hẳn so với tất cả những 
môi trường địa lí khác trên Trái Đất, là do môi trường nhiệt đới gió mùa có khí hậu 
nóng, ẩm tương đối ổn định, thích hợp với sự sống của mọi loài sinh vật. Điều này 
đã tạo điểu kiện cho các loài động vật ở vùng nhiệt đới gió mùa thích nghỉ và 
chuyên hoá cao đối với những điều kiện sống rất đa dạng của môi trường. 


Ví dụ về sự chuyên hoá tập tính dinh dưỡng của các loài rắn trên đồng ruộng, 
ở đồng bằng Bắc Bộ : có những loài chuyên ăn rắn, có những loài chủ yếu ăn 
chuột, hoặc chủ yếu ăn ếch nhái hay ăn sâu bọ. Có loài bắt chuột về ban ngày (bắt 
trong hang), có loài về ban đêm (bắt ở ngoài hang)... Do vậy, trên cùng một nơi có 
thể có nhiều loài cùng sống bên nhau, tận dụng được nguồn sống của môi trường 
mà không cạnh tranh với nhau, làm cho số lượng loài động vật ở nơi đó tăng lên 
rõ rỆt. 


Bảng. Nhu cầu về nguồn sống của 7 loài rắn cùng chung sống 
trên đông mộng ở đông bàng miền Bác Việt Nam 


đi bắt mồi : `. 
5 0i lê su 


2. Rắn hổ mang. Trên cạn 


6. Rắn cạp nỉ: Lươn, trạch đồng, 


'Vừa ở nước vừa ở cạn 


189 


` Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau : 


~ Giải thích vì sao trên đồng ruộng ở nhiều xã đồng bằng miền Bắc Việt Nam 
có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau. 


— Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy ? 


II- NHŨNG LỢI ÍCH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC 


l8 Đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam đã được biểu hiện cụ thể ở các nguồn tài 
nguyên về động vật. Nguồn tài nguyên này đã cung cấp cho nhân dân ta thực 
phẩm, sức kéo, dược liệu, sản phẩm công nghiệp (da, lông, sáp ong, cánh kiến...), 
nông nghiệp (thức ăn gia súc, phân bón). những loài có tác dụng tiêu diệt các loài 
sinh vật có hại, có giá trị văn hoá (cá cảnh, chim cảnh), giống vật nuôi (gia cầm, 
gia súc và những động vật nuôi khác... ). 


Tài nguyên động vật là tài nguyên chung, có vai trò quyết định tới sự phát triển 
bền vững của đất nước chúng ta. 


'Ÿ Nêu nguồn tài nguyên động vật ở nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản 
phẩm công nghiệp và văn hoá. 


II - NGUY CƠ SUY GIẢM VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC 


8 Hiện nay trên Trái Đất được biết khoảng 1,5 triệu loài động vật. Tỉ lệ diệt 
vong những loài động, thực vật gây ra do con người gấp nghìn lần so với tỉ lệ 
diệt vong tự nhiên. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm sút độ đa dạng 
sinh học là : 


— Nạn phá rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác, du canh, đi đân khai hoang, 
nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng đô thị, làm mất môi trường sống của động vật. 

— Sự săn bất buôn bán động vật hoang đại cộng với việc sử dụng tràn lan thuốc 
trừ sâu, việc thải các chất thải của các nhà máy, đặc biệt là khai thác dầu khí hoặc 
giao thông trên biển. 

Để bảo vệ đa dạng sinh học cần có biện pháp cấm đốt, phá, khai thác rừng 
bừa bãi, săn bắt buôn bán động vật, đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm 
môi trường. 
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Ô những mới trường có khí hữu thuận lợi (những mời trường nhiệt 
đới) sự thách nghỉ đủa động oật là phong phú, đa dạng nên có số 
loài lớn. Sự thuận hoá, ld¿ tạo động uật đã làm tăng độ đa dạng 
sẻ đặc điểm sinh học, tăng thêm độ đa dạng ẻ loài, đá) ứng 0mọi 
êu câu ẻ các mặt trong đời sống của eow người. Do 0ậy/, tiệc bảo 
Đệ đa dạng sinh học là ruột "_hiệm Đụ guan trọng của toàn dân. 


(Ôaunỏi 


1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi 
trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. 
2. Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học. 
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Bài 59 BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 


1- THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC ? 

Những biện pháp đấu tranh sinh học gồm : Sử dụng các thiên địch (sinh vật tiêu 
diệt sinh vật có hại), gây bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh ở động vật gây hại, 
nhằm hạn chế tác động gây hại của sinh vật gây hại. 

II- BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 
1. Sử dụng thiên dịch 
a) Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại 


8 Ở từng địa phương đều có những thiên địch gần gũi với con người như : mèo 
điệt chuột, gia cầm (gà vịt, ngan, ngỗng) điệt các loài sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ 
trung gian... (hình 59.1). 


#z“eœ"» 


1. Cá đuôi cờ ăn bọ gậy — 2. Thần lần ăn sâu — 3. Cóc ăn sâu bọ — 4. Sáo ăn sâu 
về ăn ấu trùng sâu bọ bọ về ban ngày về ban đêm bọ về ban ngày 


— 


Š. Rắn sọc dưa ăn 6. Cắt ăn chuột về — 7. Cú vọ ăn chuột và ở. Mèo rừng ăn 
chuột về ban ngày ban ngày sân bọ về ban đêm chuột về bạn đêm 


HHình 59.1. Những thiên địch thường gặp 
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b) Sử dụng những thiên địch để trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của 
sâu hại 

Cây xương rồng được nhập 
vào nhiều nước để làm bờ rào 
và thuốc nhuộm. Khi cây xương 
rồng phát triển quá mạnh, người 
ta đã sử dụng một loài bướm 
đêm từ Achentina. Bướm đêm 
đẻ trứng lên cây xương rồng, ấu 
trùng nở ra, ăn cây xương rồng. 


Ong mắt đỏ đề trứng lên 
trứng sâu xám (trứng sâu hại 
ngô). Ấu trùng nở ra. đục và ăn 
trứng sâu xám (hình 59.2). 


Hình 59.2. A — Ong mắt đỏ ; B ~ Ong mắt đỏ đẻ 
trứng lên trứng sâu xám có hình quả bí ngô 


2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại 

8 Năm 1859, người ta nhập 12 đôi thỏ vào Ôxtrâylia. Đến năm 1900 số thỏ lên tới 
vài trăm triệu con và trở thành động vật có hại. Người ta đã dùng vi khuẩn Myoma 
gây bệnh cho thỏ. Sau 10 năm chỉ với 1% số thỏ sống sót được miễn dịch, đã phát 
triển mạnh. Khi đó người ta đã phải dùng vi khuẩn Calixi thì thảm hoạ về thỏ mới 
cơ bản được giải quyết. 

3. Gây vô sinh diệt động vật gây hại 

#8 Ở miễn Nam nước Mĩ, để diệt loài ruồi gây loét da ở bò, người ta đã làm 
tuyệt sản ruồi đực. Ruồi cái không sinh đẻ được. 

` Diễn vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng : 


Bảng. Các biện pháp đấn tranh sinh học 


Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gáy hại Tên thiên địch 


Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật 
gây hại 


Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt 
sinh vật gây hại 


Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào 
sinh vật gây hại hay trứng sâu hại 


` Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại. 
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II - ƯU ĐIỂM VÀ NHŨNG HẠN CHẾ CỦA NHŨNG BIỆN PHÁP 
ĐẤU TRANH SINH HỌC 


1. Ưu điểm 


Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu quả cao, tiêu diệt những loài 
sinh vật có hại, thể hiện nhiều ưu điểm so với thuốc trừ sâu, diệt chuột. Những loại 
thuốc này gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rau, quả, ảnh hưởng xấu tới sinh vật 
có ích và sức khoẻ con người, gây hiện tượng quen thuốc, giá thành còn cao. 


2. Hạn chế 


Iã — Nhiều loi thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên 
phát triển kém. Ví dụ : Kiến vống được sử dụng để diệt sâu hại lá cam, sẽ không 
sống được ở những dịa phương có mùa đông quá lạnh. 


~— Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát 
triển của chúng. Vì thiên địch thường có số lượng ít và sức sinh sản thấp, chỉ bắt 
được những con mỗi yếu hoặc bị bệnh. Khi thiên địch kém phát triển hoặc bị tiêu 
diệt, sinh vật gây hại được miễn dịch, thì sinh vật gây hại lại tiếp tục phát triển. 

— Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác 
phát triển. Ví dụ : Để diệt một loài cây cảnh có hại ở quần đảo Haoai, người ta đã 
nhập 8 loài sâu bọ là thiên địch của loài cây cảnh này. Khi cây cảnh bị tiêu diệt, 
đã làm giảm số lượng chim sáo chuyên ăn cây cảnh, nên làm tăng số lượng sâu hại 
ruộng mía vốn là mổi của chim sáo. Kết quả là diệt được một loài cây cảnh có hại 
song sản lượng mía đã bị giảm sút nghiêm trọng. 


— Một loài thiên địch vừa có thể có ích vừa có thể có hại : 
Ví dụ : Đối với nông nghiệp chỉm sẻ có ích hay có hại ? 
Vấn đề này trước đây được tranh luận nhiều : 
+ Chim sẻ vào đầu xuân, thu và đông, ăn lúa, thậm chí ở nhiều vùng còn ăn 
cả mạ mới gieo. Vậy chim sẻ là chim có hại. 
+ Về mùa sinh sản, cuối xuân đầu hè, chim sẻ ăn nhiều sâu bọ có hại cho nông 
nghiệp. Vậy chim sẻ là chím có ích. 
Qua thực tế, có một giai đoạn Trung Quốc tiêu diệt chim sẻ vì cho rằng chim sẻ 
là chim có hại, nên Trung Quốc đã bị mất mùa liên tiếp trong một số năm. Thực 
tế đó đã chứng minh chim sẻ là chim có ích cho nông nghiệp. 
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"Biện phúp tầm tranh sinh học Đao gồm cách sử thựng những 
thiên địch, gâu bệnh truyền nhiễm »à gây 0ô sinh cho sinh 
ật gàt, hại, nhàm hạn chế tác động đủa sinh ạặt gã hại. Sử 
dụng đấu tranh sinh học có nhiều 4 điểm so tới thuốc trừ 
sâm. Tu) nhiên, đấu tranh sinh học eũng eó whững hạn chế 
cân được khúc phục. 


(Qau nói Ê 


1. Nêu những biện pháp đấu tranh sinh hục. 


2. Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ. 
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Bài 60 ĐỘNG VẬT OUÝ HIẾM 


1- THẾ NÀO LÀ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM ? 
ø Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về : thực phẩm. dược liệu, mĩ 
nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu... và là những động vật 
sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút. 

Động vật nào có số lượng cá thể giảm 80% được xếp vào cấp độ rất nguy cấp 
(CR) ; giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút 20% thì được 
xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU). Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuôi 
hoặc bảo tổn”) thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR). 

- VÍ DỤ MINH HOA CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT 

QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM 
' Dọc mục [, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn 
những câu trả lời và điển vào bảng sau : 
Bảng. Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam 


1 ÌHg 9‹ C đe s ? 


Emnn |————T————————— 
1 — 
paaøw || 
soewet | |. 
mg | ————T ——————D 
§. Gi 

hs“ ——LE————— 
Ingwsahaa|————ƑT—————DDDDDDD—D 


Câu trả lời Ít nguy cấp (LR) |1. Kĩ nghệ khám tri ; 2. Dược liệu sản xuất nước 
lựa chọn Sẽ nguy. cấp (VU) | hoa ; 3. Thực phẩm đặc sản xuất khẩu ; 4. Dược liệu 
Nguy cấp (EN) chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ ; 5. Thực phẩm đặc 
Rất nguy cấp (CR) sản, gia vị ; 6. Dược liệu chữa hen, tăng sinh lực ; 
7. Cao khi (dược liệu), động vật thí nghiệm ; 8. Động 
vật đặc hữu”, thẩm mĩ ; 9. Giá trị thẩm mĩ ; 

10. Động vật đặc hữu... chim cảnh. 


(*) Sống trong điều kiện được bảo vệ 
(**) Động vật đặc hữu của Việt Nam : Động vật chỉ có ở Việt Nam. 
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6. Cá ngựa gai có 
giá trị dược li 
chiza bệnh hien s 
và lăng sinh lực 


1. Ốc xà cử có giá 
trị kinh tế cao 
nhất trong các 
loài xà cừ, được 
dùng trong kĩ nghệ 
khẩm tranh 


không có sừng † dược liệu (cao 
Con đực có tuyển kh) có tác dụng bồi 
xạ tiết xạ hương dưỡng sức khoẻ, bổ 
dùng để làm thuốc mâu, điều hoà kinh 
và chất định hương nguyệt ở phụ nữ, là 
cho nước hoa động vật thí nghiệ 
trong y học 


2. Hươu xạ cỡ nhỏ á 7. Khi vàng có giá 


8. Gà lôi trắng, động 
vật đặc hiữu của V iệt 
Nam, có giá trị 
thẩm mĩ, chìm cảnh 


4. Rùa núi vàng có 9. Sóc đỏ có giá trỉ 
giá trị thẩm mĩ và thấm mĩ 
dược liệu 


3. Tôm hùm đá, có 
giá trị thực phẩm 
xuất khẩi cao 


3. Cà cuống có giá 10. Khướu đâu đen. 
trị thực phẩm đặc động vật đặc hữu 
xản : tuyến thơm ở của Việt Nam, có 
con đực và thịt, giá trị thẩm mĩ, 
trứng ở con cái “ châm cảnh 


Hình 60. Một số động vật quý hiến trong Sách đỏ Việt Nam 
(có sự giảm sút số lượng trong 10 năm gần đáy). 


Giản sút số lượng cá thể 80% : Ốc xà cừ, hươu xạ 
Giần sút sẽ lượng cá thể 50%: tôm hìm, rùa núi vàng 
Giản sút số lượng cá thể 20% : _ cà cuống, cá ngựa gai 


Những động vật được nuôi bảo tôn : khí vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ, khướu đấu đen 
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II - BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 


ø Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đầy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của 
chúng, cấm săn bất, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các 
khu dự trữ thiên nhiên. 


Động tật gu hiếm là những dộng tật eó gìú trị Đề những mặt 
sau : thực phẩm, dược liệu, mã nghệ, nguyJêh liệu công nghệ, làm 
củnh, khoa học, xuất khẩu... đông thời nó phải là động tật hiện 
đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên. Việc phân hạng động 
tật quá hiếm dựa sào mức độ đe doq sự tut}Jệt chứng của loài, được 
biểu thị œụ thể bàng những cấp độ : rất ngụ) cấp (CR) ; ngu 
cấp (EN) ; sẽ ngu) cấp (VŨ) ; t ngày) cấp (LR). Để bảo »ệ động vật 
quạ hiếm cần đầu mạnh oiệc Ddo tệ môi trường sống của chúng, 
cấm săn bắt, buôn bán trái phóp, cân để} mạnh Điệc chăn wuôi Đà 
„ây/ dựng các khu dự trữ thiên nhiên, 


(Cau nói Ê 


1. Thế nào là động vật quý hiếm ? 
2. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ 
nguy cấp. Cho ví dụ. 


[ẩm œ biết Ê 


Voi là động vật quý hiếm được xếp ở cấp độ rất nguy cấp (CR). Voi nặng tới 
3 000 = 5 000 kg ; vòi voi mang hai lỗ mũi để ngửi. thở và là vũ khí tự vệ, tấn công, 
là “tay” để thực hiện mọi động tác phức tạp, vòi phun nước khi vệ sinh cho mình 
và tắm cho đàn con. Ngà voi chính là đôi răng cửa hàm trên của voi đực, nặng tới 
15 — 20kg. Một ngày voi ăn tới 150 — 300kg cỏ, lá cây... Voi được thuần hoá để 
kéo gỗ, thổ hàng... ngà voi có giá trị xuất khẩu. Ở Việt Nam hiện nay chỉ còn 
khoảng 100 — 110 con. Hiện nay trên thế giới, voi đang bị truy lùng, săn bắn để 
lấy ngà là nguyên liệu quý sản xuất các đồ mĩ nghệ cao cấp. Các tổ chức bảo vệ 
thiên nhiên và động vật hoang dã không ngừng lên án, đấu tranh bảo vệ đàn voi 
hiện nay còn sống sót. 
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Bài 61,62 TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT 
CÓ TẦM OUAN TRỌNG 
TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG 


I- YÊU CẦU 


Tìm hiểu các nguồn thông tin từ sách báo và từ thực tiễn nhằm bổ sung 
kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương. 


I- NỘI DUNG 
1. Đối tượng 
Một số loài động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương (các giống gia súc, 
gia cẩm, vật nuôi ở địa phương...) 
2. Nội dung 


— Tập tính sinh học, điều kiện sống vả một số đặc điểm sinh học có điều kiện 
tìm hiểu. 


~ Cách nuôi liên hệ với điều kiện sống và một số đặc điểm sinh học. 

— Ý nghĩa kinh tế đối với gia đình và địa phương. 
3. Phương pháp 

— Thu thập thông tin từ những sách báo phổ biến khoa học. 

— Thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất ở địa phương trong cộng đồng hoặc 
ngay trong gia đình mình. 
II - THU HOẠCH 


' Tổng kết những nội dung tìm hiểu thành một báo cáo. Mỗi nhóm thông báo 
kết quả trước lớp 5 — 10 phút. 
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Bài 63 ÔN TẬP 


1- TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT 


8 Động vật hiện nay được biết khoảng I.5 triệu loài. Trong quá trình tiến hoá, động 
vật tiến hoá từ chỗ cơ thể chỉ gồm một tế bào (động vật đơn bào như trùng roi, 
trùng biến hình) đến động vật có cơ thể gồm nhiều tế bảo (động vật đa bào). Từ 
động vật đa bào có đời sống cố định, sống bám hoặc di động rất kém, cơ thể cấu 
tạo đối xứng toả tròn (thuỷ tức, hải quỳ, san hô...) đến động vật có đời sống di 
động, linh hoạt, cơ thể đối xứng hai bên. Động vật, từ chỗ không có bộ phận bảo 
vệ, nâng đỡ cơ thể như các loài giun đến chỗ cơ thể có vỏ đá vôi bên ngoài ở thân 
mềm, bộ xương ngoài bằng kitin hoặc có bộ xương trong như Động vật có xương 
sống. 
'Ÿ Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện điển vào ô trống của 
bảng sao cho phù hợp với những đặc điểm của ngành : 

Đặc điển của từng ngành cân tham khảo cho việc lựa chọn : 

1. Cơ thể đa bào, đối xứng toả tròn, có hai lớp tế bào. 

2. Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên, có bộ xương ngoài bằng chất kitin, 

thường phân đốt và có chân phân đốt. 

. Cơ thể đơn bảo. 


œ 


4. Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên, có vỏ đá vôi. 
5. Cơ thể đa bào, mềm, đối xứng hai bên, dẹp không phân đốt, hoặc kéo dài 
phân đốt hay không phân đốt. 


6. Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên có bộ xương trong với cột sống. 


Bảng 1. Sự tiến hoá của giới Động vật 


Cơ thể đa bào 
Tu 
đơn bào | Đổi xứng Đổi xứng hai bên 
toả tròn |Cø thể mêm Cơ thể mêm | Cơ thể có bộ xương ấm có bộ 
có vỏ đá với | ngoài bằng tinii —= 


Những cụm từ lựa chọn : 
Tên ngành : I. Động vật có xương sống : 2. Chân khớp ; 3. Thân mềm : 4. Các ngành giun : 5. Ruột 
khoang ; 6. Động vật nguyên sinh. Tên đại diện : Học sinh tự tìm tên đại diện cho mỗi ngành để điền. 
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II- SỰ THÍCH NGHI THỨSINH 


I8 Có những loài động vật có xương sống sau 
khi đã chuyển lên môi trường cạn và đã thích 
nghỉ với môi trường này, song con cháu của 
chúng lại đi tìm nguồn sống ở trong môi 
trường nước. Chúng trở lại sống và có cấu 
tạo thích nghỉ với môi trường nước. Đó 6 

chính là hiện tượng thích nghỉ thứ sinh. Ví & s 
dụ cá voi tuy sống hoàn toàn trong nước như ;n,+ ¿z so my cấy go ghích nghỉ 
cá, nhưng không có quan hệ huyết thông gần thứ sinh của vậy cá voi (A') 

với các lớp Cá (sống trong nước), cá voi và vậy ngực của cá (B)_ 
thuộc lớp Thú và đã có cấu tạo thích nghỉ thứ Í: X⁄2"g cán #y ; 2. Xương ống 8y ; 


š Bột sáp t2 và Ẹ § 3. Xương cổ tay ; 4. Xương bàn tay ; 
sinh với môi trường nước (hình 63). Š. X ương ngồn tay : 6. Các tỉa váy xương. 


œ ®G@N 


'ÿ Hãy cho biết trong lớp Bò sát và lớp Chim đã có những trường hợp cụ thể nào 
thể hiện sự thích nghỉ thứ sinh trở lại môi trường nước. 
II - TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIÊN CỦA ĐỘNG VẬT 
'Y Thảo luận điển tên động vật có tầm quan trọng thực tiễn vào ô trống của bảng 2. 
Bảng 2. Những Động vật có tầm quan trọng thực tiễn 
Tâm quan trọng thực tiền Động vật không Ống vớt có 
xương sống xương sống 
bạn ————Ƒ ———T ———” 
Công nghệ (vật dụng, mĩ nghệ, 
1. Động vật | hương liệu...) 


có ích 
im — 
mm —.— 
in m— 
Phuauagp [TT ———] 
Em maarsrmna 
bewsenemsm | Ƒ 
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Bài 64, 65, 66 THAM OUAN THIÊN NHIÊN 


Ở các bài lí thuyết và bài thực hành trong chương trình, động vật chỉ được 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Bài tham quan thiên nhiên sẽ giúp khắc phục 
thiếu sót ấy, học sinh sẽ được nghiên cứu động vật ngay trong thiên nhiên, tận dụng 
thiên nhiên nhiệt đới như một phòng thí nghiệm về sinh học. 


I- YÊU CẦU 

— Tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc với thiên nhiên nói chung và thế giới động 
vật nói riêng. 

— Rèn luyện cho học sinh ý thức tìm tòi, kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng 
cụ để theo dõi hoạt động sống của động vật. 

— Tập dượt cách nhận biết động vật và cách ghi chép ở ngoài trời. 

— Nâng cao lòng yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thế giới động vật, đặc biệt 
động vật có ích. 


II- CHUẨN BỊ 


1. Địa điểm ] 


Cần chọn địa điểm 
gần trường nhất, 
nhưng phải đa dạng 
về môi trường sống : 
vừa có vùng cây cối 
Tậm rạp, vừa có ao, 
hồ giàu cây thuỷ sinh 
(hình 64 1) 


Hình 64.1. Hình ảnh về 
một địa điểm tham quan 


thiên nhiên 
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Ở thành phố lớn, có thể chọn công viên hay vườn thú nhưng cũng cần chọn nơi 
đa dạng về các môi trường sống như trên. 


2. Trang bị 
— Vợt bướm, vợt thuỷ sinh, kẹp mềm, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, 
lúp tay, lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống. 


~ Giấy báo, túi nhựa trắng (pôliêtilen), ống nhòm, máy ảnh (nếu có), số ghi 
chép, bút, mũ, áo mưa, giày (hay đép có quai hậu)... dụng cụ đựng trong túi 
có dây đeo. Ngoài ra, mỗi học sinh cần ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học 
trong sách giáo khoa. 


— Vở, bút ghi chép ngoài thiên nhiên. 
II - NỘI DUNG 
1. Quan sát ngoài thiên nhiên 


@) Phân chia môi trường : Dựa vào vùng thiên nhiên đã chọn, chia 4 nhóm 
môi trường sau đây để tiện lựa chọn phương pháp phù hợp : 


Ở nước 


Hình 64.2. Các môi trường quan sát 
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b) Nội dung quan sắt : 


— Quan sát phân bố của động vật theo môi trường : Ghi tên động vật được phát 
hiện vào vở ghi chép. 

— Quan sát sự thích nghỉ di chuyển của động vật ở các môi trường : Chú ý các 
động vật có cách đi chuyển sau : bằng thân, vây, lông bơi, tua miệng, bằng chỉ 
(2. 4, 6, 8, nhiều chỉ...), cánh (2; 4 cánh), bằng tơ, bằng cách nhảy. 

— Quan sát sự thích nghỉ dinh dưỡng của động vật : Chủ ý các hình thức 
dinh dưỡng sau : thức ăn thực vật (ăn lá, ăn củ, ăn hại, ăn các sản phẩm của 
hoa...), thức ăn động vật (ăn sâu bọ, ăn thịt động vật khác...), ăn tạp (ăn cả 
thực vật lẫn động vật). 

— Quan sát quan hệ giữa động vật với thực vật : Động vật có ích cho cây 
(thụ phấn, phát tán ; làm mầu mỡ, tơi xốp đất). Động vật có hại cho cây (hại lá, hại 
thân, hại rễ và hoa quả...), động vật là “vệ sĩ” cho cây trồng... 

= Quan sát hiện tượng nguy trang của động vật : Nguy trang về màu sắc, nguy 
trang về hình đạng cấu tạo, nguy trang về tập tính (hiện tượng giả chết, hiện tượng 
co tròn cơ thể, hiện tượng tiết ra chất độc...). 

— Quan sát về số lượng, thành phân động vật trong thiên nhiên : 

+ Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất ? 

+ Nhóm động vật nào gặp ít nhất ? 

+ Thiếu hắn nhóm động vật nào ? 


2. Thu thập và xử lí mẫu vật 
— Ở nước và ven bờ : dùng vợt thuỷ sinh. Sau khi vợt xong, dùng chổi lông 
quét nhẹ chúng vào khay hay hộp chứa mẫu sống. 


~ Ở trên đất và trên cây : Dùng vợt bướm, rung cây cho rơi xuống giấy báo trải 
trên mặt đất. 


— Với động vật có xương sống (như cá, ếch, nhái, bò sát...) đựng trong hộp chứa 
mẫu sống. 


— Với các sâu bọ còn lại : đựng trong túi nhựa pôliêtilen và khay men. 


IV - THU HOẠCH 


'Ÿ Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (⁄⁄) định rõ môi 
trường chúng sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành 
thì cần ghi cụ thể). 
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Bảng. Tên động vật, môi trường và vị trí phân loại 


Môi trường Vị trí phân loại động vật 


Tên động vật Ở | Động vật không | Động vật có 
quan sát thấy ven tán | xương sống (lên | xương sống 
bờ cây =K=i hay ngành) | ˆ (tên lớp) 


— Mỗi nhóm chuẩn bị sẵn sảng để có thể báo cáo kết quả tham quan thiên nhiên 
trước lớp. Nội dung báo cáo gồm : 
+ Danh sách tên động vật : thống kê theo mẫu ở bảng 
+ Nội dung quan sát, theo đối do các nhóm thực hiện theo phân công của 
giáo viên. 
+ Đánh giá về số lượng, thành phần động vật trong thiên nhiên theo các gợi 
ý sau : 
e Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất, tại sao ? 
e Nhóm động vật nào gặp ít nhất, tại sao ? 
e Thiếu hẳn nhóm động vật nào, tại sao ? 
Báo cáo có thể tiến hành ở ngay ngoài thiên nhiên. Sau báo cáo, cần dùng 
chổi lông nhẹ nhàng quét các mẫu vật trả về môi trường chúng sống. Rác cần 
tập hợp lại để bỏ vào đúng chỗ quy định. 
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